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LỜI NÓI ĐẦU 

Theo tinh thần đổi mới giáo dục, cần thay đổi từ cách dạy học nặng về truyền thụ kiến thức​
sang dạy học phát triển năng lực ở người học, Sách giáo viên Sinh học 10 được biên soạn không​
nhằm mục đích cung cấp các bài giảng (giáo án) mẫu theo cách dạy cũ, mà tập trung vào việc​
đề xuất những giải pháp nhằm giúp giáo viên khắc phục những khó khăn có thể gặp trong quá​
trình chuyển đổi cách dạy. 

Thay đổi thói quen giảng dạy hay bất cứ thói quen nào là việc làm không dễ. Rèn luyện​

cách dạy và học mới thực sự là một thách thức lớn đối với cả học sinh lẫn giáo viên. 

Hình thức đánh giá quyết định cách dạy và học. Vì vậy, ngay trong sách giáo khoa, các​

câu hỏi cũng cần được thiết kế để có thể đánh giá được các mức độ nhận thức của học sinh,​

đặc biệt đánh giá được​ -1 các câ’​ bậc cao trong thang 

bậc đánh giá của Blooi​ ' r​ luộc chủ yếu vào các 

giáo viên. Nếu giáo vie​ thì những thói quen 

cũ sẽ là trở ngại lớn. I​ m thức là chính nên 

khá thụ động, các em​ lức nên rất ngại thay 

đổi cách học. 

Hiện nay, các hoạt ,​ ơ nhiều trường đã và đang 

làm như thảo luận tổ nhóm, bán cáo, trình bày trước lớp,... không phải là điều gì xa lạ với​

hầu hết giáo viên vàhọcsinl f ‘ì qi ; !g ì 1 tl ;​ ệctựhọc, chủ động chiếm 

lĩnh kiến thức ở học sinh phả’’ L VÍAC 1À“ Vng •*'/ /rii lúc, mọi nơi. Giáo viên lên​

lớp không phải để thuyết trình, g. g, g J. 1. _c V >. o giáo khoa, mà đóng vai trò là​

người cố vấn, tháo gỡ những thắc mắc, khó khăn học sinh gặp phải trong quá trình tự học;​

quan sát, phát hiện những ưu nhược điểm trong cách học của từng học sinh, qua đó, đề xuất​

những hoạt động phùhợp vớihọc sinh, saocho từng em có thể pháthuy được năng lực tố​

chất sẵn có của mình và hạn chế tối đa những khiếm khuyết. 

Về mặt nội dung, chương trình mới tăng gấp đôi số tiết học, đồng thời chú trọng định​

hướng nghề nghiệp nên có nhiều kiến thức mới, khó và sâu hơn so với sách giáo khoa cũ.​

Vì vậy, tuỳ từng chương, sách giáo viên sẽ có những phần bổ sung, mở rộng kiến thức, nêu​

trọng tâm về kiến thức, về ý tưởng xuyên suốt của chương để giáo viên lưu ý và có kế hoạch​

giảng dạy phù hợp. Ví dụ: Với những chương có kiến thức mới và khó, sách giáo viên sẽ​

trình bày kĩ thêm để giáo viên có thể hiểu thực chất của vấn đề và có phương pháp dạy phù​

hợp với từng đối tượng học sinh. Ở những chương khác, mặc dù kiến thức không có gì mới,​

nhưng để phát triển năng lực cho học sinh, chúng ta cần dành nhiều thời gian cho các

 



hoạt động học tập của học sinh, tập trung vào ý tưởng then chốt của chương, còn nội dung​

kiến thức không quá khó thì nên để cho học sinh tự đọc sách giáo khoa. 

Một trong những thách thức nữa đối với giáo viên khi dạy học phát triển năng lực cho​

học sinh là phải đưa ra được những câu hỏi đánh giá năng lực của học sinh cũng như biết​

cách hướng dẫn học sinh cách phân tích câu hỏi đánh giá năng lực ở thứ bậc cao và đưa ra​

được các câu trả lời chính xác. Sách giáo viên sẽ trình bày rõ thêm về vấn đề này để giúp giáo​

viên hướng dẫn học sinh cách phân tích câu hỏi. 

Tóm lại, thách thức lớn nhất đối với giáo viên trong dạy sách giáo khoa mới là thay đổi​

về cách dạy và phải thật vững về chuyên môn. Nếu thực sự quyết tâm và nắm vững chuyên​

môn, giáo viên có thể có nhiều cách khác nhau làm thay đổi cách học của học sinh từ thụ​

động tiếp thu kiến thức, sang chủ động đọc sách, thu thập kiến thức, dành thời gian trên lớp​

rèn các năng lực chung cũng như năng lực chuyên ngành sinh học. 

Hi vọng cut​ ' ích được -~l​ Ig quá trình giảng dạy. 

Các tác giả 
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Ị1 MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Môn Sinh học hình thành, phát triển ở HS năng lực sinh học; đồng thời góp phần cùng​
các môn học, hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở HS các phẩm chất chủ yếu và​
năng lực chung, đặc biệt là tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào về thiên nhiên của quê hương,​
đất nước; thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, trân trọng, giữ gìn và bảo vệ thiên​
nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; rèn luyện cho HS​
thế giới quan khoa học, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, tình yêu lao động, các năng​
lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đê' và sáng tạo. 

1.​ Yêu cầu cẩn đi​ 'ế 

Môn Sinh học gí​ :hủ yếu và năng lực 
chung theo các mức đe​ 1 trong Chương trình 
tổng thể. 

2.​ Yêu cầu cẩn đạt 

Môn Sinh học hình thai*​ 11ỌC, biểu hiện của năng lực 
khoa học tự nhiên, bao gồm các thành phần năng lực: nhận thíỉc sinh học; tìm hiểu thế giới​
sống; vận dụng kiên thức, kĩ năng đâ học. 

Những biểu hiện của năng lực sinh học bao gồm: 

a)​Trình bày, phựn tícựUcôn h k.i h h ự h h​ hàcUcthànn tựu công nghệ 
sinh học trong các lĩnh vực 

Cụ thể như sau: 
-​ Nhận biết, kể tên,phát biểu,nêuđượccác đối tượng, khái niệm,quy luật, quá trình sống. 
-​ Trình bày được các đặc điểm, vai trò của các đố'i tượng và các quá trình sống bằng các​

hình thức biểu đạt như ngôn ngữ nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ,... 
-​ Phân loại được các đối tượng, hiện tượng sống theo các tiêu chí khác nhau. 
-​ Phân tích được các đặc điểm của một đối tượng, sự vật, quá trình theo một logic nhất định. 
-​ So sánh, lựa chọn được các đối tượng, khái niệm, các cơ chế, quá trình sống dựa theo​

các tiêu chí nhất định. 
-​ Giải thích được mối quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng (nguyên nhân - kết quả,​

cấu tạo - chức năng,...). 
-​ Nhận ra và chỉnh sửa được những điểm sai; đưa ra được những nhận định có tính phê​

phán liên quan tới chủ đề trong thảo luận.  

 



-​ Tìm được từ khoá, sử dụng được thuật ngữ khoa học, kết nối được thông tin theo​
logic có ý nghĩa, lập được dàn ý khi đọc và trình bày các văn bản khoa học; sử dụng được​
các hình thức ngôn ngữ biểu đạt khác nhau. 

b)​Thực hiện được quy trình tìm hiểu thế giới sống 
Cụ thể như sau: 
-​ Đề xuất vấn đề liên quan đến thế giới sống: đặt ra được các câu hỏi liên quan đến vấn đề;​

phân tích được bối cảnh để đề xuất vấn đề; dùng ngôn ngữ của mình biểu đạt được vấn đề​
đã đề xuất. 

-​ Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: phân tích được vấn đề để nêu được phán​
đoán; xây dựng và phát biểu được giả thuyết nghiên cứu. 

-​ Lập kế hoạch thực hiện: xây dựng được khung logic nội dung nghiên cứu; lựa chọn​
được phương pháp thích hợp (quan sát, thực nghiệm, điều tra, phỏng vấn, hồi cứu tư liệu,...);​
lập được kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu. 

-​ 'Thựchiệnkếh—iifugiữđượcdỡ,:A”x'-1​ ?'"’ng quan,thực nghiệm, 
điều tra; đánh giá đư​ hân á'​ ằng các tham số thống 
kê đơn giản; so sánh​ h​ ;ết luận và điều chỉnh 
(nếu cần); đề xuất đ​ liên cứu, hoặc vấn đề 
nghiên cứu tiếp. 

-​ Viết, trình bày​ nh vẽ, sơ đồ, biểu bảng 
để biểu đạt quá trình A​ n cứu; hợp tác được với 
đối tác bằng thái độ lắi_v​ á kiến đánh giá do người 
khác đưa ra để tiếp thu tích Cụiv ... &xxxx xxxxxxx, rxxxxxx xxxyxx, M«v iê kết quả nghiên cứu một cách​
thuyết phục. 

c)​Vận dụng được kiếi ' kĩ â Ị i ệngửợ „!..;■<, iiántì ợinhihư tượng thường​
gặp trong tự nhiên và trong I​ i;​ À p​ p xử thích hợp 

Cụ thể như sau: 
-​ Giải thích thực tiễn: giải thích, đánh giá được những hiện tượng thường gặp trong tự​

nhiên và trong đời sống, tác động của chúng đến phát triển bẽn vững; giải thích, đánh giá,​
phản biện được mộtsố mô hình côngnghệởmứcđộphù hợp. 

-​ Có hành vi, thái độ thích hợp: đề xuất, thực hiện được một số giải pháp để bảo vệ sức​
khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng; bảo vệ thiên nhiên, môi trường, thích ứng với biến​
đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 

II SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC 10 ĐỊNH HƯỚNG CÁCH DẠY - HỌC VÀ​
CÁCH ĐÁNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO? 

Bám sát mục tiêu của chương trình, SGK Sinh học 10 có nhiều điểm mới so với SGK​
cũ (theo chương trình năm 2006) nhằm giúp HS phát triển các năng lực nói chung và năng​
lực tự học nói riêng, thể hiện trong việc định hướng cách dạy - học và cách đánh giá được​
trình bày dưới đây:  

 



(1)​ Nội dung kiến thức được biên soạn thành các bài lớn mà không phải là những bài​

nhỏ với thời lượng 1 hoặc 2 tiết học như SGK cũ. Mục đích của việc làm này để tránh tình​
trạng “chia ô” kiến thức - điều mà xu hướng giáo dục trên thế giới hiện nay đang tránh. Chia​
ô kiến thức được hiểu theo nghĩa là kiến thức ở các phần khác nhau bị cô lập, tách rời nhau​
không thể hiện được mối quan hệ mật thiết hữu cơ vốn có. Việc dạy các bài nhỏ riêng biệt,​
tách rời khiến HS khó thấy được mối quan hệ gắn bó logic giữa các phần với nhau. SGK​
Sinh học 10 đã gộp các nội dung liên quan mật thiết với nhau thành từng bài lớn, các bài​
lớn trong cùng mảng kiến thức lại được sắp xếp thành chương để khắc phục hiện tượng này.​
Điều này không chỉ giúp HS hình thành năng lực khái quát, tổng hợp kiến thức mà còn thể​
hiện sự phát triển của sinh học trong thời đại hiện nay. Trải qua nhiều thế kỉ, sinh học được​
nghiên cứu ở những mảng chuyên ngành khác nhau một cách khá tách biệt. Hiện nay, với​
sự trợ giúp của công nghệ tin học cùng các thuật toán chuyên dụng, lượng thông tin khổng​
lồ trong các lĩnh vực nghiên cứu sinh học, đặc biệt là sinh học phân tử đã được kết nối lại​
với nhau thành một hệ thống. Sinh học hệ thống đã được hình thành và phát triển đem lại​
những ứng dụng thực​ ■ *’1 lĩnh V’’​ ội. Cuối mỗi chương 
còn có sơ đồ tóm tắt ki​ ' ũ ũ​ lau cũng như với các 
chương/bài đã học trư​ giống nhau, các hoạt 
động học tập của HS í​ thành các năng lực, 
kĩ năng cho HS mà SG 

(2)​ SGK được biêi​ t nhất có thể’. Để làm 
được điều này, về mặt n​ í tăng tính hấp dẫn của 
môn học đối với HS. Các C1.​ £ .lá sinh học nếu thấy được 
sinh học thực sự lí thú và kiến thức mà các em học được có thể ứng dụng vào mọi mặt của​
cuộc sống thường ngày. Các .. .. d • Uj . :h . 'c để giải thích những hiện​
tượng trong thế giới sống quauu i-.ìrm tneu cávh ma Ca- mia sum học thường làm. Mỗi bài​
đều được bắt đầu bằng một hìj h​ :1. I​ m mang tính biểu tượng cao 
về nội dung cốt lõi của bài hay nhung van uề „101 sự nâp uan nèn quan đến các kiến thức sẽ​
học. Về mặt trình bày, nhiều hình ảnh không gian ba chiểu nhiều màu sắc giúp các em hình​
dung và học dễ hơn. Những vấn để sinh học phức tạp được trình bày khái quát, đơn giản​
nhất có thể để HS cóthể nắmbắtđượcbảnchấtcủavấnđề. 

(3)​ Kết nối tri thức với đời sống được thể hiện ở mọi nơi, mọi chỗ khi có thể. Ngoài​
ra, mỗi chương còn có thêm mục Khoa học và đời sống mà SGK cũ không có. Cách làm này​
không chỉ đem lại sự hứng thú với môn học cho HS mà luôn nhắc nhở các em hình thành​
năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống, qua đó có khả năng bảo vệ sức khoẻ​
của bản thân, gia đình và cộng đồng cũng như có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ môi trường,​
hướng tới sự phát triển bền vững. 

(4)​ Mục Em có biết? được kế thừa và phát triển từ SGK cũ, thực sự đem lại nhiều hứng​
thú cho HS. 

(5)​ SGK mới có mục Dừng lại và suy ngẫm đặt ở cuối mỗi nội dung kiến thức với mục​
đích định hướng cách học cho HS, giúp HS học đến đâu hiểu chắc kiến thức đến đó. Dừng lại

 



trả lời các câu hỏi để xem mình đã hiểu đúng những gì vừa đọc hay chưa? Tự trả lời được những​
câu hỏi ở mục này là HS đã đạt được các “yêu cầu cần đạt” về nội dung kiến thức của chương​
trình. Tuy nhiên, mục Dừng lại và suy ngẫm không chỉ nhắm đến mục tiêu đó mà còn định​
hướng cho HS cần suy nghĩ và đặt thêm các câu hỏi liên hệ kiến thức đã học với thực tế, kết​
nối kiến thức vừa đọc với kiến thức đã học ở các phần khác nhau, thậm chí ở các môn học​
khác nhau. Kiến thức đã học như những mảnh ghép phải được ghép nối hợp lí với nhau mới​
giúp HS ghi nhớ lâu dài và dễ dàng truy xuất khi cần để giải quyết các nhiệm vụ học tập cũng​
như các vấn đề của đời sống mà các em phải đối mặt. 

Việc đưa ra những câu hỏi nhỏ sau mỗi mục của SGK cũng giúp GV đánh giá HS trong​

suốt quá trình để có thể kịp thời điều chỉnh, uốn nắn cách học của HS mà không phải chờ​

đến các đợt kiểm tra định kì. 

(6)​ Các câu hỏi trong mục ổuyệớ tập và ổận ổụng ổ cuối bài là một đổi mới quan trọng​

trong SGK Sinh học 10. Hệ thống câu hỏi ôn tập được phân cấp theo thang đánh giá Blooms​
với nhiều câu hỏi “khó” nhằm mục đích đánh giá và phân loại được năng lực của HS. Các​
câu hỏi không chỉ gi​ 'Ợ lực ch'​ mà còn đánh giá được 
các năng lực chung.​ 'ăr​ ẩn đề nào đó của sinh 

học, vẽ sơ đồ khái qu​ ng kiến thức giải quyết 

những vấn đề của dr​ rung chủ yếu vào nhớ, 

hiểu và vận dụng kiêì​ 1 là đã đưa ra nhiều câu 

hỏi “khó” đòi hỏi tư c​ mg này sẽ khởi đầu cho 

xu hướng ra các câu ho​ X những câu hỏi thuần tuý 

yêu cầu khả năng ghi nhớ. Vvi XXV VXXXZXX& vx.v x,.x. ..... XXXXX xyxxé ưọc theo tiến trình học của cả​

chương, HS sẽ dần hình thầ”’ -Sil" h* dổ"h pa hoc thiện các kĩ năng tự học. 

(7)​ Cuối mỗi chươnị ■ 1 s ĩ h (. ' > 1 X . n tắt kiêứ thức của chương.​

Đây là nội dung mới của SC" 'n ' ’ĩ h 1 TTS hệ thống hoá kiến thức khi​
ôn tập cuối chương. Sơ đồ tl X ạ n. .1 A 1V giv​ < niệm và kiến thức trong toàn 
chương với nhau. Có rất nhiều cách thể hiện mối quan hệ qua lại giữa các khái niệm và kiến​

thức, mỗi HS có thể tự vẽ sơ đồ tóm tắt kiến thức theo ý mình, không nhất thiết phải giống​

sơ đồ trong SGK, miễn là đảm bảo tính logic và giúp mình có thể dễ học, dễ nhớ nhất. GV​

cũng cần khuyến khích HS tự vẽ các sơ đồ khái niệm và biểu dương những HS có sơ đồ khái​

niệm hay. Khi ôn tập chương, GV có thể đưa ra một số khái niệm chủ yếu trong chương và​

yêu cầu HS tự vẽ và thuyết trình sơ đồ khái niệm của mình. 
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Không chỉ bây giờ chúng ta mới đề cập việc đổi mới cách dạy từ nặng về truyền thụ kiến​

thức sang dạy học chú trọng vào phát triển năng lực, phẩm chất cho HS, mà cách đây 20 năm,​

khi viết SGK theo chương trình năm 2006 chúng tôi cũng đã đề cập. Tuy vậy, chuyển đổi​

cách dạy chưa đạt kết quả như mong đợi. Vậy nguyên nhân chính là gì? Những gì chúng ta​

cần phải làm để có thể thực sự chuyển đổi cách dạy và học?  

 



Trong cuốn sách này, chúng tôi mạnh dạn đề xuất ý kiến chủ quan của mình để các thầy​

cô cùng tham khảo và có thể xác định thêm những nguyên nhân cản trở quá trình chuyển​

đổi cách dạy. Nếu không chú trọng tìm ra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục thì dù​

có chương trình và SGK mới, công cuộc cải cách giáo dục cũng sẽ không đạt hiệu quả như​

mong muốn. 

Theo chúng tôi, chương trình và SGK dù có hiện đại đến đâu thì cũng chỉ là nguồn cung​

cấp thông tin, còn việc truyền tải thông tin, hình thành và phát triển các năng lực, phẩm​

chất cho HS cần phải thông qua các hoạt động học tập do GV tổ chức. Ngay cả khi SGK viết​

không hay, nặng về cung cấp thông tin, không có định hướng cách học, cách dạy theo hướng​

phát triển năng lực thì GV vẫn có thể sử dụng sách đó để dạy HS cách tự học, tự phát triển​

các năng lực và phẩm chất cần phải có. Vì vậy, GV là người quyết định sự thành công hay​

thất bại của việc dạy học. 

Vậy yếu tố nào cản trở GV chuyển đổi cách dạy từ truyền thụ kiến thức sang phát triển​

năng lực ở HS? Có nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, nhưng trước tiên chúng tôi muốn​

đề cập yếu tố' chủ quan​ hiệt giữ" ’​ trong số các trở ngại. 

1.​ Cách dạy truy 

Cách dạy nặng về​ 2ách dạy này dễ thực 

hiện vì nội dung kiến t​ ìm để HS hiểu và ghi 

nhớ nên công việc khê​ in một giáo án có thể 

dạy cho nhiều lớp khác​ ,tiỉ cần điều chỉnh cách 

mở bài hay cho một vài VI X​ . 1 của công nghệ thông tin 

phát triển như hiện nay, các bài giảng có thể thực hiện qua máy chiếu với nhiều hình ảnh​

sống động, giúp tăng hiệu i X /( ũ, L ỉ I​ ễ dàng chỉnh sửa giáo án. 

Việc sử dụng các phần mềm day 1"'C cúng nb'1 cac côn" ' LI irìnn chiếu để truyền tải thông​

tin chưa phải là đổi mới cách c ỉ íc​ n ' ỉ chuyển đổi từ cách GV đọc 

cho HS chép bài thì bây giờ HS nhìn từ màn hình để chép bài. 

Với cách dạy như vậy, GV không cần đầu tư học hỏi thêm về kiến thức chuyên môn mà​

lại đầu tư về các công cụ truyền tải thông tin sao cho hiệu quả hơn mà thôi. 

Cách dạy nặng về truyền thụ kiến thức cũng được củng cố vững chắc bởi hệ thống đánh​

giá hiện hành. Nhiều đề thi nặng về đánh giá khả năng ghi nhớ kiến thức, một số ít ở mức​

độ hiểu và vận dụng đơn giản. Nhiều câu hỏi được cho là đánh giá năng lực cao lại mang​

tính thách đố HS mà không mang ý nghĩa sinh học. Ví dụ: việc lạm dụng các thuật toán vào​

việc giải các bài tập di truyền không có ý nghĩa nhiều về sinh học chỉ khiến HS phải lao vào​

học mẹo giải bài tập, học một số thủ thuật toán vào giải các bài tập thay vì dành thời gian để​

phát triển các kĩ năng, năng lực sinh học. 

Có những đề thi trắc nghiệm chưa đủ tốt để đánh giá năng lực người học, thay vào đó​

người ta tập trung dạy HS các mẹo để đối phó hơn là phát triển tư duy, năng lực suy luận,​

khái quát hoá kiến thức.  

 



Một trong những trở ngại cho việc đổi mới cách dạy theo hướng phát triển năng lực là​

nhiều người cho rằng cần phải được trang bị các trang thiết bị giảng dạy, thiết bị nghe nhìn​

thì mới thực hiện được. Không thể phủ nhận vai trò của các thiết bị giảng dạy, tuy nhiên,​

chúng ta vẫn có thể dạy HS phát triển năng lực chỉ với bảng đen, phấn trắng cùng với những​

giáo cụ trực quan đơn giản mà địa phương nào cũng có. 

Ví dụ: Để phát triển năng lực tự học cho HS, GV chỉ cần bắt đầu từ việc dạy các em đọc​

sách, rèn kĩ năng đọc hiểu bằng cách yêu cầu HS tóm tắt lại kiến thức đã học bằng chính​

ngôn từ của mình mà không cần đến thiết bị giảng dạy hiện đại. 

2.​ Cách dạy phát triển năng lực 

Dạy học phát triển năng lực đòi hỏi sự chuyển đổi vai trò của GV, từ người đóng vai trò​

chủ đạo trong truyền thụ kiến thức sang người cố vấn, dẫn dắt cách học, phát hiện tố chất​

nổi bật của mỗi HS để bồi dưỡng, phát huy, đồng thời khắc phục những nhược điểm của họ. 

Như vậy, khi lên lớp GV sẽ hướng dẫn tổ chức các hoạt động của HS và quan sát, chỉ​

bảo mà không phải < 

GV phải có kiếr​ ể t’​ ìy. Để’ trở thành người 

cố' vấn, GV phải có 1​ hể trả lời được các câu 

hỏi HS đặt ra, mới cc​ I từng nhóm đối tượng 

HS. Không những th.​ -á xem HS của mình đã 

đạt được năng lực gì t​ >háp phát triển năng lực 

cho HS. Vì vậy, GV liêi.​ .ạc nghĩ ra các tình huống 

học tập phù hợp với đối tượng HS. 

Để hỗ trợ GVtrongt!​ ■ 5] ' r x’1Vt] r húng tôi cung cấp thêm kiến 

thức có liên quan nhưng 1​ J :ư, >. ,íp r . s< I t J tham khảo. 

Khi dạy một bài cụ thể,​ ư​ â​ lỌC hôm nay với nội dung kiến 

thức cụ thể mà còn phải tổ chưc cac hoạt ưộ-g phu nọp cno riS , qua đó hình thành và phát​

triển các năng lực chung như tự học, thuyết trình, khái quát hoá,... hay phát triển năng lực​

chuyên ngành sinh học. 

Bên cạnh đó, GV cần hiểu rằng, việc phát triển năng lực cho HS không thể qua một vài​

bài giảng hay qua một vài học kì, mà phải xây dựng một chiến lược lâu dài với các hoạt động​

học tập được lặp đi lặp lại trong suốt quá trình dạy mới có thể hình thành và phát triển các​

năng lực cũng như thói quen học tập ở HS. 

Vấn đề đặt ra là, năng lực học tập của HS rất khác nhau, lớp học lại đông, làm thế nào​

có thể phát hiện ra những tố chất nổi trội và những hạn chế của từng HS? Nếu phát hiện ra​

thì làm thế nào có thể giúp từng HS phát huy được thế mạnh sẵn có và hạn chế tối đa những​

nhược điểm? 

Dạy phát triển năng lực ở người học là kiểu dạy học cá thể hoá, trong đó, GV phải biết​

được cá tính, cách học riêng của từng HS cũng như phát hiện ra những ưu và nhược điểm

 



của từng em để đề ra kế hoạch học tập phù hợp, giúp HS phát huy được thế mạnh, khắc​

phục được nhược điểm. Vì thế, dạy học cá thể đòi hỏi sự quan tâm sâu sát của GV tới từng 

HS trong lớp. 

Dạy học theo kiểu mới sẽ không có một giáo án chung cho mọi lớp. Không phải tất cả​

nội dung kiến thức của một bài trong SGK đều được dạy như nhau cho mọi lớp. Việc lựa​

chọn nội dung gì cần dạy tuân theo nguyên tắc: 

Điều cần phải dạy = Điều GV mong muốn HS học được - Điều HS đã biết 
Nói cách khác, cần dạy cái người học cần chứ không phải dạy cái mình có. 
Trong chương trình và SGK mới, điều mà GV kì vọng là HS sau khi học xong bài học​

phải trả lời được Yêu cầu cần đạt, đồng thời phải rèn được năng lực tự học cùng các năng​
lực và phẩm chất khác. 

Vậy làm thế nào để biết được HS của lớp mình đã biết được gì vê' những điều mình sắp​

dạy và năng lực của các em ra sao? 

Các nhà sư phạm i-t>HAr>rr riỈTncr r\c câu hỏi “chẩn JA-’J:”h cái cần dạy. Cụ thể​

là bắt đầu buổi học, G​ m hẻ​ ức cụ thể để’ xem HS 

trả lời thế nào, qua đó​ 1​ 1 trình bày cũng biết 

được năng lực tự học,​ ua trả lời câu hỏi của 

HS ở từng buổi lên lớp​ ểm yếu của từng HS, 

phát hiện ra em nào cẩ.​ y cá thể hoá cho từng 

HS trong lớp. 

Hiện nay, khi bắt đầu u.​ xig thức đưa ra tình huố'ng 

gây sự chú ý của HS về nội dunv sẽ dạy. Đầy là một việc làm tốt, nhưng sẽ tót hơn nếu như​

tình huống mà GV đưa ra 1 1 C li ; ir I. I ề 1 ở HS, cả về kiến thức sinh​

học cũng như các năng lực cẩn phát triển ở người học. 
3.​ Phát triển năng lực tụ rục .à n. !<, íỊi<,​ -.lất chung như thế nào? 

Một trong những năng lực cơ bản cần để tự học là khả năng đọc hiểu. HS thường cố​

gắng học thuộc lòng các khái niệm, ý tưởng trong SGK. Nếu GV cũng yêu cầu HS học và​

trình bày càng giống sách càng tốt thì điều này sẽ cản trở việc phát triển năng lực đọc hiểu​

và chỉ khuyến khích HS học thuộc lòng. 

Để rèn kĩ năng đọc hiểu, GV cần yêu cầu HS đọc một đoạn, một mục trong SGK rồi​

trình bày lại bằng lời hoặc văn bản bằng chính ngôn từ của HS (tránh học thuộc lòng rồi nói​

hoặc viết lại) xem nội dung của đoạn đó, mục đó là gì, cần phải ghi nhớ những gì. 

Nếu HS đọc hiểu được những gì sách viết thì phải diễn đạt lại bằng một cách khác, bằng​
ngôn từ của chính mình mà vẫn thể hiện được nội dung viết trong sách. Tất nhiên, SGK​
được trau chuốt cẩn thận, chặt chẽ nhưng HS có thể viết khác đi mà vẫn diễn đạt được ý​
tưởng của sách thì thực sự các em đã hiểu được những gì sách viết. Nếu diễn đạt chưa đúng​
thì GV cần phân tích để HS thấy sai ở chỗ nào, thuật ngữ nào chưa chuẩn xác,...  

 



Những câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm tương đối đơn giản để HS có thể tập​

trung vào việc rèn khả năng đọc hiểu. Do vậy, GV có thể yêu cầu HS đọc ở nhà hoặc tại lớp​

một mục rồi trả lời câu hỏi bằng cách viết vào vở câu trả lời rồi trình bày trước lớp hoặc đưa​

GV xem và nhận xét. 

Những hoạt động rèn kĩ năng đọc hiểu này cần thực hiện liên tục ngay trong những bài​

học đầu tiên và kéo dài trong suốt quá trình học phổ thông. Tuy vậy, khi HS đã có tiến bộ rõ​

rệt và đi vào nề nếp thì tăng cường rèn thêm các kĩ năng khác như khái quát hoá, suy luận. 

Kĩ năng đặt câu hỏi: Người ta thường nói học hỏi, học phải đi với hỏi, phải biết đặt ra​

các câu hỏi và tự mình tìm kiếm câu trả lời thì mới có khả năng tự học. Nếu không học thì​

chẳng biết gì để mà hỏi, không đặt ra được những câu hỏi thích hợp để đi tìm câu trả lời​

thì chẳng biết học cái gì. Bản tính của con người là có tính tò mò tìm hiểu sự việc, những gì​

xảy ra xung quanh mình. HS cần được khuyến khích đặt ra các câu hỏi với những gì mình​

vừa đọc, vừa học được với một loạt câu hỏi kiểu: Cái gì? Tại sao lại như vậy? Làm thế nào​

biết được điều đó? Biết được cái này được lợi ích gì? Sinh vật có đặc điểm này có ưu thế gì? 

Câu hỏi "Cái gì?​ -'g hề dơ’​ một điều gì đó đòi hỏi 

năng lực khái quát c​ V​ một cách thành thục. 

Ví dụ: HS đã được h<​ lên THPT hỏi: Biến dị 

tổ hợp là gì? thì hầu ]​ em đều nói rằng, biến 

dị tổ hợp là sự tổ hợp​ con làm xuất hiện tính 

trạng mới khác với be​ ig chính xác. 

Biến dị là sự biến I.​ „ thường (khác với bố mẹ 

hoặc đồng loại). Nguyên nhan XX.XXXXX xxxyxx XXXX^XXXỘ vx<^ vxx^.111 khác thường (biến dị) có thể​

do môi trường (thường biế”'' ’​ r ‘​ sắc thể) hoặc do sự tổ hợp 

lại các gene của bố mẹ thô ■ 1 gi : .n < ' t: .1 . _ ị tổ hợp). Vậy biến dị tổ hợp​

là loại biến dị được hình thà ’​ ự ’ ■ ■ 'á ; ' ề' chất di truyền) thông qua quá 

trình giảm phân và thụ tinh. J1-.1 4 X_a__xg ÌK dc„g -b--'' ới sự tổ hợp. Sự tổ hợp lại các​

gene là nguyên nhân gây nên biến dị thì biến dị đó được gọi là biến dị tổ hợp. 

Câu hỏi "Tạỉ sao?": Hiểu được một khái niệm, định nghĩa chính xác rồi chưa đủ, HS cần​

được khuyến khích đặt racâu hỏi tại sao lại thế? Nếu không thế thì sao? Ví dụ: Khi học về​

cấu trúc DNA, HS biết DNA được cấu tạo từ hai mạch nhưng các em thường chấp nhận ghi​

nhớ mà không đặt ra câu hỏi tại sao DNA lại được cấu tạo từ hai mạch? Có DNA một mạch​

không? Nếu có thì DNA hai mạch có ưu việt gì hơn so với loại một mạch? Tại sao tất cả các​

phân tử DNA trong các tế bào đều có cấu tạo hai mạch? Khi đặt ra câu hỏi như vậy, HS mới​

có nhu cầu tự tìm hiểu, tự khám phá, thu thập kiến thức. Nói cách khác, đặt ra câu hỏi là​

động lực để các em phát triển năng lực tự học. 

Câu hỏi "Làm thế nào?": Để phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn​

đề của thực tiễn, HS cần được rèn luyện thông qua tự đặt ra và tự trả lời các câu hỏi kiểu: 

Làm thế nào người ta làm được, biết được điều này, điều kia. Khi không tự trả lời được thì​

tự tìm kiếm thông tin và khi có được thông tin thì các em sẽ nhớ rất lâu mà không quên.  

 



Nếu HS không đặt ra câu hỏi làm thế nào người ta làm được, biết được mà chỉ nghe GV nói​
thì các em sẽ nhanh quên vì thực sự các em không có nhu cầu về thông tin đó. Loại câu hỏi​
này rất quan trọng để hình thành thói quen, năng lực giải quyết vấn đề. Trong các SGK Sinh​
học của nhiều nước trên thế giới, người ta thường hay chú trọng đến phương pháp nghiên​
cứu, còn chương trình sinh học nước ta, ngay cả chương trình mới hiện hành cũng rất ít đề​
cập các phương pháp nghiên cứu cụ thể. Tuy vậy, không vì thế mà trong quá trình dạy chúng​
ta không đề cập các phương pháp nghiên cứu. 

Ví dụ: Khi dạy bài Các phân tử sinh học thì nội dung cốt lõi là cấu trúc phù hợp với chức​

năng. Cấu hình không gian ba chiều của bộ khung hydrocarbon và các nhóm chức của nó​

sẽ quy định chức năng, cách chúng phản ứng với các phân tử khác ra sao. HS có thể hỏi làm​

thế nào người ta biếtđượccấuhìnhkhông giancủamộtloại protein?Làmthế nào người ta​

phát hiện ra được DNA có cấu trúc xoắn kép? 

Câu hỏi để làm gì? HS sẽ thích thú với môn học khi kiến thức mình học được có thể áp​

dụng vào đời sống hoặ​ ' tượng tro-​ 0 đó, GV cần khuyến 

khích HS đặt ra các câi​ cử​ 1ỌC trong nghiên cứu 

khoa học, trong đời số​ ỉặc điểm đó sẽ có ưu 

thế thích nghi gì?). Ví​ lợi ích gì? 

Làm thế nào để H< 

Với cách dạy học t​ p, luôn trông chờ thầy 

cô cung cấp thông tin hov​ .dii HS cũng ngại đặt câu 

hỏi vì các em không diễn đạt được y ruơng minn can noi, noạc sợ bạn chê cười vì câu hỏi đó.​

Vì vậy, GV cần có các biện​ b’ k’ ' ’ " 'ủ động tham gia quá trình 

học tập thông qua việc tự đặt ra các loại câu hỏi. 

Ban đầu GV nên có hình í p p​ ũ.​ tn nào xung phong đặt ra các 

câu hỏi, cho dù câu hỏi đặt ra chưa thực sự hvàn chinh. GV ghi nhận thái độ tích cực học​

hỏi của HS bằng cho cách cho điểm động viên, bạn nào đặt câu hỏi không chính xác hoặc ra​

ngoài chương trình thì vẫn không bị điểm kém. 

Khi HS đặt câu hỏi trên lớp có thể xảy ra tình huống sau: 

- Có nhiều câu hỏi vượt ra khỏi chương trình, nội dung bài học. Trong trường hợp này,​

GV cần giải thích cho HS và yêu cầu các em tập trung vào câu hỏi gắn với nội dung bài học. 

- HS diễn đạt câu hỏi không rõ ràng, không hiểu hỏi cái gì. Lúc đó, GV có thể yêu​

cầu các bạn khác chỉnh sửa hoàn thiện, qua đó các em sẽ học được từ những sai lầm của​

người khác. 

- HS ít hoặc không hưởng ứng với việc tự đặt ra câu hỏi. Khi đó, GV cần bình tĩnh tìm​

hiểu nguyên nhân là gì và tìm cách động viên, khuyến khích. Cũng có thể, GV đưa ra một​

vài câu hỏi làm ví dụ, kích thích sự tò mò của HS.  

 



4.​ Đánh giá năng lực tự học như thế nào? 

Rèn luyện năng lực là cả một quá trình không thể đạt được qua một vài bài học. Tuy​

vậy, GV cần có biện pháp ghi nhận sự tiến bộ của HS để có thể kịp thời điều chỉnh các hoạt​

động học tập. 

Học là gì? Trong sách Sinh học của Campbell ở chương Tập tính học có định nghĩa​

học là sự thay đổi hành vi dựa trên các trải nghiệm. Nói một cách khác, qua sự trải nghiệm​

với kiến thức, người học phải có được sự thay đổi về hành vi, nhận thức thì mới gọi là học.​

Người ta thường nói đã học được một bài học từ một trải nghiệm nào đó, từ sự thất bại hoặc​

thành công của bản thân hoặc của người khác, để sau đó không lặp lại sai lầm hoặc làm tốt​

hơn. Học không chỉ đơn thuần là sự ghi nhớ kiến thức, nếu sự ghi nhớ kiến thức đó không​

đem lại cho người học sự thay đổi gì theo hướng tích cực hơn. 

Như vậy, mặc dù rèn luyện năng lực là một quá trình lâu dài nhưng GV cần có các biện​

pháp đánh giá sự tiến bộ của HS thông qua các câu hỏi, các tình huống khác nhau. Tuỳ theo​

tình hình thực tế củí​ 'v cần đăA​ :h hợp với các yêu cầu 

phù hợp, tránh đê' ra​ 'h​ lí. 

Ví dụ: Với lớp h​ c bài trước ở nhà hoặc 

trên lớp thì GV cần I​ me em hăng say đặt ra 

câu hỏi, cho dù câu h​ m từ chỗ chưa dám đặt 

ra câu hỏi, nay đã mại​ Ịc cần được ghi nhận và 

khuyến khích. 

Trong trường hợp lớp có nhiều HS tích cực đặt câu hỏi, nhưng câu hỏi phần lớn lại ra​

ngoài chương trình, quá 5 , ã L . ' c . liều chỉnh, hỏi được các câu​

hỏi sát với bài học cũng là sụ mr UO1 nen C"C uang CI”‘'C Diêu dương. Mọi tiến bộ, dù nhỏ,​

đều cần được ghi nhận và khuyến khích bằng điểm thưởng. 

5.​ Rèn luyện tư duy và phương pháp nghiên cứu sinh học như thế' nào? 

Chương trình sinh học mới không chỉ chú trọng đến phát triển năng lực và phẩm chất​

chung cho HS mà còn chú trọng đến phát triển năng lực chuyên ngành. HS học chương​

trình sinh học cần phải học quy trình nghiên cứu khoa học tự nhiên ngay từ phần mở đầu​

của SGK Sinh học 10. 

Quy trình nghiên cứu khoa học bắt đầu từ khâu: Quan sát và thu thập dữ liệu => Đặt​

câu hỏi => Hình thành giả thuyết khoa học (các cách giải thích có thể kiểm chứng bằng thực​

nghiệm) cùng các dự đoán => Thiết kế và tiến hành thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết => 

Phân tích kết quả => Rút ra kết luận: chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết. Nếu giả thuyết bị bác​

bỏ thì tìm kiếm giả thuyết khác. 

HS cần được làm quen với cách tư duy khoa học của các nhà sinh học nổi tiếng để học​

cách tư duy, suy luận logic cũng như cách nghiên cứu khoa học.  

 



Có hai kiểu suy luận logic được sử dụng trong nghiên cứu là quy nạp và diễn giải.​

Quy nạp, đi từ cái riêng đến cái chung. Ví dụ: Khi quan sát thấy mọi sinh vật đều được cấu​

tạo từ tế bào, các nhà khoa học đã khái quát nên học thuyết tế bào. Suy luận quy nạp giúp​

xây dựng nên giả thuyết, nếu giả thuyết được kiểm chứng trên nhiều đối tượng khác nhau​

và được đông đảo các nhà khoa học thừa nhận thì trở thành học thuyết. 

Suy luận kiểu diễn giải là kiểu đi từ cái chung đến cái riêng, từ nguyên lí chung suy ra​

cái cụ thể. Ví dụ: Khi ta chấp nhận học thuyết tế bào cho rằng mọi sinh vật đều được cấu tạo​

từ một hoặc nhiều tế bào thì virus chưa có cấu tạo tế bào không được xem là sinh vật. 

Trong suốt quá trình học tập ở cấp THPT, HS luôn cần được rèn luyện cách tư duy khoa​

học như vậy bằng cách xử lí các tình huống từ đơn giản đến phức tạp. Qua các hoạt động​

trên lớp, các em cần học cách quan sát, đưa ra giả thuyết, từ đó đưa ra các dự đoán có thể​

kiểm chứng bằng thực nghiệm. 

Ví dụ: Khi học về cấu tạo màng tế bào, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết là protein​

màng có thể di chuyển​ 1-rrrnrr mnno mà không dứii,T giả g vây từ giả thuyết này ta 

đưa ra dự đoán: Nếu p​ chuv​ át được sự di chuyển 

của protein từ vị trí nà​ ' 

'Thiết kế thí nghiệ​ một chất phát quang 

(ví dụ màu xanh) còn​ )ằng chất phát quang 

màu cam rồi cho dung​ là lai tế bào soma). 

Sau một thời gian,​ ới kính hiển vi huỳnh 

quang, nếu thấy hai loại pn..​ /ới nhau chứng tỏ protein 

có khả năng di chuyển trong lớn nhospholĩnid kép, còn nếu hai loại protein nằm tách biệt ở​

hai phía của tế bào lai thì chứng tỏ protein màng không di chuyển. 

Trong khi dạy, ở mỗi chưonợ ' nên ư cár t1 ■ huống cụ thể như vừa nêu để HS​

làm quen. GV có thể tham kh<​ . r​ d​ ủa Campbell trong mục Tìm 

hiểu khoa học hay Tư duy khoa học (Inquyry). 

Ở cuối mỗi mục này, sách ớinh //ọc của Campbell có đưa ra câu hỏi dưới dạng: Điều gì​

nếu? GV có thể giới thiệu để HS làm quen cách suy luận logic. Kiến thức trong mục này chỉ​

giới thiệu để HS làm quen cách tư duy nghiên cứu khoa học mà không yêu cầu HS phải ghi​

nhớ nội dung cụ thể.  

 



HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC BÀI CỤ 
THỂ 

• • • 

Phần mở đầu (6 tiết) 

If MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

♦​ Nêu được đối tượng và các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học. 
♦​ Trình bày được mục tiêu môn Sinh học. 
♦​ Phân tích đưự​ ’ -‘C với cuô​ I với sự phát triển kinh 

tế - xã hội; vai trò CI​ tr'​ ng sống và những vấn 
đề toàn cầu. 

♦​ Nêu được trie 
♦​ Kể được tên Cí​ mg sinh học. 
♦​ Trình bày đượ<​ nghệ của một số ngành 

nghề chủ chố't (y - dưọ​ .nôi trường, nông nghiệp, 
lâm nghiệp,...). Nêu được I-​ .,ng tương lai. 

♦​ Trình bày được định nghĩa về phát triển bển vững. 
♦​ Trình bày được vai 2 J si tj J J la I​ vững môi trường số'ng. 
♦​ Phân tích được mối quan - * gnỉa sinh uoc với r k”.ng vàn để xâ hội: đạo đức sinh học,​

kinh tế, công nghệ. 
♦​ Trình bày và vận dụng được một số puương pháp nghiên cứu sinh học, cụ thể: 
♦​ Phương pháp quan sát. 
♦​ Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm (các kĩ thuật phòng thí nghiệm). 
♦​ Phương pháp thực nghiệm khoa học. 
♦​ Nêu được một số vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập môn Sinh học. 
♦​ Trình bày và vận dụng được các kĩ năng trong tiến trình nghiên cứu: 
♦​ Quan sát: logic thực hiện quan sát; thu thập, lưu giữ kết quả quan sát; lựa chọn hình​

thức biểu đạt kết quả quan sát. 
♦​ Xây dựng giả thuyết. 
♦​ Thiết kế và tiến hành thí nghiệm. 
♦​ Điều tra, khảo sát thực địa. 
♦​ Làm báo cáo kết quả nghiên cứu. 
♦​ Giới thiệu được phương pháp tin sinh học như là công cụ trong nghiên cứu và học​

tập sinh học.  

 



♦​ Phát biểu được khái niệm cấp độ tổ chức sống. 

♦​ Trình bày được các đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống. 

♦​ Dựa vào sơ đồ, phân biệt được cấp độ tổ chức số'ng. 

♦​ Giải thích được mố'i quan hệ giữa các cấp độ tổ chức số'ng. 

2.​ Phát triển năng lực/kĩ năng 

♦​ Năng lực tự học: thông qua các hoạt động tự đọc sách, tóm tắt nội dung, tự trả lời câu​
hỏi và đặt ra các câu hỏi tìm hiểu kiến thức của bài. 

♦​ Năng lực diễn đạt bằng văn bản và giao tiếp: thông qua các hoạt động viết tóm tắt nội​
dung kiến thức đọc được và thuyết trình trước tổ, nhóm hay trước lớp. 

♦​ Năng lực giao tiếp, hợp tác, lãnh đạo: thông qua thảo luận nhóm, rèn kĩ năng lắng​
nghe, chia sẻ, điềuhànhnhóm. 

♦​ Năng lực tư duy logic và nghiên cứu khoa học: thông qua các hoạt động nghiên cứu​
tình huống giả định. 

♦​ Sử dụng các cô​ tập khác r|, .​ -​ . học, các phần mềm 
mindmapping,... 

3.​ Thái độ 

♦​ Yêu thích môn 1​ rong các mặt của đời 

sống xã hội, từ đó thên​ inh học. 

♦​ Có hành động th​ ộc bảo vệ môi trường, 

bảo vệ sự đa dạng sinh he 

II NHỮNG VẤN ĐỂ CẦN LƯU Ý 

Nội dung các bài trong ' 1 là . ] J _ h( r I nội dung mới nhằm phát​

triển năng lực nghiên cứu kh< * đ’ 1 ’​ ![ ' * r Đó là quy trình nghiên cứu 

khoa học hướng dẫn HS học a^y ...1’ I ..ợc , a c^h nghiên cứu khoa học. Nội​

dung này không có ở SGK cũ và GV thường cũng không phải là những nhà nghiên cứu nên​

có thể gặp khó khăn. 

Trong phần này,chúngtôi bổ sungmộtsố nội dungđểGVtham khảo và trả lời các​

câu hỏi mà HS có thể đưa ra cũng như giúp GV hướng dẫn HS học cách tư duy khoa học​

cho chuẩn xác. 

1.​ Một học thuyết khoa học càng có giá trị khi nó đưa ra được những dự đoán đúng 

Sức mạnh của học thuyết khoa học là ở những dự đoán (predictions). Dự đoán được​

viết theo kiểu: “Nếu . thì..”. Nếu học thuyết là đúng thì điều tất yếu sẽ xảy ra là. 

Dự đoán càng có nhiều bằng chứng thực nghiệm kiểm chứng thì học thuyết càng có giá​

trị. Ngay từ khi đưa ra học thuyết Chọn lọc tự nhiên, Darwin đã đưa ra nhiều dự đoán khác​

nhau, có những dự đoán ông chưa tìm được bằng chứng và cho rằng, nếu thực sự không có​

bằng chứng thì đó là điểm yếu của học thuyết. Ví dụ: Khi quan sát thấy một loại hoa phong

 



lan có cuống hoa rất dài và ở đáy cuống hoa có mật hoa, ông đã đưa ra dự đoán từ thuyết​

Chọn lọc tự nhiên của mình là thế nào cũng có loài côn trùng có vòi dài tương ứng cùng tồn​

tại với loài hoa này giúp chúng thụ phấn. Vài chục năm sau, các nhà khoa học đã phát hiện​

ra loài côn trùng như Darwin mô tả (hình dưới). Darwin cũng dự đoán rằng, do các sinh​

vật tiến hoá từ tổ tiên chung nên phải có các sinh vật trung gian (ví dụ như giữa chim và bò​

sát) từng tồn tại. Sau này, các nhà khoa học đã tìm ra được hoá thạch của loài chim cổ đại​

giống như Darwin dự đoán. 

 

Trong quá trình​ p HS đưa ra những dự 

đoán phù hợp từ giả​ chính xác có thể kiểm 

chứng được không ph.​ hự đoán sai thì việc kiểm 

nghiệm cũng dẫn đến ba<​ ±uan đến sự tiến hoá của thế 

giới sống xảy ra cách đây nhiều tỉ năm không dễ gì tìm được bằng chứng. Đôi khi chỉ làm​

thí nghiệm kiểm tra dự đoán của giả thuyết. 

Cũng cần lưu ý, khi thi co uJoc; 'ảng múi cho tiiấy các dự đoán của giả thuyết​

là đúng, không có nghĩa là g, I ít​ J '​ !g. Người ta chỉ nói giả thuyết 

đã có được bằng chứng thực nghiệm ủng họ mà không thể nói là đâ có bằng chứng chứng​

minh là đúng. Lí do đơn giản là sau này có thể có những thí nghiệm khác, trong hoàn cảnh​

khác lại không ủng hộ giả thuyết. Một giả thuyết có vẻ đúng lúc này nhưng lúc khác lại có​

bằng chứng cho thấy không còn đúng nữa. GV nên nhấn mạnh điều này để cho HS thấy​

rằng cần học đức tính thận trọng, thực sự khách quan trong nghiên cứu khoa học. 
2.​ Nghiên cứu khoa học cũng có những hạn chế 

Không phải câu hỏi nào đặt ra cũng có thể đề ra được các giả thuyết khoa học với các​
thí nghiệm kiểm chứng. Cũng có thể có giả thuyết giả mạo khoa học, những giả thuyết giả​
mạo chỉ được phơi bày khi có được thí nghiệm cho thấy học thuyết đó không đúng sự thật. 

Không phải bất cứ nghiên cứu khoa học nào, cho dù các thí nghiệm đã được thiết kế​
cẩn thận, cũng giúp các nhà khoa học tìm ra được câu trả lời chính xác. Một trong số các​
nguyên nhân là cùng một kết quả có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ:​
thí nghiệm cho chuột ăn một lượng lớn vitamin E thấy chuột sống lâu hơn so với chuột

 



không cho ăn vitamin E. Vậy có phải vitamin E làm chậm quá trình lão hoá? Các nhà khoa​
học nhận thấy ăn dư thừa vitamin E cũng làm giảm cân và những nghiên cứu khác còn cho​
thấy việc giảm cân có liên quan đến kéo dài tuổi thọ. Vậy ăn dư thừa vitamin E dẫn đến tăng​
tuổi thọ hay dẫn đễn giảm cân? Thí nghiệm cho chuột ăn viatamin E liều cao như vậy không​
thể phân biệt được hai khả năng trên. 

111 GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

BÀI 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT MÔN SINH HỌC 

Hoạt động mở đầu 
GV có thể đặtracáccâuhỏixácđịnhxemHSđãđọcvàbiếtđược gìvề môn Sinh học.​

Ví dụ: Sinh học nghiên cứu những gì? Những ứng dụng của sinh học trong đời sống,... Khi​
HS trả lời, GV sẽ biết được các em đã biết được những gì, những gì chưa biết để đưa ra các​
hoạt động tiếp theo tro™ kẶi kz'z' 

Hoạt động hình t 
(1)​ Mục I. Sinh ht​ 7​ gành nghề liên quan 

đến sinh học 
GV nên yêu cẩu L​ ưên lớp để rèn luyện 

kĩ năng. 
Sau khi đọc SGK, 1 
1.​ Tóm tắt các ý chím. 
2.​ Tự trả lời các câu hỏi trong mục: Dừng lại và suy ngẫm ở cuối mục. 
3.​ Có thể đề xuất thêm câu hỏi để làm sáng tỏ những vấn để vừa đọc. 

& DÙNG LẠI VÃ SUY NGẦM 

4.​ Hãy nêu các lĩnh vực nghiên cứu sinh học được tìm hiếu trong cấpTrung học phổ thông. 

5.​ Hãy nêu một số thành tựu ứng dụng sinh học trong đời sống. 

6.​ Lĩnh vực và ngành nghề nào cùa sinh học mà em muốn theo đuổi? Theo em, triển​
vọng tương lai của ngành nghé đó như thế nào? 

Lưu ý: Khi HS tự đọc và trả lời được các câu hỏi này tức là đã nắm được yêu cầu cần đạt​
về nội dung kiến thức. Tuy nhiên, qua hoạt động này yêu cầu rèn kĩ năng cho HS không chỉ​
dừng lại ở mức tự mình chủ động tìm hiểu kiến thức mà còn rèn kĩ năng thuyết trình (trả lời​
bằng cách diễn đạt trước lớp). Trong khi HS trả lời các câu hỏi, GV cần khuyến khích tinh​
thần độc lập, tự chủ của HS bằng cách cho điểm cao khi HS dùng ngôn từ của chính mình​
diễn đạt một cách rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu mà không học thuộc lòng những gì có trong​
SGK để trình bày. Nội dung kiến thức phần này không có gì phức tạp nên HS có thể không​
cần thảo luận nhóm, tránh làm mất nhiều thời gian. 

 



Về tinh thần, thái độ: Hoạt động học tập ở mục này giúp HS thấy được lợi ích thiết thực​
của sinh học và từ đó thêm yêu thích môn học, dẫn đến có thái độ chủ động trong học tập. 

Trong khi HS tự tìm hiểu SGK và trả lời các câu hỏi, GV cần chú ý quan sát, ghi nhận​
xét về tinh thần, thái độ, cách trả lời câu hỏi của từng HS để sau đó có những chỉnh sửa,​
điều chỉnh hợp lí. Khi HS trả lời chưa chính xác, GV có thể yêu cầu các HS khác cho ý kiến​
để các em có thể học hỏi lẫn nhau, tránh trường hợp GV áp đặt nhận thức của mình lên HS. 

(2)​ Mục III. Sinh học với sự phát triển bền vững và những vấn đề xã hội 
Tương tự như ở mục I và II, GV nên yêu cầu HS tự đọc trước các phần sẽ dạy ở nhà để​

dành thời gian trên lớp cho việc thảo luận và trả lời các câu hỏi. Nội dung kiến thức phần​
này không nhiều và không có gì phức tạp. HS cần hiểu được khái niệm phát triển bền vững​
và cần nhận thức được cơ sở sinh học của sự phát triển bền vững cũng như có được thái​
độ tích cực và những hành động thiết thực trong cuộc sống hằng ngày hướng tới việc phát​
triển bền vững. 

& DÙNG LẠI VÀ SUY NGẦM 
••​ ​ J . J​ -​ ■. 

1.​Thế nào là phát triên bến vừng? 

2.​ Liệt kẻ một số hoạt động hằng ngày của chúng ta có thể ành hưởng đến sự phát triển​
bén vững. 

3.​ Xét ờ góc độ nhà sinh học, em hãy giãi thích xem sinh học đóng vai trò như thế nào​
trong sự phát triển bền vững môi trường sống và nhửng vấn đế toàn cầu. 

4.​Hãy giâi thích mối quan hệ của sinh học vởi kinh tế, còng nghệ và vấn đé đạo đứcxâ hội. 

Trong hoạt động này, GV cẩn chú h đánh giá xem HS đã hiểu đúng khái niệm chưa, có​
năng lực diễn đạt tốt (sử < 1 n . :h . c . 'tý tưởng một cách lưu loát)​
hay không để có phương C. _ . .. SA c ể , c c ^h c c lớp bình chọn HS nào diễn​
đạt tốt nhất lớp để cho điểm CI​ 1;​ n .​ ô ý nhưng không cho điểm kém. 

Hoạt động luyện tập và vận dụng 
Cuối bài, GV cho HS luyện tập, củng cố kiến thức đã học trong bài với các câu hỏi ở​

mục Luyện tập và vệin dụng và các câu hỏi rèn luyện năng lực khác nhau do GV tự thiết kế​
hay theo gợi ý của SGV dưới đây. 

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

1.​ Nếu trở thánh một nhà sinh học, em chọn đối tượng và mục tiêu nghiên cứu là gì? 

2.​ Hãy cho biết một vái vật dụng mà em dùng hằng ngày là sàn phẩm có liên quan​
trực tiép đến các ứng dụng sinh học. 

3.​ Em cùng gia đinh nên sử dụng những loại vật dụng gì đề cỏ thề góp phán giâm​
thiểu ô nhiêm mõi trường? Tại sao chúng ta cắn phân loại rác thài và hạn chế sử​
dụng sàn phẩm làm phát sinh rác thài nhựa? 

4.​ Nêu một ví dụ vé nghiên cứu sinh học có thề gây nên mối lo ngại của xâ hội vé đạo​
đức sinh học. 

 



Một số câu hỏi rèn luyện năng lực: 
Câu 1: Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo được nhu cầu ngày càng gia tăng của con​

người (về lương thực, thực phẩm, năng lượng, thuốc chữa bệnh cùng nhu cầu chăm sóc sức​
khoẻ, làm đẹp,...) trong khi vẫn hạn chế được tối đa những tác động bất lợi của con người​
đối với tự nhiên (phát triển bền vững)? Hãy đề xuất một vài biện pháp cụ thể. 

Câu 2: Nghiên cứu sinh học là điểm hội tụ thông tin và các công cụ nghiên cứu của tất​

cả các ngành khoa học tự nhiên. Các hệ thống sinh học là những hệ thống hoá học phức tạp​
nhất trên Trái Đất, nhiều chức năng sinh học bị chi phối và bị cản trở bởi các quy luật vật lí,​
hoá học. Nói một cách khác, nghiên cứu sinh học thực chất làm sáng tỏ cách thức các quy​
luật tự nhiên vận hành trong thế giới sống. Em có thể đưa ra một vài ví dụ cho thấy các quy​
luật vật lí, hoá học chi phối cũng như hạn chế các đặc điểm sinh học. 

BÀI 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu VÀ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC 

Hoạt động mở đầ” 
GV có thể mở đầr​ ■ mở c​ hoặc có thể tự mình 

thiết kế' các câu hỏi hai​ 1​ ' thu hút sự chú ý, tạo 
tâm thế cho HS khám 

Hoạt động hình t 
Đây là nội dung n​ Tuy nhiên, đây cũng 

là phần đặc biệt quan t​ n cứu khoa học (năng 
lực chuyên ngành) cho H.​ _ú nội dung bài học trong 
SGK trước khi đến lớp. Thời gian ucu iup nen uauu U1U máo luận và trả lời các câu hỏi​
ở mục Dừng lại và suy ngẫm trong SGK như dưới đây. 

O DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 
1.​ Trình bày phương pháp đám bào an toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm. 
2.​ Hày kể tên một sỗ thiết bị nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của trường em và​

cho biểt những thiết bị này dùng để nghiên cứu lĩnh vực nào của sinh học. 
3.​ So sánh đặc điểm của kính hiển vi quang học và kính hiển vi điện tử. 

DŨNG LẠI VÀ SUY NGẪM 
* Quan sát hình 2.4, néu trình tự các bước trong tiến trình nghiên cửu khoa học. 

2. Để hình thành nên một giả thuyết khoa học và kiểm chứng một giả thuyết, chúng​
ta cắn sử dụng cách tư duy khoa học nào? Giải thích. 

3* Nhóm đổi chứng và nhóm thực nghiệm trong một thí nghiệm có gì khác nhau?​
Cho ví dụ minh hoạ. 

GV cũng cần trang bị kiến thức vững vàng ở các nội dung này để có thể đảm nhận tốt​
vai trò là người hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cho HS trong quá trình khám phá kiến thức.  

 



Ngoài ra, để rèn luyện cách tư duy khoa học cho HS, GV có thể đưa ra các tình huống​

mô phỏng quy trình nghiên cứu khoa học và hướng dẫn HS cách tư duy theo từng bước để​

giải quyết tình huống đó. Sau đó, GV cần khuyến khích HS tự đặt ra và tự giải quyết các tình​

huống mô phỏng quy trình nghiên cứu khoa học. Ví dụ: 

a)​ Quan sát thấy ở một hồ nước có các con ếch bị dị dạng thừa chân. 

b)​Nguyên nhân nào dẫn đến ếch bị dị dạng thừa chân? 

c)​ Giả thuyết: có thể nước hồ bị ô nhiễm hoá chất X. 

d)​Dự đoán của giả thuyết là gì? 

e)​ Thiết kế thí nghiệm kiểm chứng như thế nào? 

g) Kết quả thế nào thì chấp nhận/bác bỏ giả thuyết? 

HS có thể thảoluậnđưaradựđoánThhiếtkếthínghiệmkiểThchứng,... qua đó, các em​

sẽ dần hình thành năng lực tư duy khoa học và kĩ năng nghiên cứu sinh học. 

Trong tình huống đưa ra ở trên, giả thuyết đưa ra nguyên nhân gây dị dạng thừa chân ở​

ếch là do hoá chất X​ - >à: Trong ỉ' *​ ạng phải có hoá chất X 

ở một nồng độ nào đ​ di ô​ ì không có hoá chất X. 

Thí nghiệm kiểi​ ước có ếch dị dạng và 

không có ếch dị dạnị 

Kết quả: Nếu hồ​ J ếch dị dạng không có 

hoá chất X thì kết lut​ , điều này không khẳng 

định được nguyên nhâi​ mg hồ có ếch dị dạng còn 

những yếu tố khác chưa được xác định. 

Để khẳng định được Th ‘11" , g ” r​ dạng lại phải tiến hành thí 

nghiệm kiểm chứng khác. 

Muốn loại trừ được các​ 1 ít X thì cẩn phải tiến hành thí 

nghiệm nuôi ếch trong môi trường nước sạch hoàn toàn. 

Nếu nuôi trứng ếch đã được thụ tinh trong nước sạch nhưng có thêm hoá chất X ở nồng​

độ nhất định thì ếch sinh ra sẽ có con bị dị dạng thừa chân, còn nuôi trong điều kiện nước​

sạch và không có hoá chất X thì ếch sinh ra sẽ hoàn toàn bình thường. 

Thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết: Lấy một lô trứng do cùng một con ếch mẹ sinh ra đã​

được thụ tinh, rồi chia thành 2phần đều nhau cho lô đối chứng và lô thực nghiệm: 

- Lô đối chứng: nuôi trứng ếch đã thụ tinh trong nước sạch, không có hoá chất X. 

- Lô thực nghiệm: nuôi trứng ếch đã thụ tinh trong nước có hoá chất X ở nồng độ​

nhất định. 
Kết quả: Trứng ếch đã thụ tinh nuôi trong môi trường có hoá chất X sinh ra các con ếch​

khi trưởng thành hầu hết đều bị dị dạng thừa chân, còn ở lô đối chứng thì không, hoặc nếu​
có thì sự khác biệt là rất lớn (có ý nghĩa thống kê).  

 



Hoạt động luyện tập và vận dụng 
Để đánh giá xem HS có học cách tư duy và cách nghiên cứu khoa học hiệu quả hay​

không, các em sẽ phải trả lời các câu hỏi (3) trong mục này. 

  

Gợi ý trả lời câu 3 
a)​ Nếu tế bào trong​ lại đưa trở lại tế bào) 

và lô thực nghiệm (tế t​ aợc tế bào chết là do 

mất nhân. Tế bào chết t​ .li lấy nhân ra khỏi tế 

bào đã làm tổn thương t< 

b)​Nếu tế bào trong lô ỡox~​ xO thực nghiệm bị mất nhân 

mới chết thì thí nghiệm ủng hô í”'* thuvết ,'kơ rằne nhân tê bàí' có vai trò sống còn với tế bào. 

Câu hỏi này cho HS thê - 1 ng ( íu n 12 t . g và tỉ mỉ như thế nào. 

Lô đối chứng: Cũng dùng 1 :v ■' - 'ấy J​ ’ hỏi tế bào, sau đó đưa nhân 

trở lại vị trí cũ trong tế bào rồi theo dõi xem tế bào sống hay chết. 

Kết quả: Nếu ở lô thực nghiệm, tế bào mất nhân bị chết, còn ở lô đối chứng, nhân được​

lấy ra, sau đó đưa trở lại tế bào mà tế bào vẫn sống thì chứng tỏ hành động lấy nhân không​

ảnh hưởng gì đến cáccấutrúckháccủatếbào. 

Kết luận: Nhân của tế bào trùng giày thực sự có vai trò sống còn đối với tế bào. 

Với hoạt động học tập giải quyết các tình huống thực tế như vậy, HS sẽ thấy được việc​

nghiên cứu khoa học phải hết sức thận trọng, khách quan, tính đến nhiều khả năng có thể​

xảy ra. Nếu không, từ kết quả thí nghiệm có thể không rút ra được kết luận chính xác.  

 



BÀI 3. CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG 

Hoạt động mở đầu 
GV có thể tự thiết kế câu hỏi hoặc tình huống để mở đầu bài học hoặc dẫn dắt HS vào​

bài bằng câu hỏi mở đầu của bài trong SGK. 

Hoạt động hình thành kiến thức 
(1)​ Mục I. Các cấp độ tổ chức của thế giới sống 
Nội dung phần này không có gì phức tạp, HS có thể tự nghiên cứu và trả lời các câu hỏi​

trong mục Dừng lại và suy ngẫm trong SGK. GV cần tập trung vào mục II. Đặc điểm chung​
của thế giới sống và mục Luyện tập và vận dụng. 

(2)​ Mục II. Đặc điểm chung của thế giới sống 
-​ HS thảo luận và trả lời các câu hỏi: 

-​ Tổ chức theo thứ bậc là như thế nào? 
-​ Thế nào là đặc tính nổi trội? 
-​ Thế nào là hệ mở, tự điều chỉnh? Cho ví dụ minh hoạ. 
-​ Thế giới sống​ 'thêm 
Lưu ý: HS can h​ V​ ic cấp tổ chức sống lại 

có những đặc điểm c 
Tổ chức thứ bậc​ ỉơn vị tổ chức nên thứ 

bậc cao hơn. Vì bậc t<​ hấp hơn nên các bậc tổ 
chức đều có được đặc​ ó thêm những đặc điểm 
mới nổi trội hình thànr​ c bậc tổ chức đó. Ví dụ: Tế 
bào là đơn vị tổ chức nhỏ nnai vam 1<ỊM nvn HV mvug​ uo vậy, các đơn vị cấu trúc cao 
hơn tế bào đều có chung C-’ '​ ’ ■ vAt í,xn".​ ''ẩn cho HS thấy, tổ chức sống 
mang tính thứ bậc tuân tl • li 1 :t ộ T IỌ 1 . lí. Đó là thế giới sống được​
tổ chức theo thứ bậc, tức là 'A 1 k -​ (entropy) thấp nên các bậc tổ 
chức của thế giới sống luôn < .1 x . li J . !^cti _​ , ng. Khi không được cung cấp 
năng lượng, các thành phần của hệ thống sống dần dần bị phân rã làm gia tăng entropy.​
Điều này dễ thấy khi chúng ta hình dung sinh vật không được cung cấp năng lượng sẽ chết​
và bị phân huỷ như thế nào. 

Đặc điểm nổi trội không phải là đặc điểm chỉ có ở thế giới sống. Vật không sống cũng​
có các đặc điểm nổi trội. Một hộp chứa đầy đủ các linh kiện cấu thành một chiếc xe đạp​
không có được các tính năng như khi chiếc xe đạp được lắp hoàn chỉnh từ các bộ phận cấu​
thành của nó. 

Hoạt động luyện tập và vận dụng 
GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi phần này. 

Hoạt động ôn tập phần Mở đầu 
GV cho HS nghiên cứu sơ đồ kết nối các khái niệm trong phần Mở đầu rồi có thể yêu​

cầu HS vẽ lại theo cách hiểu mà từng HS thấy dễ học, dễ nhớ. Sơ đồ trong SGK không phải​
là sơ đồ duy nhất đúng.  

 



Phần một: Sinh học tế bào 

Chương 1. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO (8 tiết) 

If MỤC TIÊU 
1.​ Kiến thức 

♦​ Nêu được khái quát học thuyết tế bào. 
♦​ Giải thích được tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống. 
♦​ Liệt kê được một số nguyên tố' hoá học chính có trong tế bào (C, H, O, N, S, P). 
♦​ Nêu được vai trò của các nguyên tố vi lượng, đa lượng trong tế bào. 
♦​ Nêu được vai trò quan trọng của nguyên tố carbon trong tế bào (cấu trúc nguyên tử​

C có thể liên kết với chính nó và nhiều nhóm chức khác nhau). 
♦​ Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử nước quy định tính chất vật lí, hoá học và​

sinh học của nước, từ đó quy định vai trò sinh học của nước trong tế bào. 
♦​ Nêu được khái ] 
♦​ Trình bày được​ '​ . phân) và vai trò của 

các phân tử sinh học t​ cleic. 
♦​ Phân tích được​ 1 tử sinh học. 
♦​ Nêu được một s​ 1ỌC cho cơ thể. 
♦​ Vận dụng được .​ ào giải thích các hiện 

tượng và ứng dụng tron^,​ n vì sao thịt lợn, thịt bò 
cùng là protein nhưng có nriKv. .​ , o vai trò của DNA trong xác 
định huyết thống, truy tìm tội phạm,...). 

♦​ Thực hành xác định í c Í1 ;c ::​ 5 I 1 hoá học có trong tế bào 
(protein, lipid,...). 
2.​ Phát triển năng lực/kĩ năng 

♦​ Năng lực tự học: thông qua các hoạt động tự đọc sách, tóm tắt nội dung, tự trả lời câu​
hỏi và đặt ra các câu hỏi tìm hiểu kiến thức của bài. 

♦​ Năng lực diễn đạt bằng văn bản và giao tiếp: thông qua các hoạt động viết tóm tắt nội​
dung kiến thức đọc được và thuyết trình trước tổ, nhóm hay trước lớp. 

♦​ Năng lực giao tiếp, hợp tác, lãnh đạo: thông qua thảo luận nhóm, rèn kĩ năng lắng​
nghe, chia sẻ, điều hành nhóm. 

♦​ Năng lực tư duy logic và nghiên cứu khoa học: thông qua các hoạt động nghiên cứu​
tình huống giả định. 

♦​ Tích hợp kiến thức của các môn học, kết nối kiến thức mới với kiến thức đã học và​
vận dụng những gì đã học vào giải quyết các vấn đề của đời sống. 
3.​ Thái độ 

♦​ Thấy được vai trò quan trọng của hoá học trong nghiên cứu và học tập môn Sinh học,​
qua đó có nhu cầu tìm hiểu thêm về cơ sở hoá học của sự sống. 

 



♦​ Khi hiểu được những ứng dụng thực tiễn của kiến thức sinh học vào đời sống, HS​
càng thêm yêu thích môn học. 

II NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Chương này nội dung kiến thức không có gì mới so với SGK cũ. Tuy nhiên, theo tinh​

thần định hướng dạy cách học, cách phát triển năng lực của chương trình mới nên việc tổ​

chức dạy và học cần có những thay đổi cơ bản như sau: 

-​ Tên gọi của chương là Thành phần hoá học của tế' bào, vì vậy, cần phải nêu bật được​

cơ sở hoá học quy định chức năng của các phân tử sinh học ra sao. Nếu như trước đây chỉ​

chú trọng vào việc dạy chức năng của các phân tử sinh học thì hiện nay phải làm sáng tỏ cơ​

sở hoá học dẫn đến các chức năng sinh học đó. 

-​ Vì trong Chương trình hoá học cấp THPT, đến lớp 11 HS mới được học hoá hữu cơ​

nên các em có thể gặp những khó khăn nhất định. Do đó, GV cần chủ động tìm hiểu thêm​

về các kiến thức hoá​ Th cấu p’​ điện, các loại liên kết 

hoá học, vai trò của (​ Ig​ Lg của các phân tử sinh 

học, các loại đồng pl​ , các tình huống thì có 

thể trả lời, giải thích​ SGK khuyến khích HS 

đặt ra các câu hỏi: TỊ​ .C chắn sẽ đặt ra nhiều 

câu hỏi, đặc biệt là nl​ J nghê nghiệp liên quan 

đến sinh học. 

SGV có bổ sung tư liệu Un,. V-‘O *'*-*■​ — “Ý ^ac thầy, cô trong các hoạt động 

của HS ở từng phần tươngMgrtàĩ nbrvnrr tự ỊíAn ■'■ )<T dụng khoa học vào đời sống​

cũng sẽ được bổ sung troi ’ 1 c lể ỉ ’ rg :Í . này trong tình huống thích​

hợp như HS hỏi thêm hay d' Th v " xc' v’” ’​ “ ’ độ hấp dẫn của bài giảng khi 

cần thiết chứ không phải bắt buộc phải sử dụng. 

Đặc tính hoá học của một phân tử quy định vai trò, chức năng sinh học của chúng trong​

cơ thể sống. Đặc tính hoá học của phân tử phụ thuộc vào thành phần các nguyên tử cấu tạo​

nên chúng cũng như cách phân bố củacácnguyên tử trongphântử. 

Các nguyên tử liên kết với nhau bằng các loại liên kết hoá học tạo nên các phân tử. Vai​

trò của các loại liên kết yếu trong các phân tử sinh học giúp các phân tử này có chức năng​

sinh học ra sao. Do vậy, muốn hiểu rõ hơn về đặc điểm sinh học cần hiểu về các loại liên kết​

hoá học cấu tạo nên các phân tử, sự phân bố của các nguyên tử trong phân tử có thể tạo ra​

các loại đồng phân khác nhau, các loại nhóm chức tạo nên các đặc tính hoá học như thế nào.​

Dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày tóm tắt những kiến thức hoá học có liên quan đến chương​

để các thầy, cô tham khảo. 
1.​ Các đồng vị 

Mặc dù chương trình và SGK không nói gì đến bản chất hoá học của đồng vị phóng xạ​

nhưng trong sinh học lại sử dụng rất nhiều các loại đồng vị phóng xạ. Để giúp HS có nhu​
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cầu tìm hiểu sâu hơn ứng dụng của đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu sinh học và trong​
y học, GV có thể giúp HS hiểu một cách khái quát về đồng vị phóng xạ mà chúng tôi giới​
thiệu tóm tắt dưới đây. 

Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học đều có số lượng proton như nhau,​
nhưng số neutron của các nguyên tử có thể khác nhau. Những nguyên tử của cùng một​
nguyên tố nhưng khác nhau về số lượng neutron được gọi là các đồng vị (isotop) của một​
nguyên tố. Ví dụ: Nguyên tố carbon có 3 đồng vị phóng xạ tồn tại trong tự nhiên. Loại phổ​
biến nhất là 1

6
2C(chiếm 99%) có 6 neutron, hai đồng vị còn lại chiếm khoảng 1% là 1

6
3Ccó​

7 neutron và 1
6
4Ccó 8 neutron. Đồng vị 14C là rất hiếm gặp. Các đồng vị 12C và 13C là rất ổn​

định với nghĩa là hạt nhân nguyên tử không có xu hướng mất đi các hạt. Còn đồng vị 14C lại rất​
không ổn định, hạt nhân nguyên tử không ngừng phân rã giải phóng ra các hạt và năng lượng​
nên được gọi là đồng vị phóng xạ. Khi hạt nhân nguyên tử phân rã sẽ làm thay đổi số lượng​
proton nên làm biến đổi nguyên tử của nguyên tố này thành nguyên tử của nguyên tố' khác.​
Chẳng hạn khi 14c bị phân rã cuối cùng sẽ chuyển thành nguyên tử nitrogen (N). 

Các đồng vị phóng’"​ 4-nợ nhiều trong​ h​ kọcnhư xác định tuổi 
của các hoá thạch, xác​ 'C pb ị​ mg vị phóng xạ cũng 
rất hữu ích trong y họ​ b​ thư thường sử dụng 
rất nhiều glucose, vì tl​ h được các khố'i u di 
căn ở những mô nào. 

2.​ Các loại liên k( 

a)​Liên kết cộng hoa 
— Liên kết cộng hoá trị là loại nen Kei nnục num uiaiui Kni hai nguyên tử dùng chung​

với nhau một hoặc một và’’​ ”ệr 4'” 'í T "E a hoá trị giữa hai nguyên tử 
hydrogen rất bền vững vì 3​ ! u: _ 1 ìn 1 1 đ ? i i lành bởi liên kết cộng hoá 
trị giữa hai nguyên tử hydrog*​ 'h; *' •​ ’U’ o **' có một proton và 2 electron; 
(2)​ Quy tắc octet đượcthoảm. 1. 1​ c y d- c . < coi như đều có 2 điện tử ở lớp 
ngoài cùng; (3) Lớp điện tử vòng ngoài của mỗi nguyên tử đều không đơn lẻ vì đã ghép cặp với​
điện tử của nguyên tử bên cạnh. 

— Sức mạnh của liên kết cộng hoá trị phụ thuộc vào​
liên kết đó là liên kết đơn, đôi hay liên kết ba. Liên kết giữa​
2 nguyên tử nitrogen mạnh hơn liên kết đôi ở phân tử O2​

và còn mạnh hơn nữa so với liên kết giữa 2 nguyên tử​
hydrogen. Một đặc điểm khác của liên kết cộng hoá trị là​
đối với một cặp nguyên tử nhất định tạo liên kết cộng hoá​
trị với nhau thì góc, hướng và khoảng cách giữa hai nguyên​
tử là luôn như nhau, dù các nguyên tử đó nằm trong các​
phân tử lớn hay nhỏ. Ví dụ: Nguyên tử carbon hình thành​

các liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử hydrogen trong Hình 1.1. Liên kết cộng hoá​

phân tử CH4, trong đó C nằm ở giữa còn 4 nguyên tử H trị giữa các nguyên tử C và H​
nằm ở 4 góc như hình dưới đây.  

 



Định hướng của các liên kết cộng hoá trị giữa C và H trong phân tử CH4 cũng giống​
như trong các đại phân tử phức tạp là protein. Nhờ đặc tính này của các liên kết cộng hoá trị​
nên các nhà khoa học có thể đưa ra dự đoán về các cấu trúc có thể có của các phân tử sinh​
học khi biết được thành phần các nguyên tố cấu tạo nên chúng. 

Do vậy, các liên kết cộng hoá trị bên trong các phân tử sinh học đảm bảo duy trì ổn định​
cấu trúc và hình dạng ba chiều của phân tử. GV cần cho HS thấy thông điệp của chương 1​
là cấu trúc không gian ba chiều quy định chức năng của phân tử. 

Liên kết cộng hoá trị lại được chia thành 2 loại, phân cực và không phân cực, tuỳ thuộc​
vào độ âm điện của từng nguyên tử. Độ âm điện là ái lực của nguyên tử với các điện tử. Độ​
âm điện càng mạnh thì đôi điện tử chung giữa 2 nguyên tử trong liên kết cộng hoá trị càng​
bị kéo lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. Nguyên tử nào mà hạt nhân càng chứa​
nhiều proton mang điện tích dương thì có lực hấp dẫn với các electron càng mạnh, độ âm​
điện càng lớn. 

Theo quy luật chung, độ âm điện của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Mendeleev​
gia tăng theo hàng tì'" ' ■​ ” ’r* giảm dần tro- A ’​ 1 ■ Ig từ trên xuống dưới. 
Như vậy nguyên tố k​ cao​ ùng phía bên phải của 
bảng tuần hoàn. Độ​ 1​ ?hân tử sinh học được 
trình bày trong bảng 

Nguyên tử 0 Cl N c p H N K 

Độ âm điện 3,44 3,1 3,0 2,5 2,1 2,1 0,9 0,8 
 

Hai nguyên tử giống hệt luiau noạc u> uụ am U1CH LLiơng đương thì đôi điện tử góp​
chung trong liên kết cộng•’ -Th" bí~K Th"’’a K''x- -’iũa nên sự phân bố điện tích​
đều nhau ở 2 nguyên tử, V ' In ,​ 11 I’ ' Ợ( ị I X kết không phân cực. Ngược 
lại, nếu 2 nguyên tử có độ â ’ k’ '• '​ ’ù’1'​ ’• hành liên kết cộng hoá trị, cặp 
điện tử chung bị kéo lệch về.​ . t. ư a. . Cl. ,g J n Mặc dù 2 nguyên tử đều bão 
hoà về điện, nhưng nguyên tử có độ âm điện lớn hơn sẽ luôn kéo các điện tử chung về phía​
mình làm cho nguyên tử này thường xuyên tích nhiều điện tích âm hơn nguyên tử đối diện​
(nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn sẽ tích điện dương nhiều hơn). Khi đó, liên kết cộng hoá​
trị đó được gọi là phân cực. 

Liên kết cộng hoá trị phân cực luôn tạo ra các phân tử phân cực, giống như chiếc nam​
châm, do vậy sẽ có xu hướng liên kết với các phân tử phân cực khác. Các liên kết như liên kết​
hydrogen như vậy có vai trò rất quan trọng trong việc quyết định chức năng của các phân tử​
sinh học mà HS sẽ thấy khi học về các phân tử sinh học. Nắm chắc về liên kết hoá trị phân​
cực, HS sẽ hiểu được cấu trúc của nước quy định các đặc điểm vật lí, hoá học và sinh học​
của nước như thế nào. 

b)​Liên kết hydrogen 
Liên kết hydrogen đã được trình bày trong SGK khi mô tả cấu trúc của nước.  

 



c)​Liên kết ion 
Đây là loại liên kết được hình thành bởi lực hút giữa 2 nguyên tử mang điện tích trái​

dấu. Một nguyên tử nhường điện tử cho một nguyên tử khác dẫn đến nó tích điện dương​
(cation), còn nguyên tử nhận điện tử sẽ tích điện âm (anion) tạo nên lực hút trái dấu kéo​
chúng lại với nhau. Vật chất ở trạng thái rắn thì lực của các liên kết ion rất mạnh, ta có thể​
thấy các tinh thể NaCl rất rắn chắc. Tuy vậy, trong môi trường nước, các ion bị tách xa nhau​
ra nên lực liên kết ion giảm đi đáng kể. Trong tế bào, lực liên kết ion chỉ xấp xỉ bằng khoảng​
1/10 lực liên kết cộng hoá trị không phân cực. 

Nguyên tử sodium '​ Sodium ion (+) 

o​ . 

a​ i j Cl- I I 

Nguyên tử chlorine​ Chloride ion (-) 

Hình 1.2. Liên kết ion giữa nguyên tử Na và Cl 

d)​Tương tác kị nước 
Những phân tử được k'”'1 ■ Ănu h' ác 1ỈA-> Ph ph—p p p trị không phân cực thì các​

phần khác nhau của phân tỉ '■ 3 )ả . : ỉi< 1 'gỡ I . hay phân tử không có tính​
phân cực. Khi những phân tử ' ■ re '​ ' ‘ờ’ n hân cực) chúng “sợ” nước và 
co cụm lại với nhau để tránh 1 .ũ. v ì . 'ỹ, lx a.u p. -a. J 1. ng phân cực còn được gọi là​
phân tử kị nước). Sự tương tác giữa các phân tử kị nước với nhau trong môi trường nước​
được gọi là tương tác kị nước. Mặc dù tương tác này rất yếu nhưng khi rất nhiều liên kết yếu​
này tập trung lại ở một vùng nhất định sẽ tạo nên những lực đủ mạnh giữ các phân tử với​
nhau. HS sẽ thấy được vai trò của các tương tác này khi học về protein và DNA. 

e)​Tương tác van der Waal 
Các phân tử kị nước không có tính phân cực (trung hoà về điện) nhưng do sự chuyển​

động của các electron trong các nguyên tử dẫn đến sự phân bố không đều của các electron​
trong không gian ở những thời điểm nhất định tạo nên các vùng tích điện âm và các vùng​
tích điện dương trên cùng một phân tử. Khi các phân tử kị nước nằm sát gần nhau, những​
vùng mang điện trái dấu nhất thời như vậy có thể tương tác giữ các phân tử tạm thời với​
nhau. Lực tương tác này được gọi là tương tác van der Waal. Lực tương tác van der Waal​
riêng rẽ là rất yếu, nhưng khi rất nhiều tương tác này kết hợp với nhau sẽ tạo nên lực lớn​
đáng kể. Chúng ta có thể thấy con thạch sùng đi lại được trên trần nhà mà không bị rơi là do  

 



dưới bàn chân của chúng có hàng trăm nghìn lông nhỏ làm tăng diện tích tiếp xúc với mặt​
trần, đồng thời, các phân tử trên bề mặt các lông có thể tạo ra vô vàn tương tác van der Waal​
với các phân tử trên trần nhà. Tương tác van der Waal đủ khoẻ để giữ thạch sùng khỏi rơi​
nhưng cũng đủ yếu để thạch sùng có thể nhấc chân khi cần di chuyển. Tương tác van der Waal​
đóng vai trò quan trọng trong các tương tác giữa protein kháng nguyên với kháng thể, giữa​
các protein thụ thể với các tín hiệu, chúng giúp duy trì hình dạng không gian ba chiều của​

nhiều phân tử sinh học. 

  
Hình 1.3. Th​ : van der Waal 

(Nguồn: GV trường chuyên Vĩnh Phúc) 

Độ mạnh của các k​ .au: Liên kết cộng hoá trị ì 
Liên kết ion ì Liên kết hycu - w​ _​ er tác van der Waal. Việc nắm 
chắc kiến thức về các liên kết Lná học quan trọng tronv nghiên cứu sinh học bởi vì các​
phản ứng hoá học trong t >​ 10​ ; s< 1 - 'n ,]​ việc phá huỷ hay tạo ra các 
liên kết hoá học giữa các phân tử của tế bào. 

3.​ Các loại đổng phân (isomers) 

Nếu như các loại nguyên tử tạo nên các phân tử bằng các liên kết khác nhau làm cho​
các phân tử khác nhau về các đặc tính phân cực hay không phân cực, dẫn đến chúng thuộc​
loại ưa nước hay khôngưanước,từđócóvaitrò sinh học khácnhau.Tương tự, các đặc tính​
acid hay kiềm, độ hoà tan, kích thước phân tử cũng đóng vai trò quan trọng quyết định đặc​
tính vật lí và hoá học dẫn đến sự khác biệt về đặc tính sinh học. Ngoài những đặc điểm này,​
còn hai đặc tính hoá học khác của phân tử quyết định một phân tử có các phản ứng hoá học​
ra sao. Đó là, các phân tử, cho dù có được cấu tạo từ các loại nguyên tử như nhau nhưng sự​
phân bố của các nguyên tử trong phân tử có thể khác nhau dẫn đến hình thành cái gọi là các​
đồng phân khác nhau. Có nhiều loại đồng phân khác nhau nhưng ở đây chúng ta quan tâm​
tới hai loại là đồng phân cấu trúc và đồng phân quang học. 

-​ Đồng phân cấu trúc: Các phân tử hữu cơ có cùng cấu trúc phân tử như nhau nhưng​
có sự khác nhau về cấu trúc khung carbon thì được gọi là đồng phân cấu trúc. Ví dụ: cùng​
là loại đường 6 carbon nhưng glucose và fructose là những đồng phân cấu trúc (H 1.4).  
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Hình 1.4. Một số đồng phân của glucose  
-​ Đồng phân lập thể (stereo-isomer) là những phân tử hữu cơ có bộ khung carbon như​

nhau nhưng khác nhau về sự phân bố không gian của nhóm chức gắn vào bộ khung carbon.​

Nếu các nhóm chức gắn vào bộ khung carbon theo kiểu đối xứng qua gương thì những​

đồng phân như vậy đi​ ' m đối hb ■​ ay đồng phân quang 

học (opitcal isomers).1​ n.l​ ihcủa nhau. Khi một 

nguyên tử carbon liên​ h thành nên phân tử 

có cấu trúc bất đối xứi​ ãỉu cơ có cấu trúc đối 

xứng qua gương có đặ​ g của ánh sáng phân 

cực, hoặc là xoay sang L​ c xoay phải, kí hiệu là 

dạng D (dextrorotatory)​ 11, dextro là phải, levo là 

trái. Trong các cơ thể sống, cm ,... .... ....... ......t,....... ... phân đối hình, ví dụ, ở hầu​

hết các loại sinh vật, các am'11'' :d dp'll1' .lạnơ Ttrợnơ Irhí *ơờng lại chủ yếu ở dạng D. 

Phân biệt các loại đồng ’ 1 11 ỉ t 1] t >​ , các loại enzyme chỉ nhận 

biết được một loại đồng phân.T"​ rr'’’1 ■​ g’1,z​ '7 h thể có lợi cho tế bào nhưng 

đồng phân kia lại có thể là chất độc. 

4.​ Các nhóm chức 

Nhóm chức là nhóm các phân tử mà đặc tính hoá học của nó không bị thay đổi khi​

được gắn với các bộ khung carbon khác nhau (các chất khác nhau). Như vậy, chức năng của​

một phân tử sinh học, ví dụ như protein, không chỉ phụ thuộc vào cấu hình không gian ba​

chiều mà còn phụ thuộc vào việc nó được liên kết với những nhóm chức nào, ở vị trí nào​

trong khung carbon. Các nhóm chức như (-OH) hay (C=O) đều là phân cực vì O có độ​

âm điện lớn hơn H và C nên phân tử hữu cơ có các nhóm chức này là những phân tử phân​

cực và chúng ta có thể dự đoán được cách chúng phản ứng ra sao với các phân tử khác. Các​

nhóm chức phổ biến khác trong các phân tử hữu cơ như (-PO4); (-COOH) hay (-NH2)​

đều tích điện. (-COOH) bị ion hoá thành dạng (-COO-) còn (-NH2) lại nhận H thành​

NH4
+ trong môi trường nước như tế bào.  

 



111 GỢI Ý TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

BÀI 4. CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC 
Hoạt động mở đầu 
GV có thể mở đầu tiết học bằng nhiều cách khác nhau, sau đó đi vào nội dung từng​

mục cụ thể. 

Hoạt động hình thành kiến thức 
(1)​ Mục I. Khái quát học thuyết tế bào và mục II. Các nguyên tố hoá học trong tế bào 

HS trao đổi tổ, nhóm và trả lời các câu hỏi trong các mục I và II. Lưu ý: GV yêu cầu HS​
tự đọc trước nội dung trong SGK ở nhà để dành thời gian trên lớp rèn các kĩ năng. Hoạt​
động của HS nhằm trả lời các câu hỏi trong mục Dừnâ lại và suy ngẫm dưới đây. Những câu​
hỏi này giúp HS hiểu và ghi nhớ nội dung cần đạt mà chương trình để ra cũng như phát triển​
các năng lực suy luận. 

Ọ DỪNG LẠI VÁ SUY NGÁM 
1.​ Học thuyết tế bào hiện đại có những nội dung gì? 

2.​ Vi sao tế bào được xem là đơn vị cấu trúc và chức năng cùa cơ thể sống? 

e DŨNG LẠI VÁ SUY NGÂM 
1. Hoàn thành bàng theo mãu sau: 

Nhóm nguyên to Hàm lượng trong cơ thế người Vai trò Đại diện 

Đa lượng ? 
  

7 7 

Vi lượng 7 7 7  
3.​ Tại sao các phân từ có cùng sỗ lượng nguyên từ carbon nhưng lại có đặc tính hoá​

học khác nhau? 

Vì nội dung của chương là thành phần hoá học của tế bào nên nếu HS không nắm vững​
kiến thức về hoá học sẽ không thể hiểu được chức năng của các phân tử sinh học. GV nên​
cho HS thảo luận, trao đổi thêm về các kiến thức hoá học có liên quan như: cấu tạo nguyên​
tử, các loại liên kết hoá học, độ âm điện, các đồng vị phóng xạ, các đồng phân,... mà các em​
được học trong SGK Hoá học 10. 

SGK Sinh học không có điều kiện trình bày những nội dung này nhưng vì SGK định​
hướng cách học là phải luôn tự đặt ra các câu hỏi để hiểu sâu bản chất của sự việc nên rất​
có thể nhiều HS yêu thích sinh học sẽ đặt ra các câu hỏi theo hướng các nguyên lí vật lí, hoá​
học quy định các đặc tính sinh học ra sao. Trong mục các nguyên tố hoá học, GV có thể đặt​
ra các câu hỏi liên quan đến hoá học như trên để xem HS nắm kiến thức đến đâu, nếu cần​
thì bổ sung kiến thức.  

 



Ví dụ: GV có thể cho HS thấy việc sử dụng đồng vị phóng xạ để xác định sự di căn của​

các khối u trong bệnh ung thư như thế nào. Phương pháp được gọi là PET (viết tắt theo​

tiếng Anh của các từ positron-emission tomography) sử dụng đồng vị phóng xạ trong phân​

tử glucose để xác định vị trí mô ung thư ở cổ họng (GV có thể tham khảo sách Sinh học của​

Campbell để lấy hình ảnh dạy). 

GV cũng có thể đưa thêm các ứng dụng liên quan đến đời sống hằng ngày để tăng thêm​

độ hấp dẫn của bài học bằng các câu hỏi sưu tầm thêm, ví dụ như: Thực phẩm đã chiếu tia​

phóng xạ liệu có an toàn? 

GV cần khuyến khích HS đặt ra các câu hỏi kết nối kiến thức đang học với các vấn đề​

thường gặp trong đời sống. Khi HS chưa biết đặt ra các câu hỏi như vậy, GV có thể chủ động​

đưa ra các câu hỏi tình huống và trả lời cho các em, không những để mở rộng, liên hệ kiến​

thức mà giúp HS dần hình thành kĩ năng đặt ra các câu hỏi liên hệ, kết nối kiến thức. 

Khi học về các nguyên tố và để cập đồng vị cũng như đồng vị phóng xạ, GV có thể đưa​

ra các tình huống ứng r|,ir,íT kiỲ/- V., í on hoá trong đời sốr>- ​ ​  Am nghiệp, để bảo quản 

thực phẩm, nhất là kh​ *hườ​ xạ để diệt các loại vi 

khuẩn, nấm, virus. Vù​ ■​ ạ có lưu lại trên thực 

phẩm không? Câu trả ]​ ối với người sử dụng. 

Giống như chúng ta cl​ Í1 tường. 

HS có thể hỏi, hoc​ Ọct Ọcc trên Trái Đất 

cấu tạo nên cơ thể chúttị​ cả lời giúp chúng ta kết 

nố'i với kiến thức của thiên .​ ,ú tố hoá học trên Trái Đất 

đến từ các ngôi sao trong vũ trụ. Các ngôi sao “chết di” sẽ bị nổ tung và các đám bụi chứa các​

nguyên tố hoá học tập hợp . J Ề ' m n . t của chúng ta. Các em HS​

sẽ được học về nguồn gốc sự sơnc rên'! rái r'ất tronợ ■ .írtnợ trình lớp 12. Lưu ý rằng, để​

tăng sự hấp dẫn của bài giảng, í ú. J . . g .​ • hơn, GV nên đưa ra những 

mẩu chuyện, câu hỏi kích thích sự tò mò của HS. Việc làm đó cũng như những gia vị không​

thể thiếu trong các bữa ăn, tuy nhiên, không nên lạm dụng mà phải biết sử dụng đúng lúc,​

đúng liều lượng. 

Về vai trò của nguyên tố carbon, ngoài những gì SGK đã trình bày về cấu tạo của​

nguyên tử carbon và các liên kết cộng hoá trị mà chúng có thể tạo ra với các nguyên tử khác​

để tạo nên bộ khung carbon đa dạng thì GV cũng có thể giảng giải thêm một số kiến thức​

liên quan đến hoá học như các loại liên kết hoá học, đặc biệt là liên kết cộng hoá trị. 

Để trả lời câu hỏi: “Tại sao các phân tử có cùng số nguyên tử carbon nhưng lại có đặc tính​

hoá học khác nhau?” các em cần liên hệ với kiến thức học được về hoá học. Cấu trúc không​

gian ba chiều của một phân tử (ở đây là bộ khung hydrocarbon) quy định đặc tính hoá học​

của nó. Ngoài ra các nhóm chức liên kết với bộ khung hydrocarbon cũng quyết định đặc​

tính của phân tử. Phần này các em sẽ học ở bài các phân tử sinh học.  

 



(2)​ Mục III. Nước và vai trò của nước đối với sự sống 
HS tự tìm hiểu và trả lời các câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm. 

& DÙNG LẠI VÀ SUY NGÂM 

Cấu trúc hoá học cúa nước quy định các tính chất vật lí nào? 

Nưởc có vai trò như thế nào trong tế bào? 

Tại sao hằng ngày chúng ta cắn phải uống đù nước? 

Câu trả lời của câu 1 và câu 2 đã có trong SGK, câu 3 có tính liên hệ kiến thức với đời​
sống. HS sẽ không khó khi trả lời các câu hỏi, nhưng thông qua hoạt động đọc sách và trả​
lời câu hỏi, HS sẽđượcrènluyệnkĩ năng đọchiểu, thuyếttrình,tranhluận,... 

Để tăng sự hấp dẫn của bài học, GV có thể nêu các câu hỏi (HS cũng có thể đặt thêm​
các câu hỏi) mở rộng và liên hệ kiến thức với đời sống. 

GV có thể’ đưa tK t th thư kiểu: Thi saư thườ​ ’■ t--ư thưfờ thường ấm hơn so 
với ở vùng xa biển? T​ 7 ấm​ ân dấn lại tát nước vào 
ruộng mạ? 

Cả hai câu trên (​ >ày nước hấp thụ nhiệt 
từ ánh sáng mặt trời​ âng khí giảm, nhiệt từ 
nước lại toả vào khôi 

Hoạt động luyện 
Mặc dù HS chưa được học về tiến hoá nhưng SGK vẫn đưa khái niệm tiến hoá để các​

em làm quen vì sợi dây tiến hoá có thể giúp xâu chuỗi các khái niệm, quá trình sinh học khác​

nhau. Vì vậy, GV cần giới thiệu khái quát về tiến hoá một cách đơn giản như sau: 
Theo học thuyết tiến hoá hiện đại, mọi sinh vật trên Trái Đất đều được phát sinh từ tổ​

tiên chung. Các sinh vật có họ hàng gần gũi thì có nhiều đặc điểm giống nhau. Ví dụ: Các​
anh chị em trong gia đình thì có nhiều đặc điểm giống nhau hơn so với những người có họ​
hàng xa hoặc không có họ hàng. Những người thuộc cùng một dân tộc giống nhau nhiều​
hơn so với những người thuộc dân tộc khác. 

Mọi sinh vật đều có thành phần các nguyên tố hoá học trong tế bào về cơ bản là giống nhau.​
Như vậy, với suy luận logic ta có thể đi đến kết luận mọi sinh vật đều có chung nguồn gốc.  

 



Để đánh giá xem HS có thực sự hiểu về nguyên tố vi lượng không, GV có thể đưa thêm​
câu hỏi để HS trả lời. Ví dụ: Tại sao một số vùng trồng táo ở châu Âu, người ta lại đóng đinh​
kẽm vào thân cây táo mà không dùng phân bón có bổ sung thêm kẽm bón cho cây? (Kẽm là​
nguyên tố vi lượng, vì đất trồng táo thiếu kẽm nên nông dân cần bổ sung kẽm cho cây. Việc​
đóng đinh kẽm vào cây sẽ làm cho các nguyên tử kẽm khuếch tán từ từ một lượng nhỏ đủ​
cần cho cây trong thời gian dài và liên tục. Khi bón phân có chứa kẽm vào đất, lượng kẽm có​
thể bị rửa trôi, không duy trì lâu dài trong đất). 

BÀI 5. CÁC PHÂN TỬ SINH HỌC 
Hoạt động mở đầu 
GV có thể tự đưa ra các tình huống có vấn đê' để HS có hứng thú với bài học và khám​

phá kiến thức. Tuy vậy, cũng có thể đưa ra các câu hỏi "chẩn đoán" để biết được HS đã đọc,​
đã biết gì về nội dung hA; k/' '​ tâp trung vào nb"*"~​ Mu hết HS còn vướng 
mắc cũng như phân bố​ ’ng m​ )ng rèn luyện kĩ năng. 

Hoạt động hình t 
(1)​ Mục I. Khái n​ t họo trong tế bào và 
mục II.1. Carbohydra 

HS đọc nội dung A​ v lại và suy ngẫm. 

& DÙNG LẠI VÀ SUY NGÂM 

1.​ Phân tử sinh học là gì? 

2.​ Nêu những đặc điểm chung cùa các phân tử sinh học. 

& DUNG LẠI VÁ SUY NGÂM 
3.​ Nêu đặc điềm cấu trúc và chức năng chính cúa các loại carbohydrate. 
4.​ Con người thường ăn những bộ phận nào của thực vật để lấy tinh bột? 
5.​ Tại sao nên ăn nhiều loại rau xanh khác nhau trong khi thành phấn chính cùa các​

loại rau là cellulose - chất mà con người không thể tiêu hoá được? 

Khi HS trao đổi và trả lời, các em sẽ tự rèn các kĩ năng thu nhận thông tin (đọc hiểu)​
và diễn đạt. GV có thể yêu cầu các em không sử dụng SGK hay vở ghi mà dùng các ngôn từ​
của chính mình diễn đạt lại để chứng tỏ các em thực sự hiểu những gì đã học. HS có thể nói​
một cách khác nhưng vẫn đảm bảo đúng ý. 

HS có thể dễ dàng tự trả lời được các câu hỏi ở mục Dừng lại và suy ngẫm cuối mục I. 
Câu 1 ở mục II.1 giúp HS tự đánh giá xem mình đã hiểu kiến thức đúng hay chưa, câu​

này HS hoàn toàn có thể tự trả lời dựa vào SGK. 
Câu 2 ở mục II.1 giúp HS suy nghĩ, rèn năng lực suy luận logic, mở rộng, liên hệ kiến thức với

 



đời sống. HS có thể dễ dàng trả lời đó là hạt, củ của cây. Tuy nhiên, các em có thể trao đổi​
thêm: Thực vật dự trữ tinh bột ở những bộ phận đó có tác dụng gì? (để làm nguồn năng lượng​
dự trữ cung cấp cho các cây con phát triển). 

Câu 3 ở mục II.1 là câu định hướng khuyến khích HS suy nghĩ, mở rộng kiến thức, liên​
hệ với thực tế cũng như kết nối với kiến thức đã học ở cấp THCS. HS liên hệ với kiến thức​
đã học ở lớp dưới (lớp 7) để trả lời. Ăn rau không chỉ lấy chất xơ cần cho hoạt động tiêu hoá​
(tránh táo bón) mà còn giúp thu nhận các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng và các loại​
vitamin khác nhau. Ăn nhiều loại rau khác nhau giúp thu nhận được đầy đủ các loại vitamin,​
khoáng chất, các chất xơ hoà tan và không hoà tan. Các chất xơ còn có tác dụng liên kết với​
nhiều hoá chất độc hại trong thực phẩm khiến chúng không hoặc khó xâm nhập vào cơ thể.​
Ví dụ: Cholesterol được liên kết với chất xơ nên đường ruột giảm hấp thụ chất này, nhờ vậy​
người ăn đủ chất xơ ít bị xơ vữa động mạch, giảm thiểu nguy cơ đột quỵ do các bệnh​
tim mạch. Có thể HS chưa đủ kiến thức trả lời ngay và đẩy đủ câu hỏi này, tuy nhiên điều​
đó có tác dụng gợi trí tò mò muốn tìm hiểu, khám phá nhằm tạo động lực cho HS học các​
phần tiếp theo để tin​ ■ ' ’ ’ 

Khi khuyến khí<​ câu​ em yêu thích sinh học 
sẽ đặt ra các câu hỏi I​ '​ iiuẩn bị một số' câu hỏi 
cùng các kiến thức n 

HS có thể hỏi: ĩ,​ )t vè cellulose lại có các 
đặc tính vật lí, hoa hẹ 

Để trả lời tường í​ JV học về các đồng phân 
và cấu hình không gian V​ vin tử. Các phân tử, mặc dù 
có các thành phần hoá học như nhau nhưng giữa chúng có thể có khác biệt về sự phân bố'​
của các nguyên tố trong p’ ‘ I" ’ . ư ư 1 1)​ ong môi trường nước của tế 
bào tồn tại ở dạng vòng V C—I, -1- đc- lạ. - v-^ng alpha (a) và beta (P). Sự​
khác biệt này dẫn đến việc ù ú​ 1 .​ hân tử của dạng là khác nhau. 

 

Hình 1.5. Sự chuyển đổi giữa các dạng đồng phân a -glucose và p~glucose  
Hình 1.5 cho thấy, tuỳ thuộc vào sự phân bố của nhóm OH trong cấu trúc không gian​

dạng vòng của phân tử glucose, sẽ cho ra hai loại a-glucose và p-glucose. Các dạng cấu trúc​
không gian khác nhau này, khi liên kết với nhau tạo ra các loại đường phức có các đặc tính​
lí, hoá khác nhau. 

Khi HS học về các loại đường đơn như glucose, fructose và galactose, có thể GV cũng​
cần giới thiệu thêm về các loại đồng phân (cấu trúc, quang học) để đáp ứng nhu cầu của

 



những HS muốn hiểu rõ bản chất những khác biệt về chức năng sinh học của các loại đường​
này. Cùng có công thức cấu tạo như nhau, nhưng sự sắp xếp các nguyên tử giữa fructose và​
glucose khác nhau về vị trí nên chúng là những đồng phân cấu trúc. Trong khi đó glucose​
và galactose là những đồng phân đối hình, vị trí của nhóm OH (màu xanh trong hình 1.4)​
đối ngược nhau. 

Trong tinh bột, các phân tử glucose ở dạng a liên kết với nhau bằng liên kết a-(1-4),​
còn trong phân tử cellulose, các phân tử glucose ở dạng 5 nên liên kết với nhau bằng liên​
kết (5—(1-6) như hình dưới, dẫn đến một loại có cấu trúc phân nhánh, một loại có cấu trúc​
không phân nhánh. Các sợi cellulose sau đó lại liên kết hydrogen với nhau tạo nên bó sợi. 

 

Hình 1.6. Một số liên kết tạo nên các đường đa  
Đôi khi, trong quá trình giảng dạy, xen vào các hoạt động của HS, GV có thể sưu tầm và​

đưa ra những câu hỏi liên hệ với đời sống làm cho lớp học sôi nổi. Dưới đây là ví dụ: 
Thực phẩm hữu cơ là gì? Các hợp chất sinh học là những chất hữu cơ có liên quan gì đến​

khái niệm này không?  

 



Tất cả các loại thực phẩm đều chứa các phân tử hữu cơ mà chúng ta đang học. Tuy vậy,​
thực phẩm hữu cơ lại là một khái niệm khác. Thực phẩm hữu cơ là loại được sản xuất trong​
điều kiện tự nhiên nhất có thể, theo một quy trình chuẩn thường không sử dụng thuốc trừ​
sâu, phân bón hoá học, các chất kích thích sinh trưởng, đất trồng không bị ô nhiễm các loại​
kim loại nặng, thuốc trừ sâu, hoá chất độc hại. Thực phẩm hữu cơ là các sản phẩm của động​
vật không được tồn dư chất kháng sinh và hoá chất độc hại,... Nhu cầu về thực phẩm hữu​
cơ tăng cao vì hiện nay nông dân quá lạm dụng các hoá chất trong nông nghiệp làm cho​
thực phẩm thực sự không an toàn cho sức khoẻ con người, thậm chí gây nhiều bệnh hiểm​
nghèo như ung thư. 

(2)​ Mục II.2. Lipid - Chất béo 
HS tiến hành các hoạt động học tập tự tìm hiểu về lipid và thảo luận trả lời các câu hỏi​

trong mục Dừng lại và suy ngẫm. 

DÙNG LẠI VÁ SUY NGẮM 

1.​ Chắt béo là gì? Nêu một số chức năng cùa dầu, mỡ, phospholipid và steroid. 

2.​ Đặc điểm nào vế mặt cấu trúc hoá học khiến phospholipid là một chất lưỡng cực? 

3.​ Khi ăn cà chua hoặc hành chưng trong mở, cơ thể người có thể hấp thụ được những loại​
vitamin gì? Giải thích. 

Vẫn theo ý tưởn^​ câu hỏi để hiểu đúng 
các khái niệm và đặt tx​ u đầu HS chỉ cần hiểu và 
ghi nhớ, nhưng các hoạt UỊ..​ .ưyộn năng lực chung, tự học, 
rèn luyện cách diễn đạt, trình bày,... 

Câu 3 vẫn theo hướn£ í I k 1 I . V(. I​ Một so vitamin như vitamin 
D, E, và A trong cà chua Kiiong Gn irony moc, chỉ trong dầu mỡ nên chưng cà chua​
trong dầu mỡ thì chúng ta k c​ ỉ< 1 ại vitamin này. 

Trong quá trình học, các em cớ thê đặt r« nhiều câu hói mở rộng kiên thức nên chúng tôi​
cũng cung cấp thêm một số kiến thức mở rộng về khía cạnh hoá học để GV tiện tham khảo: 

Câu hỏi mở rộng: 
Câu 1: Tại saokhiởđiềukiệnnhiệtđộphòng,dầulạiởtrạngtháilỏng, còn mỡ thường​

ở trạng thái rắn? Tại sao dầu, mỡ lại kị nước? 
Câu 2: Chất béo trans là gì? Tại sao chúng lại được xem là có hại? 
Để giúp HS trả lời những câu hỏi kiểu như vậy, cần cung cấp thêm cho các em kiến thức​

về hoá học. 
- Ở nhiệt độ bình thường, dầu ở trạng thái lỏng vì trong các acid béo chứa các liên kết​

đôi giữa các nguyên tử carbon (C=C). Liên kết đôi thường bẻ cong đoạn phân tử tại chỗ nên​
khoảng cách giữa các phân tử xa nhau hơn so với khi các acid béo chỉ chứa các liên kết đơn​
giữa các nguyên tử C (hình 1.7). Do mật độ phân tử thấp nên dầu tồn tại ở trạng thái lỏng.​
Mỡ chứa các acid béo no không có các nối đôi nên các acid béo xếp sít nhau. Mật độ phân​
tử cao nên tồn tại ở trạng thái rắn ngay cả ở nhiệt độ thường.  

 



Dầu, mỡ và nói chung là các chất béo đều kị nước vì các liên kết cộng hoá trị trong các​
phân tử này hầu hết là liên kết không phân cực. Liên kết cộng hoá trị trong các acid béo là​
(C-H) mà C và H có độ âm điện xấp xỉ nhau nên trong phân tử không có các vùng khác​
nhau về điện tích (hay khác nhau không đáng kể do độ âm điện của C và H chỉ chênh lệch​
đôi chút). 

- Khi áp dụng kiến thức học được vào đời sống, HS có thể hỏi chất béo trans là gì? Hoặc​
GV có thể chủ động đưa ra cho HS hiểu. Khi đó, cần giới thiệu về liên kết đôi giữa C=C với​
các nguyên tử H có thểởdạng trans hay cis. 

 

ỉrans-2-butene​ c/s-2-butene 

Hình 1.7. Đồng phân cis, đồng phân trans  
Trong chế biến thi​ 'ì​ )i các acid béo không 

bão hoà thành dạng ch​ 1 acid béo bão hoà (ở 
trạng thái rắn ngay ở ]​ âu hơn. Tuy vậy, loại 
chất béo này lại có hại​ ây các bệnh huyết áp, 
tim mạch. 

Bổ sung kiến thức: 
Ít nhất có hai loại acid béo Knong oao noa ^aciu mioieic va acid chidonic) là những chất​

dinh dưỡng thiết yếu mà cr h hn -- -T V* Í-,​ - 1- - 3ược nên phải thu nhận từ 
thức ăn. Tuy vậy, lượng các​ 1 o í 1 < I tl : I ỏ và cũng hiếm khi cơ thể 
bị thiếu hụt. 

Các acid béo omega - 3 ba„ ac-d ...1. V- e,>​ docosahexaenoic (DHA) và 
acid eicosapentaenoic (EPA) là những acid béo không no được xem là có vai trò quan trọng​
đố'i với não bộ. Ăn một lượng thích hợp các acid béo thiết yếu này có tác dụng rất tốt đố'i với​
thanh thiếu niên. Ánnhững thức ăngiàucácloại acid béonàycũnggiúpngăn ngừa bệnh​
tim mạch. DHA giúp làm giảm bệnh Alzheimer. Nguồn thực phẩm giàu acid béo omega - 3​
là các loại cá sống ở nước lạnh như cá hồi, cá sardin. Dầu hạt lanh cũng được xem là nguồn​
cung cấp các acid béo omega - 3. 

(4)​ Mục II.3. Protein - chất đạm 
HS đọc, thảo luận và trả lời các câu hỏi nêu ở cuối mục để đảm bảo đạt được yêu cầu​

cần đạt của chương trình. Ngoài ra, các em có thể đặt thêm các câu hỏi mở rộng theo hướng​
vận dụng liên hệ kiến thức với đời sống, suy luận logic, phát triển trí tò mò muốn khám phá​
thế giới sống.  

 



w DUNG LẠI VÁ SUY NGẮM 

1.​ Các amino acid khác nhau ở những đặc điểm nào? 
2.​ Protein có những chức năng gì? Đặc điềm cấu trúc nào giúp protein có chức năng​

rất đa dạng? 
3.​ Bậc cấu trúc nào đàm bào protein có được chức năng sinh học? Các liên kết yếu​

trong phán tù protein có liên quan gì đến chức năng sinh học cùa nó? 
4.​ Tại sao chúng ta nên bồ sung protein cho cơ thể từ nhiếu loại thức ăn khác nhau​

mà không nên chỉ ăn một vài loại thức ăn dù những loại đó rất bổ dường? 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: HS có thể trả lời các amino acid khác nhau ở nhóm R nhưng GV có thể hỏi thêm​

hoặc cho các em thảo luận các nhóm R khác nhau có thể dẫn đến chức năng (cách chúng​

phản ứng với các chất khác) ra sao? Nhóm R hay các chuỗi phụ của các amino acid được​

chia thành các nhón 11 A 1 ) có đặc tính​ ì -H) hay phân cực có 

tính ưa nước (-OH;​ 'ó tí​ )hụ là (-COOH) trong 

môi trường nước thu​ ụ​ m phụ là (-NH2) trong 

môi trường nước củi​ tng. Những điểm khác 

biệt này dẫn đến khá​ :ạo nên cấu trúc không 

gian ba chiều đặc trpj​ ua protein. 

Câu 2: Protein dm.​ tới 20 loại đơn phân (các 
amino acid) nên số lượng va H1XXXX XXX​ xxxxxxxxxx dCid trong chuỗi polypeptid tạo 

nên sự đa dạng rất lớn về n pk;T n d*" 4ến r' n n n vô cùng lớn về chức năng. 

Câu 3: Cấu trúc khôi _ b X 1 Cl I • eĩ X n .4) quy định chức năng của​

protein. Cấu trúc không giai​ r’​ ác loại liên kết hoá học nhưng 
chủ yếu là các liên kết yếu 111ÌU licn Kẻi ny rogen, tuông Lac van der Waals, tương tác kị​

nước,... 

Các liên kết cộng hoá trị giữa các amino acid là cần thiết để hình thành nên chuỗi​

polypeptide (cấu trúc bậc 1 nhưng chức năng của protein lại được quy định bởi cấu trúc​

bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Những liên kết yếu thường giúp duy trì không gian ba chiều đặc trưng​

của protein và do đó duy trì chức năng. Không cần phá huỷ cấu trúc bậc 1 (phá vỡ liên kết​

cộng hoá trị, liên kết peptide nhưng nếu các liên kết yếu bị phá vỡ thì cấu trúc không gian​

của protein cũng bị phá hỏng làm cho protein bị mất chức năng. Các loại liên kết trong hình 1.8​

giúp duy trì cấu trúc không gian ba chiều của protein. Lưu ý, liên kết S - S không phải là liên​

kết yếu. Các liên kết yếu như tương tác van der Waal, liên kết hydrogen rất cần cho sự liên​

kết của các loại protein kháng nguyên, kháng thể, enzyme với cơ chất.  

 



  

Hình 1.8. Các loại liên kết đảm bảo duy tpr cấu trúo khôtgnian củo protein 

Câu 4: Chúng ta < '​ ' ’ 'ẵc loại protj';' ’​ ĩp đủ các loại amino 
acid cho cơ thể cũng n​ ũ V​ cần thiết cho cơ thể. 

Có 9 loại amino acid t​ à isoleucine, leucine, 

methionine, phenylala​ Argine cũng là thiết 

yếu với trẻ em vì trẻ er.​ phát triển cơ thể. 

Câu hỏi mở rộng: 
Câu 1: Tại sao thịt ụ​ .g lại có mùi vị và nhiều 

đặc tính vật lí khác nhau? 

Các loại protein khác r1​ 'ae 4'p-^-1--!-.*• ;caminoacid nên cấu hình 

không gian khác nhau. Cá( t • í - . íc 1 n ) I ớ -°n8 tác với các chất khác​

nhau khiến cho protein khác .​ >​ I .​ nhau, mùi vị khác nhau, độ 

dai, độ rắn chắc,... cũng khác nhau. 

Câu 2: Người ta làm tóc thẳng thành tóc xoăn và ngược lại như thế nào? 
Tóc thẳng có thể làm thành tóc xoăn bằng cách thay đổi các liên kết hoá học của sợi​

protein cấu tạo nên sợi tóc. Thuốc làm xoăn tóc chứa các hoá chất có thể bẻ gãy và tái thiết​

các liên kết hoá học giữa các nhóm chức của các amino acid để hình thành nên các liên kết​

disulphide (S—S) làm cho tóc thẳng thành tóc xoăn. Ngược lại tóc đã được làm xoăn muốn​

thẳng trở lại thì lại dùng hoá chất bẻ gãy các liên kết (S-S). 

GV cũng có thể dạy bài này theo một kịch bản khác, không câu nệ vào bố cục trình tự​

của SGK. 

Ví dụ: Để kiểm tra xem HS đã đọc bài về protein và hiểu được những kiến thức cơ bản​

của yêu cầu cần đạt cũng như năng lực suy luận logic chưa, GV có thể đưa ra hàng loạt câu​

hỏi để HS trả lời. Các câu hỏi xoay quanh nội dung cốt lõi của bài là cấu hình không gian ba​

chiều quy định chức năng của phân tử. GV có thể đặt ra các câu hỏi:  

 



Câu 1: Tại sao các phân tử protein lại có chức năng đa dạng nhất trong số các phân​

tử hữu cơ? 

Câu 2: Tại sao mặc dù có cùng số lượng, thành phần amino acid nhưng chức năng của​

các protein lại rất khác nhau? 

Qua các câu trả lời của HS, GV biết được HS đã hiểu được gì, chưa hiểu gì, nhờ đó có​

thể tập trung thời gian vào giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở HS. 

(5)​ Mục II.4. Nucleic acid 
Kiến thức về các nucleic acid các em đã được học qua trong chương trình lớp 9. Trong​

chương trình lớp 10 cũng chỉ giới thiệu qua, còn chương trình lớp 12 mới học chi tiết. Ở​

lớp 10, nội dungcósựkhácbiệtvớilớp9ởchỗ, ngoàicấutạocácloạinucleotide, thì đề cập​

rõ hơn về các thành phẩn hoá học, về cấu tạo các loại nitrogenous base và chiều của mạch​

thông tin (3’—5’). Cẩn phải giới thiệu chiều của mạch vì sau này ở lớp 12, khi học về tái bản​

DNA cũng như phiê​ ''hiểu của e e​ ỉotide. 

Hoạt động của I-​ lu?​ qua đó rèn các kĩ năng 

đọc sách, diễn đạt, gi​ ạt của chương trình. 

Trong phần này,​ lưng GV không nên đi 

quá sâu vì các em sẽ. 

Ọ DŨNG LẠI VÀ SUY NGẦM 

1.​ Quan sát hình 5.10, nêu vá giải thích các đặc điém cáu trúc khiến DNA đàm nhận được​
chức năng mang, bào quản và truyền đạt thông tin di truyền. 

2.​ Những thông só nào VỂ DNA là đặc trưng cho mỗi loài? 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: HS có thể trả lời theo nhiều cách khác nhau nhưng phải có được các ý sau: 
— Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với các đơn phân là 4 loại nucleotide. Số' lượng và​

trình tự sắp xếp của các nucleotide tạo nên thông tin di truyền quy định trình tự amino acid​

trong protein. 

— Cấ'u tạo 2 mạch bổ sung theo nguyên tắc A — T; G — C: Cấu tạo 2 mạch bền vững giúp​

DNA bảo quản thông tin di truyền, ít bị sai hỏng. Cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung giúp tế​

bào dễ sửa sai khi có sai sót. Nếu một mạch bị sai hỏng sẽ dùng mạch còn lại làm khuôn để​

sửa sai. 

— Cấ'u tạo 2 mạch giúp tế bào có thể nhân đôi DNA một cách chính xác. 

Câu 2: Những thông số đặc trưng cho loài: HS có thể trả lời theo nhiều cách khác nhau​

nhưng do SGK không đề cập quá chi tiết nên có thể trả lời 2 ý chính:  

 



- Số lượng, trình tự sắp xếp các nucleotide trên các phân tử DNA. 

- Số lượng phân tử DNA. 

o DUNG LẠI VA SUY NGẮM 
1.​ Quan sát hình trong mục II. 4b, phân biệt các loại RNAvềcấu trúc và chức năng. 

2.​ Trình bày sự khác biệt vế mặt cấu trúc giữa DNA và RNA. 

HS có thể tự trả lời các câu hỏi dựa vào SGK. 

GV có thể đặt thêm câu hỏi để củng cố kiến thức như: Tại sao RNA lại có nhiều chức​

năng hơn DNA? Ở đây, cần nhấn mạnh cấu trúc phù hợp với chức năng. RNA chỉ được cấu​

tạo từ một mạch đơn nên chúng có thể tự bắt đôi bổ sung các đoạn trong cùng một mạch​

với nhau tạo nên nhiều dạng cấu trúc không gian đặc trưng khác nhau (như trong cấu trúc​

của t-RNA). Ngoài ra, cũng do cấu trúc mạch đơn nên RNA có thể bắt đôi bổ sung với các​

phân tử RNA, DNAhti‘,?"‘,:^''; ''Ácphântửkh^''il ’ n ' hức năng khác nhau. 

Câu hỏi trong mụ​ g((2​ gá) (2)? 

So sánh trình tự t​ cô con gái số 2 thấy 

có nhiều băng giống n​ gái ít hơn nên bố cô 

gái là người số 3. 

Nếu có điều kiện, <​ A là vật chất di truyền 

mà không phải là protein​ otein vỏ thể thực khuẩn 

và đồng vị phóng xạ (P) đánh aau -ưiM-rt.. irann mai. U1O1 gian, GV có thể trình bày theo​

quy trình: hình thành giả tl 1 ’ú ■ . 1’’" ' h'■​ 1 ủ, kết luận chấp nhận hay 

bác bỏ giả thuyết. Có thể thvxxxx xxlx.ĩo xià, t.v..g SvxCxx óx.xA nọc của Campbell. Sử dụng​

tranh treo tường để HS tham. . 

GV cũng có thể đưa ra câu hỏi cho HS đế rèn năng lực tư duy nghiên cứu khoa học cho​

HS như: Thí nghiệm nào cần tiến hành để xác định trực tiếp DNA là vật chắt di truyền? 

Mặc dù HS sẽ được học sâu hơn về DNA ở phần Di truyền học ở lớp 12 nhưng những​

câu hỏi như vậy cũng khuyến khích sự tò mò tìm hiểu, tự đọc thêm đối với những HS đam​

mê với môn học. Đây là câu hỏi mở để HS tìm hiểu. Với trình độ của khoa học ngày nay, các​

nhà sinh học phân tử có thể trực tiếp làm thí nghiệm chuyển gene từ loài này sang loài khác,​

tế bào nhận được gene chuyển biểu hiện đặc tính di truyền của tế bào cho gene. Hay người​

ta chuyển gene gây ung thư từ chuột bị ung thư vào tế bào của chuột không bị ung thư, kết​

quả là chuột nhận gene ung thư có khối u phát triển.  

 



Hoạt động luyện tập và vận dụng 

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

1.​ Phân tử glucose có cống thức cấu tạo là QH12O6. Nếu 10 phân tử glucose liên kết​
với nhau tạo nên một phân tử đường đa thì phân tử này sẽ có công thức cẩu tạo​
như thế nào? Giải thích. 

2.​ Tại sao cùng có chung cống thức cấu tạo là CgH12O6 nhưng glucose và fructose lại​
có vị ngọt khác nhau? 

3.​ Tại sao cùng được cấu tạo từ các phân tử đường glucose nhưng tinh bột và cellulose​
lại có đặc tính vật lí và chức năng sinh học khác nhau? 

4.​ Trong số các phân tử sinh học, protein là loại có nhiéu chức nãng nhất.Tại sao? 

5.​ Đé giảm béo, nhiều người đã cắt bỏ hoàn toàn chát béo trong khẩu phán ăn.Theo​
em, điều này là nên hay không nên? Dưới góc độ sinh học, chúng ta cân làm gì dể​
duy trì cân nặng với một cơ thể khoẻ mạnh? 

6.​ Tại sao khi luộc trứng thì protein cùa trứng lại bị đông đặc lại? 

7.​ Giải thích vì sao khi khẩu phân ăn thiểu protein thì cơthể, đặc biệt là trẻ em, thường​
gây yếu, chậm lớn, hay bị phù né và dễ mắc bệnh truyén nhiễm? 

i 
HS có thể tự trả​ :âu cuố'i. 

Câu 6: Khi luộc​ ờ ở nhiệt độ cao, phân 
tử protein bị biến tínl​ phần kị nước vốn trước 

ở bên trong bị đẩy ra béi.​ . lại với nhau khiến protein 

đông đặc lại. 

Câu 7: Câu này đòi h , n lệ o G J​ Thiếu protein dẫn đến gầy 
yếu, chậm lớn thì dễ hiểu và dê ‘ảí thích. T-y vặy. ta' lai dễ bị phù nề (tích nước trong​

mô) và dễ mắc bệnh truyền nhiễm thì có thể nhiều HS chưa hiểu rõ. 

HS cần nhớ lại kiến thức học được về sinh lí người ở các lớp dưới. Thiếu protein trong​

khẩu phần ăn dẫn đến thiếu hụt protein trong huyết tương như albumin giữ vai trò điều hoà​

áp suất thẩm thấunên dẫnđến tích nước trongcácmô, gâyphù nề.Thiếunguồn amino acid​

nên cơ thể không thể tổng hợp đủ protein kháng thể trong máu dẫn đến dễ bị mắc bệnh​

truyền nhiễm. 

BÀI 6. THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT SỐ PHÂN TỬ SINH HỌC 

- GV cần hết sức lưu ý về an toàn phòng thí nghiệm khi HS sử dụng các hoá chất, đèn​

cồn, bếp điện,... 

- GV nên để HS đọc hướng dẫn thực hành trong SGK rồi tự làm thí nghiệm mà không​

làm trình diễn trước để HS quan sát rồi làm theo.  

 



-​ HS tự làm có thể không thành công nhưng để các em tự tìm hiểu mình đã làm không​

đúng ở khâu nào. Cách làm này giúp các em làm quen với cách nghiên cứu của các nhà​

khoa học: tự đọc tài liệu, tự thử nghiệm và cải tiến phương pháp. Học qua các thất bại của​

mình và của người khác. 

-​ GV có thể cho HS tự xác định một số thành phần hoá học có trong thực phẩm của địa​

phương. HS tự đặt ra giả thuyết và kiểm định bằng thực nghiệm kiểu: Nếu loại thực phẩm​

A có tinh bột thì sử dụng thuốc thử X sẽ cho kết quả là... HS sẽ thấy, nếu bộ phận của thực​

vật mà các em lấy có nhiều sắc tố như lá cây hoặc củ có nhiều sắc tố thì dùng phép thử như​

trong SGK sẽ không cho kết quả tương ứng về màu sắc. Khi đó, các em phải đặt ra câu hỏi​

nguyên nhân không thành công của thí nghiệm là gì? Làm thế nào để khắc phục,. qua đó​

sẽ rèn được kĩ năng tư duy khoa học và học dần cách nghiên cứu khoa học kiểu tự mình​

khám phá chứ không phải bài thực hành chỉ mang tính minh hoạ cho lí thuyết đã học. 

Hoạt động ôn tập chương 
GV có thể tổng kế* ^r>t> críổ 1/A't- nuả học tập của !**​ t>ình thức khác nhau. 

-​ Cho HS tự viết 1​ mt c1​ lượng từ hạn chế tối 

đa, ví dụ 500 từ, để đá]​ ' 

-​ HS tự chuẩn bị (.​ iuy hoặc bất cứ dạng 

sơ đồ hoá nào khái qu;​ để HS đánh giá, bầu 

chọn cho điểm lẫn nha 

-​ Kiểm tra 15 phút​ Jc khác nhau. 

-​ Khuyến khích HS dt..​ -tC, HS nào đề xuất câu hỏi 

hay sẽ được điểm cao. 

-​ Kịp thời động viên,. i 1 ư .31 i . C( i lay đổi rõ rệt về từng mặt​

hoặc thay đổi toàn diện trong ' inc. V] riir 'tan A dã à à và chuẩn bị kĩ bài trước khi đến​

lớp, bạn B có nhiều sưu tẩm lí . ụ . c' . quan đến nội dung đã học.​

Bạn H đã đề xuất được các câu hỏi liên quan đến bảo vệ môi trường,... 

-​ Chỉ ra được những hạn chế của một số HS và đưa ra hướng khắc phục cho từng em.​

Ví dụ: Em X nói năng còn ấp úng, chưa lưu loát thì khuyên em ở nhà đứng trước gương tự​

thuyết trình về một chủ đề trong bài. Những HS viết câu văn lủng củng, khó hiểu, diễn đạt​

không rõ nghĩa thì cũng đề xuất cho các em về nhà tự viết lại, khi viết tốt hơn đưa lại thầy​

cô sẽ cho điểm tốt hơn, không lấy điểm cũ. Đấy là hình thức động viên rất hiệu quả. Đánh​

giá không nhằm mục đích trừng phạt mà khuyến khích việc sửa sai.  

 



Chương 2. CẤU TRÚC TẾ BÀO (8 tiết) 
I III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III II III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III II III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III II III III III III III III 
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JI MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

♦​ Mô tả được kích thước, cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào nhân sơ. 

♦​ Phân tích được mối quan hệ phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của các thành phần​

trong tế' bào nhân thực: thành tế bào, các bào quan,... 

♦​ Nêu được cấu tạo và chức năng của tế bào chất. 

♦​ Lập được bảng so sánh giữa tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ. 

♦​ Quan sát hình vẽ, lập được bảng so sánh giữa tế bào động vật và tế bào thực vật.​

Giải thích được ý nghĩa của sự giống và khác nhau giữa hai loại tế bào đó. 

♦​ Trình bày đượr râ'11 tri1^ ''"S nhân tế bào và cbi<fr    ​ ​  trọng của nhân. 

♦​ Thực hành là​ quar​ b vật nhân sơ (tế bào 
vi khuẩn). 

♦​ Làm được tiêi​ mh ta, thài lài tía, hoa 
lúa, bí ngô, tế bào n​ một số bào quan trên 

tiêu bản đó). 

2.​ Phát triển năng lực 

♦​ Năng lực tự học: phát triên kĩ năng tự đọc và viẽt tóm tắt nội dung kiến thức đọc​

được; xác định từ khoá tr . ì • < â​ iểu kiến thức của bài; tự trả 
lời trước các câu hỏi ở mực uúw lụi ýu Suy 'igutu, K/m- ,/ục Vu đời sồhg và mục Em có biết;​

phát triển kĩ năng tự làm thí nghiệm theo hướng dẫn trong SGK. 

♦​ Năng lực hợp tác: phát triển kĩ năng lam việc nhóm, thảo luận nhóm (tự học cá nhân,​

thảo luận nhóm và báo cáo thuyết trình). 

♦​ Năng lực giải quyết vấn để: phát triển kĩ năng giải quyết các tình huống thực tiễn xảy​

ra (ví dụ: phát triển kĩ năng giải quyết các tình huống thực tiễn xảy ra khi có thể gặp sự cố​
trong phòng thí nghiệm hoặc thí nghiệm không thành công,.). 

♦​ Năng lực nhận thức sinh học: phát triển được kĩ năng trình bày mố'i quan hệ phù hợp​

giữa cấu tạo và chức năng của các thành phần tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực; phát triển​

được kĩ năng quan sát so sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực; tế bào động vật và tế bào​

thực vật qua việc quan sát tiêu bản tế bào; lập bảng so sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân​

thực; tế bào thực vật và động vật; tìm được từ khoá và giải thích được các thuật ngữ khoa​

học liên quan trong bài. 

♦​ Năng lực tìm hiểu thế giới sống: thông qua các hoạt động tìm hiểu mục: Khoa học​

và đời sống để phát triển năng lực tư duy logic và nghiên cứu khoa học; thông qua các hoạt

 



động thực hành thí nghiệm, rèn kĩ năng làm được tiêu bản quan sát tế bào nhân sơ và tế bào​
nhân thực. 

♦​ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: giải thích được cơ sở khoa học của một số bệnh​

ở người liên quan đến vi khuẩn gây bệnh, sự kháng thuốc của vi khuẩn từ đó sử dụng kháng​

sinh đúng cách; giải thích được cơ sở khoa học của một số tật, bệnh ở người liên quan đến​

tổn thương các bào quan của tế bào. 

3.​ Thái độ 

Chăm chỉ: có tinh thần tự học, ham học hỏi và hứng thú tìm hiểu về các loài vi khuẩn​

gây bệnh, các biện pháp hạn chế sự lây nhiễm và tránh sự kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn;​

các loại bệnh tật có nguyên nhân là do tổn thương cấu trúc và chức năng các thành phần của​

tế bào cũng như hứng thú làm thực hành thí nghiệm. 

Trách nhiệm: thực hiện bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình, môi trường và thích ứng với​

biến đổi khí hậu để phònv tránh các bệnh truyền nhiễm cln '-Í vt>nần páy nên cũng như hạn​

chế và không làm tổnt​ 'gcơ*1​ lệnh, tật hiểm nghèo. 

Trung thực: thật t​ ' 

II NHỮNG VẤN 

1.​ Tế bào nhân so 

Tế bào là vật sống nhò​ . mọi cơ thể sống. Phần lớn 

tế bào có kích thước hiển vi. TM giới sốnơ được chia làm 2 1 nại tế bào là tế bào nhân sơ và​

tế bào nhân thực. Tế bào nh I i m t lâ J < L c 1​ hình​ là tế bào vi khuẩn có 

cấu tạo khá đơn giản gồm cá'' <-h' b pM” !c Tiònh tệ ’ ' cv\ng sinh chất, tế bào chất và​

vùng nhân. Ngoài ra, một số tế bào vi khuẩn còn có vỏ nhẩy, lông và roi. 

Mục thành tế bào được coi là phẩn kiến thức có nhiều vận dụng thực tiễn. Vì vậy, GV​

cần nhấn mạnh cho HS biết là dựa vào cấu trúc của thành tế bào có thể xác định được vi​

khuẩn Gram âm và Gram dương. Đây là cơ sở để sử dụng loại thuốc kháng sinh phù hợp,​

hạn chế sự kháng thuốc ở vi khuẩn. GV có thể hướng dẫn HS xem trước phần kiến thức​

thực hành nhuộm Gram ở chương 6. 

Nếu có thời gian và điều kiện, GV cho HS tự tìm hiểu thêm cấu trúc của thành tế bào​

vi khuẩn và màng ngoài. Màng ngoài chỉ có ở vi khuẩn Gram âm chứa phospholipid,​

lipopolysaccharide và protein màng. Lipopolysaccharide được tạo ra từ lipid (phần lipid),​

polysaccharide và giữa chúng là một chuỗi polysaccharide khác. Lipid nằm trong màng và​

polysaccharide ở bên ngoài. Lipopolysaccharide (LPS) là một nội độc tố, có khả năng gây​

độc là do lipid. 

Kiến thức có thể kết nối được với thực tiễn nữa đó là phần tế bào chất và vùng nhân.​

Trong đó, vùng nhân ở một số vi khuẩn có các plasmid chứa nhiều gene kháng thuốc được

 



dùng làm vector chuyển gene. GV hướng dẫn HS tự tìm hiểu thêm về kĩ thuật chuyển gene​

nhờ plasmid và những ứng dụng của kĩ thuật này. 

Trọng tâm về kiến thức là mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các thành phần​

của tế bào nhân sơ. Vì vậy, khi tổ chức các hoạt động dạy học, GV cần lưu ý HS chỉ rõ sự​

phù hợp giữa cấu trúc và chức năng để kết nối tri thức với thực tiễn. Đặc biệt vận dụng mối​

quan hệ đó để giải thích các bệnh tật phát sinh trong cơ thể do bị nhiễm vi sinh vật, từ đó có​

ý thức, thái độ bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng HS. 
2.​ Tế bào nhân thực 

Bài này gồm nhiều nội dung quan trọng được trình bày trong 3 tiết, nên GV cần xác​

định rõ các nội dung cho từng tiết học. Có thể phân chia như sau: 

Tiết 1: Mục IvàII.l-II.7. 

Tiết 2: Mục II.8-11.10. 

Tiết 3: Mục 11.11-11.13 

Nội dung kiến tl​ ' ơp ch​ t phát triển năng lực tự 

học của HS. Vì vậy, <​ d​ việc trước với các nội 

dung trong SGK, tự​ aặc lập bảng; tự trả lời 

câu hỏi phần Dừng h​ ng đụng, khuyến khích 

HS tự đặt thêm câu b 

Thực hiện đúng 1.​ ai mục, GV cần lưu ý HS 

chỉ rõ các đặc điểm cấu ti L..​ nếu tổn thương các cấu trúc 

sẽ ảnh hưởng đến chức năng và phát sinh bệnh tật như th£ nào. GV cần khuyến khích HS​

tìm tòi thêm các ví dụ thực tiễn liên quan đến kiến thức bài học. 

Để HS có thể vận dụng​ <Tng ng„ n* -J. n mụC nglạạr lại và suy ngẫm 

hay phần Luyện tập VÀ vắn r / \​ .​ lỏi ở dạng trắc nghiệm khách 

quan hoặc điền thông tin, kết quả phù hợp để HS làm quen dẩn với dạng đề kiểm tra, đánh​

giá năng lực, chuẩn bị cho các kì thi cuối cấp sau này. GV có thể tham khảo và khuyến khích​

HS tự tìm hiểu một số kiến thức bổ sung và mở rộng về cấu tạo và chức năng của màng sinh​

chất, kết nối tri thức với thực tiễn. 

Thông tin bổ sung về màng sinh chất: 
Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của các chất ra, vào màng tế bào​

cũng như các phân tử sinh học cấu tạo nên màng tế bào: nhiệt độ thấp làm giảm tốc độ và​
ngược lại. Tuy nhiên, tế bào cần ổn định mức độ di chuyển của các phân tử trong màng để​
đảm bảo được các chức năng sinh lí của tế bào. Độ linh hoạt của các phân tử phospholipid​
đảm bảo cho những chất kị nước, những phân tử nhỏ có thể ra, vào được tế bào, các protein​
có thể di chuyển để thực hiện những chức năng như vận chuyển, truyền tin cũng như tế bào​
có thể thực bào, ẩm bào, thay đổi hình dạng,...  

 



Tế bào có thể điều chỉnh mức độ linh hoạt của các phân tử hay giữ độ lỏng của màng​

bằng cách nào? Tế bào có thể thay đổi thành phần của acid béo, tăng acid béo bão hoà và​

tăng lượng sterol trong màng khi muốn giảm tốc độ di chuyển của các phân tử. Ngược lại,​

tăng lượng acid béo không bão hoà trong các phân tử phospholipid để dãn mật độ, đồng​

thời giảm bớt số phân tử cholesterol, làm gia tăng khả năng di chuyển của các phân tử​

phospholipid. Khi nhiệt độ môi trường thay đổi, các tế bào đều phản ứng lại bằng những​

thay đổi như vậy đảm bảo cho các hoạt động sinh lí trong tế bào có thể diễn ra bình thường.​

Tuy vậy, khi nhiệt độ môi trường giảm quá thấp thì các phân tử cholesterol lại có tác động​

ngăn cản sự đông cứng của màng bằng cách phá vỡ sự co cụm đều đặn của các phân tử​

phospholipid. Đối chiếu với nguyên lí này thì tế bào của cá sống ở nước lạnh cần gia tăng​

số lượng các phân tử phospholipid có các acid béo không no và điều chỉnh lượng phân tử​

cholesterol trong màng tế bào để cho màng khỏi bị đông cứng (giữ được khả năng di chuyển​

phù hợp). 

Để phát triển năn"​ ^ú'u khoa học cho ■ -x khuyến khích các em 

tự tìm hiểu thí nghiệm​ 'g có​ aghiệm chuyển nhân 

ở tảo theo các bước ch​ T​ dung SGV cung cấp 

dưới đây. 

Thí nghiệm về tín 
Câu hỏi: Protein m 

Giả thuyết: Màng SŨ​ . protein màng có thể di 

chuyển từ chỗ này tới chỗ K. 

Thí nghiệm: Đánh dấu protein màn? tế bào ở người và nrotein màng tế bào ở chuột​

bằng các chất phát quang khá 1 I Si m J . ế I​ ới tê'bào chuột để hợp nhất 

hai tế bào này thành một tê' bào lai có chung một màng sinh chất. 

 

xen trong tế bào lai 

Kết quả: Sau một thời gian dung hợp hai tế bào, các protein của tế bào người và protein của​

tế bào chuột di chuyển đan xen với nhau trên màng của tế bào lai. 

Kết luận: Ít nhất cũng có một số protein màng có khả năng di chuyển từ vị trí này sang vị trí​

khác theo chiều ngang trong lớp phospholipid kép.  

 



Thí nghiệm chuyển nhân ở tảo: 
Tảo đơn bào Acetabularia có hình dạng như một cái cây gồm 3 phần: phần gốc (chứa​

nhân tế bào), phần thân và phần tán. Các loài khác nhau có các đặc điểm của phần tán​

khác nhau. 

Câu hỏi: Yếu tố nào của tế bào quy định hình dạng của phần tán? 

Giả thuyết: Phần gốc chứa nhân có chất gì đó quy định hình dạng của phần tán. 

Thí nghiệm: Thí nghiệm (a): Loại bỏ phần tán của hai loài tảo có hình dạng tán khác​

nhau. Sau đó cắt phần thân của hai tế bào đổi cho nhau rồi để cho tế bào phát triển tái sinh​

phần tán. 

Kết quả: Tế bào tái sinh tán giống như của loài cho phần thân. 

Thí nghiệm (b): Hai tế bào đã tái sinh phẩn tán của thí nghiệm (a) lại bị cắt bỏ phần tán​

rồi để cho chúng tái sinh phần tán lần thứ hai. 

Kết quả: Phần tán được hình thành phụ thuộc vào phần gốc ban đẩu của tế bào. 

  

Kết luận: Phẩn gốc của [I​ 1’ h 1 tán. Thí nghiệm (a) cho thấy 

phần thân quy định tán tái sinh nnưng sau -.ni cán cái smn OỊ cắt đi lại mọc lên tán có hình​

của chính loài có phẩn gốc. Điều đó chứng tỏ lúc đẩu trong phần thân đã chứa sẵn vật chất​

di truyền quy định phần tán, vì vậy, thân được chuyển sang loài khác vẫn quy định phần tán​

của loài cho thân. Sau lần cắt tán thứ hai, các chất từ phần gốc truyền lên thân và tán nên​

quy định phần tán đặc trưng của loài. 

3.​ Thực hành 

-​ GV cần hết sức lưu ý về an toàn phòng thí nghiệm khi HS sử dụng các hoá chất,​

đèn cồn. GV nên để HS đọc hướng dẫn thực hành trong SGK rồi tự làm thí nghiệm mà​

không làm trình diễn trước để HS quan sát rồi làm theo. 

-​ HS tự làm có thể không thành công nhưng để các em tự tìm hiểu mình đã làm không​

đúng ở khâu nào. Cách làm này giúp các em làm quen với cách nghiên cứu của các nhà khoa​

học: tự đọc tài liệu, tự thử nghiệm và cải tiến phương pháp. Học qua các thất bại của mình

 



và của người khác. Khi đó các em phải đặt ra câu hỏi nguyên nhân không thành công của​

thí nghiệm là gì? Làm thế nào để khắc phục,... qua đó sẽ rèn được kĩ năng tư duy khoa học​

và học dần cách nghiên cứu khoa học kiểu tự mình khám phá chứ không phải bài thực hành​

chỉ mang tính minh hoạ cho kiến thức lí thuyết đã học. 

111 GỢI Ý TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

GV cần xác định các hoạt động học tập nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của HS.​
Các hoạt động có thể sử dụng trong bài là tự đọc sách, thảo luận nhóm, thuyết trình trước​
lớp, GV góp ý, hoàn thiện kiến thức cho HS. Thời lượng dành cho chương này là 8 tiết, gồm​
5 tiết lí thuyết và 2 tiết thực hành, 1 tiết ôn tập và kiểm tra, đánh giá. GV có thể dành tiết 1​
để giới thiệu khái quát nội dung chương, cách dạy và học, hình thức kiểm tra, đánh giá toàn​
bài; 1 tiết cho cấu trúc tế bào nhân sơ; 3 tiết sẽ phân bổ cho cấu trúc tê' bào nhân thực; 1 tiết​
cho ôn tập và kiểm tra, đánh giá. 

Trước khi soạn kê'1 11 1 * cần dự ki£~ ’​ ’ lạy học, hình thức tổ 
chức dạy học, hình thi​ ■ươr​ Ig của bài. Sau đây là 
các gợi ý: 

STT Chuẩn bị Hoạt động mở đầu 

1 Phương tiện 

-​ Sơ đồ khái quát nội dung của bài. 

-​ Giới thiệu mẫu phiếu đánh giá kĩ năng thuyết trình.​

mẫu phiếu học tập; các công cụ kiểm tra, đánh giá. 

-​ Bài tập tình huống để khởi động bài học. 

2 
Hình thức và​

phương pháp 

-​ HS tự đọc SGK để khái quát nội dung bài. 

-​ Sử dụng các bài tập tình huống kết nối tri thức với cuộc sống để​

dẫn dắt HS hứng thú tìm hiểu kiến thức trong bài. 

-Dựánsưutầm,tìmhiểucácphươngphápnghiên cứu tế bào​

của các nhà khoa học. 

3 
Kiểm tra,​
đánh giá 

GV giới thiệu các hình thức kiểm tra, đánh giá: 

-​ Đánh giá kết quả học tập bằng đề kiểm tra thường xuyên và​

định kì theo quy định. 

-​ Đánh giá sự tiến bộ về năng lực và phẩm chất của HS thông qua​

đánh giá quá trình, đánh giá đồng đẳng và HS tự đánh giá qua các​

hoạt động trả lời câu hỏi; thuyết trình hoặc làm dự án. 

 

 



STT 
 

Hoạt động hình thành kiến thức mới 

1 
Phương tiện​

dạy học 

-​ Các hình vẽ cấu tạo tế bào vi khuẩn, tế bào thực vật, động vật,​

các bào quan,... 

-​ Các clip chuyển động của lông, roi; các vi ống, sự liên quan về​

chức năng của hệ thống nội màng,... 

2 
Hình thức và​

phương pháp 

-​ Hợp tác nhóm thảo luận các vấn đề trên lớp. 

-​ Báo cáo thuyết trình kết quả hoạt động của nhóm. 

-​ Dự án học tập. 

3 
Đánh giá hoạt​

động 

-​ Chuẩn bị các câu hỏi, phiếu học tập và các phiếu đánh giá​
quá trình. 

-​ Đánh giá kết quả tự học và thảo luận nhóm của HS qua các​
phiếu học tập, phiếu đánh giá kĩ năng tự học và thuyết trình; trả​
lời các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm phù hợp với nội dung mỗi​
hoạt động. 

STT 
 

Hoạt động luyện tập, vận dụng 

1 Phương tiện 

-​ Mẫu các phiếu học tập, bài tập tình huống. 
-​ Các câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo Blooms ở cuối bài. 

-​ Các thông tin, hình ảnh, sơ đồ. 

2 
Hình thức và​

phương pháp 

-Trên lớp hoặc có thể giao về nhà. 
-Thảo luận nhóm và giải quyết các câu hỏi, bài tập do GV giao và​
phân công. 
- HS làm việc độc lập với SGK và tự rút ra kiến thức. 

3 
Kiểm tra,​
đánh giá 

-​ GV chuẩn bị công cụ đánh giá kết quả học tập: các câu hỏi trắc​
nghiệm; tự luận để kiểm tra cuối bài, 15 phút và 1 tiết theo phân​
phối chương trình. 

-​ Đánh giá sự tiến bộ về các năng lực và phẩm chất theo mục tiêu​
của HS thông qua tổng hợp kết quả đánh giá quá trình, đánh giá​
đồng đẳng và HS tự đánh giá và đánh giá kết quả học tập. 

 

 



BÀI 7. TẾ BÀO NHÂN Sơ 
GV cần xác định các hoạt động học tập nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của HS.​

Đặc biệt, cần quan tâm phát triển năng lực tự chủ và tự học của HS. Các hoạt động có thể sử​

dụng trong bài là tự đọc sách, thảo luận nhóm, thuyết trình trước lớp, GV góp ý, hoàn thiện​

kiến thức cho HS và kiểm tra, đánh giá. 

Hoạt động mở đầu 
Để tạo tâm thế cho HS sẵn sàng, hứng thú tìm hiểu bài học mới, GV có thể sử dụng​

câu hỏi mở đầu của bài trong SGK hoặc tự thiết kế thêm câu hỏi tình huống kết nối tri thức​

với cuộc sống để tạo hứng thú, kích thích HS mong muốn được học bài mới và dễ dàng tiếp​

nhận kiến thức trong bài. HS theo dõi và tiếp thu, sáng tạo đưa ra các đáp án cho câu hỏi. 

Ví dụ: GV có thể đưa ra tình huống: Hiện nay môi trường bị ô nhiễm, biến đổi khí hậu​

diễn ra mạnh mẽ, xuất hiện nhiều bệnh truyền nhiễm ở con người do vi khuẩn gây nên. Nếu​

em là bác sĩ, trước khi kê đơn thuốc kháng sinh cho bệnh nhân điều trị bệnh, em phải làm​

gì để có đơn thuốc phi​ 1 m khỏi h h​ mg kháng sinh lại có 

thể chữa được bệnh, b​ hẻ​ còn nặng hơn thì em 

sẽ giải thích và xử lí nl 

GV dành 2 phút <​ u. GV chưa kết luận 

vội mà hướng HS vào .​ nh xác nhất cho tình 

huố'ng trên. 

Hoạt động hình thà. 
Sau hoạt động mở đẩu, đê mo, Vr V LO CHUI cac noại uọng để HS hình thành kiến thức​

mới theo nội dung trong sc'' tí' ' : d V ử ử '• • HV có thể sử dụng các hình​

thức, phương pháp, kĩ thuật ., 1. c ’ 1 J .ai Ị 1Ọ± X Kiện cơ sở vật chất và trình​

độ HS. 

Sau đây là gợi ý một hình muc lớ cnức d„/ nọc: Hỉ> duực giao nhiệm vụ tự nghiên cứu​

bài học ở nhà (tự đọc, tự soạn bài thuyết trình theo các nội dung trong SGK có liên hệ với​

thực tiễn và trả lời các câu hỏi trong mục Dừng lại vù suy ngẫm, tự đưa ra câu hỏi thắc mắc​

kiến thức mới) rồi gửi cho GV trước khi đến lớp một ngày. Khi nhận được sản phẩm của HS,​

GV chỉnh sửa, góp ý còn HS thì sửa và hoàn thiện theo góp ý. GV theo dõi tiến độ HS chỉnh​

sửa và cho điểm sản phẩm (phiếu trả lời và câu hỏi, bài thuyết trình) theo tiêu chí. Qua đây,​

HS sẽ phát triển được năng lực tự học. 

Để phát triển năng lực hợp tác, GV chia lớp thành 4 nhóm tìm hiểu 4 nội dung tương​

ứng với bài học. GV yêu cầu các nhóm thảo luận và lựa chọn hình thức hoàn thành các​

nhiệm vụ khác nhau như: 

-​ Lập bảng (vẽ sơ đồ tư duy) trình bày sự cấu tạo phù hợp với chức năng của các thành​

phần trong tế bào nhân sơ (tham khảo mẫu sơ đồ tóm tắt kiến thức cuối chương). 

-​ Trả lời các câu hỏi ở mục Dừng lại và suy ngẫm.  

 



(1)​ Mục I. Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ 

& DÙNG LẠI VÃ SUY NGẤM 
1.​ Nêu các đặc điểm chung cúa tế bào nhân sơ. Vi sao loại tế bào này được gọi là tế bào​

nhân sơ? 
2.​ Loại vi khuẩn A có kích thước trung bình là 1 pm, loại vi khuẩn B có kích thước​

trung bình là 5 pm. Theo lí thuyết, loại nào sẽ có tốc độ sinh sàn nhanh hơn?​
Giải thích. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: HS nêu đặc điểm chung về kích thước, đặc điểm sinh trưởng, cấu tạo tế bào nhân​

sơ. Gọi là tế bào nhân sơ vì loại tê' bào này chưa có màng nhân bao bọc vật chất di truyền.​
Vật chất di truyền cũng đơn giản chỉ là một phân tử DNA trần, không liên kết với histon. 

Câu 2: Tế bào có kích thước nhỏ sẽ có tốc độ sinh sản nhanh hơn. Giải thích: vận dụng​
nguyên lí kích thước​  ’ ’-m dẫn đến 1​ nhanh, nhờ đó tốc độ 
chuyển hoá vật chất 

(2)​ Mục II.l. Lố 
& DŨNG LẠI VÃ SUY NGÂM 

•*​ 1. Phân biệt lòng và roi ở tế bào vi khuẩn. 
2.​ Nêu cấu tạo và chức năng cùa thành tẽ bào và màng tế bào ở tế bào nhãn sơ. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Lông ngắn và i 3 ư< ơ ] . í hình của roi là cơ quan vận​

động của tế bào. Lông có nhiêm '1 gmp rố1 ào bám <■' !■> vào vật chủ hoặc giúp tế bào tiếp​
hợp với nhau. 

Câu 2: Thành tế bào cấu tạo từ hợp chat peptidoglycan có tác dụng giữ ổn định hình​

dạng và bảo vệ tê' bào. Màng tế bào được cấu tạo bởi 2 thành phần chủ yếu là lớp kép​
phospholipid và protein. Màng tế bào có chức năng trao đổi chất có chọn lọc, chuyển hoá​
vật chất và năng lượng của tế bào; phân chia tế bào. 

(3)​ Mục II.3. Tế bào chất và vùng nhân 
& DUNG LẠI VÀ SUY NGÀM 

1.​ Tế bào chất và vùng nhân của tế bào nhân sơ cỏ cấu trúc và chức năng như thế nào? 
2.​ Tại sao lại gọi là vùng nhân mà không phải là nhân tế bào? 
3.​ Phân biệt DNA vùng nhân và plasmid. 

Câu 1: Tế bào chất gồm có bào tương chứa nước, các hạt dự trữ, các chất vô cơ và hữu​
cơ, nhiều ribosome (tổng hợp protein) và một số phân tử DNA mạch vòng, kép, kích thước

 



nhỏ gọi là plasmid (được sử dụng là vector chuyển gene trong kĩ thuật chuyển gene). Chức​
năng của tế bào chất là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào. 

Vùng nhân gồm một phân tử DNA mạch vòng, kép, kích thước lớn hơn plasmid, là vật​
chất di truyền của vi khuẩn. 

Câu 2: Gọi là vùng nhân vì tế bào chưa có nhân chính thức, chưa có màng nhân bao​
bọc vật chất di truyền ngăn cách với tế bào chất. 

Câu 3: DNA vùng nhân chỉ có một phân tử, có kích thước lớn hơn và là vật chất di​

truyền của tế bào, còn DNA plasmid gồm nhiều phân tử, có kích thước nhỏ hơn, chứa thông​
tin di truyền quy định một số đặc tính của vi khuẩn như tính kháng thuốc. DNA plasmid​
được sử dụng là vector chuyển gene trong kĩ thuật di truyền. 

Sau đó, GV tổ chức cho các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm và đánh giá bằng phiếu​
đánh giá kĩ năng thuyết trình, trảlời câu hỏi và đặt câu hỏikết hợp với phiếu đánh giá ý​
thức, thái độ hợp tác của HS. 

GV chốt kiến thức; đánh giá hoạt động tự học và thảo luận nhóm của HS. 

Hoạt động luyện tập và vận dụng 
Để củng cố, luyện​ fhr​ câu hỏi trắc nghiệm 
và tự luận ở cuối bài, ]​ ài tập vận dụng kiến 
thức vào thực tiễn. Từ​ leo ngành công nghệ 
sinh học sau này. 

 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: HS tự hoàn thành bảng theo mẫu. 
Câu 2: Đặc điểm cấu trúc của tế bào vi khuẩn được ứng dụng trong phương pháp di​

truyền là plasmid. 
Câu 3: Dựa vào cấu trúc thành tế bào. Điều này có ý nghĩa trong lớn trong y học: giúp​

xác định đúng loại kháng sinh phù hợp để diệt khuẩn, nâng cao hiệu quả chữa trị các bệnh​
nhiễm khuẩn.  

 



GV tổ chức cho cả lớp cùng đọc mục Khoa học và đời sống và nghiên cứu hình 7.4 trong​

SGK. HS có thể vận dụng để trả lời được câu hỏi: Tại sao việc dùng kháng sinh lại có thể chữa​

được bệnh do vi khuẩn? Tuy nhiên, nếu dùng kháng sinh không đúng liều lượng thì không khỏi​

bệnh, thậm chí bệnh còn nặng hơn. Giải thích. 

Trả lời: Kháng sinh có thể chữa được bệnh do vi khuẩn vì nó ngăn cản sự tổng hợp​

thành tế bào vi khuẩn. Nếu không dùng đúng liều thì vi khuẩn sẽ kháng thuốc theo một số​

cơ chế được mô tả trong hình 7.4. 

GV có thể thiết kế thêm các câu hỏi nâng cao đánh giá năng lực của HS, giúp HS có cơ​

hội rèn luyện kĩ năng trong kì thi đánh giá năng lực của các trường đại học. Những câu hỏi​

này thường có đề bài dài, chứa thông tin để trả lời các câu hỏi. Ví dụ: 

Câu 1: Bảo Thưlàmộtsinhviênđạihọc19tuổi, sống trong kí túcxá. Vào tháng 1, cô có​

triệu chứng đau họng, nhức đầu, sốt nhẹ, ớn lạnh và ho. Sau khi bị sốt, ho ngày càng tăng và​

đau nhức trong nhiều ngày, Bảo Thư nghi ngờ rằng cô bị bệnh cúm. Cô đến khám tại trung​

tâm y tế của trường,​ ■​ '■-Th Bảo Thu’ủa cô có thể là do một 

loạt các bệnh như cú​ n y​ n chụp X - quang cho 

thấy có chất nhầy trc​ ihi chẩn đoán Bảo Thư 

bị viêm phổi, bác sĩ <​ thuộc nhóm p— lactam 

giống penicillin. Hơi​ hỉ dẫn của bác sĩ, Bảo 

Thư vẫn cảm thấy yế.​ aiểu, Bảo Thư biết rằng 

có nhiều loại vi khuẩn,​ ácillin tác động lên thành 

peptidoglycan của tế bào vi khuẩn. 

a)​ Theo bạn, bác sĩ sf '​ ■ 11 A • 'ể ■' T â A 1 ở Bảo Thư, khi biết việc sử 

dụng amoxicillin trong điều trị bệnh của cô không hiệu quả? 

b)​Theo bạn, hướng tiếp Ị ữ​ l .​ c hiện để điểu trị cho Bảo Thư 

khi biết nguyên nhân là do một chủng vi khuẩn gây bệnh? 

Câu 2: Nếu dùng thuốc kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh ở người thì nên chọn​

loại thuốc có cơ chế tác động vào bộ phận nào của tế bào vi khuẩn để ít gây ảnh hưởng đến​

tế bào người nhất? Giải thích. 

Bài 8. TẾ BÀO NHÂN THỰC 

GV cần xác định các hoạt động học tập nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của HS.​

Đặc biệt cần quan tâm phát triển năng lực tự chủ và tự học của HS. Các hoạt động có thể sử​

dụng trong bài là tự đọc sách, thảo luận nhóm, thuyết trình trước lớp, GV góp ý, hoàn thiện​

kiến thức cho HS và kiểm tra, đánh giá.  

 



Hoạt động mở đầu 
Để tạo tâm thế cho HS sẵn sàng hứng thú đi vào tìm hiểu bài học mới, GV có thể sử​

dụng câu hỏi mở đầu của bài trong SGK hoặc tự thiết kế thêm câu hỏi tình huống kết nối​

tri thức với cuộc sống để tạo hứng thú, kích thích HS mong muốn được học bài mới và dễ​

dàng tiếp nhận kiến thức trong bài. HS theo dõi và tiếp thu, sáng tạo đưa ra các đáp án cho​

câu hỏi. 

Ví dụ: GV có thể đưa ra tình huống thứ nhất: Thuốc dinitro phenol đã từng được dùng​

cho những người muốn giảm béo. Loại thuốc này bị cấm sau khi một vài người dùng thuốc​

bị chết. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng này? 

Hoặc GV có thể đưa ra tình huống thứ hai: Người ta đã xác định được vi khuẩn gây​

bệnh tiêu chảy cấp là vi khuẩn Vibrio cholerae do nó làm tổn thương một bộ phận của tế bào​

cơ thể người. Đó là bộ phận nào và tại sao nó lại gây bệnh được? 

GV dành 2 phút cho HS thảo luận và đưa ra các V kiến khác nhau. GV chưa kết luận​

vội mà hướng HS vào tìm hiểu bài mới để các em tự đưa ra đáp án chính xác nhất cho tình​

huố'ng trên. 

Hoạt động hình t 
Sau hoạt động kh​ các hoạt động hình 

thành kiến thức mới tì​ 1 thức mà GV có thể 

sử dụng các hình thức​ hù hợp với điều kiện 

cơ sở vật chất, trình độ 

Sau đây là gợi ý một​ ư triển năng lực tự học; 

hợp tác nhóm và năng lực hu, 

(1)​ Mục I. Đặc điểm chung của tế bào nhân thực 
GV cho HS tựđọcthôr t lự I ẩi L 8 ih 8​ tích hình 8.1 rồi thảo luận 

nhóm trả lời các câu hỏi: Nẻu các 'ìc atom ch''nữ cúa tr' "õo nõáự thực, chỉ rõ sự sai khác về​
các bào quan giữa tế bào thực ; c , h "​ hng thírh hghi riêng của mỗi 
loại tế bào. 

Sau khi hết thời gian thảo luận, GV cho HS báo cáo ở dạng bảng phân biệt và trả lời câu​

hỏi để các bạn nhận xét, bổ sung, GV chốt kiến thức, qua đó, HS tự đánh giá được kết quả​

tự học của mình. 

(2)​ Mục II.1 - II.7. Cấu trúc tế bào nhân thực 
Để hình thành kiến thức mới ở các mục này, GV có thể chia thành 3 hoặc 6 nhóm làm​

việc với nhau. GV cho các nhóm HS tự nghiên cứu nội dung ở nhà, phân tích hình 8.2 - 8.7​

trong SGK, tìm ra đặc điểm cấu trúc phù hợp với chức năng của nhân, ribosome, lưới nội​

chất, bộ máy Golgi, lysosome, không bào, lưu ý kết nối với thực tiễn rồi thiết kế bài trình​

chiếu thuyết trình hoặc báo cáo ở dạng bảng hoặc sơ đồ tư duy. GV khuyến khích HS tự tìm​

hiểu thí nghiệm chứng minh nhân là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào. 

Thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi ở mục Dừng lại và suy ngẫm.  

 



DÙNG LẠI VÃ SUY NGẤM 

1.​ Trình bày cấu trúc và chức năng cùa nhàn tế bào. 

2.​ Vi sao nói nhân là trung tâm điểu khiển mọi hoạt động sống cùa tế bào? 

Sau đây là gợi ý câu trả lời: mục II.1. Nhân - trung tâm thông tin của tế bào 

Câu 1: Nhân có cấu trúc gồm 3 phần: màng nhân, chất nhiễm sắc và nhân con. 
- Màng nhân là một màng kép phospholipid, có nhiều lỗ nhỏ để trao đổi chất giữa nhân​

và tế bào chất. 
- Bên trong màng có chất nhiễm sắc chứa DNA mang thông tin di truyền của loài. 
- Nhân con (hạch nhân) là nơi diễn ra quá trình tổng hợp rRNA. 

Câu 2: Nhân là trung tâm điểu khiển mọi hoạt động sống của tế bào vì trong nhân có​
chứa DNA mang thông tin di truyền quy định tổng hợp các loại protein giữ chức năng cấu​
trúc và vận hành các hoạt động sống của tế bào. 

» DUNG LẠI VÃ SUY NGÀM 

1.​ Nêu cấu trúc và chức năng cùa ribosome. Trong các loại tế bào cùa cùng một cơ​
thể: tế bào bạch cầu, tế bào cơ, tế bào gan, tẽ bào nào có xu hướng tồng hợp​
nhiếu protein nhất? Giải thích. 

2.​ Lưới nội chất có cãu tạo phù hợp với chức năng nhưthế nào?Trong các tế bào: tế bào​
thần kinh, tế bào tinh hoàn, tế bào gan, tế bào cơ, tế bào bạch cầu, tế bào nào có​
lưới nội chất trơn phát triền, tế bào nào có lưới nội chất hạt phát triển? Giải thích. 

3.​Mò tà cấu trúc và chức năng cùa bộ máy Golgi. 

4.​Ribosome, lưới nội chát và bộ máy Golgi có liên quan nhưthếnàové mặt chức năng? 

Gợi ý trả lời câu hỏi mục n.2, 3,4: Kiuơsome, ĨUÓ1 nọi chẩt, bộ máy Golgi 
Câu 1: HS tự trả lời cấu trúc và chức năng của ribosome. Tế bào bạch cầu có nhiều​

ribosome vì phải tổng hợp protein tạo kháng thể. 
Câu 2: Lưới nội chất gồm có: lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn. 
-​ Lưới nội chất hạt có đính các hạt ribosome có chức năng tổng hợp protein để chuyển​

đến bộ máy Golgi hoàn thiện rồi xuất bào. 
-​ Lưới nội chất trơn không hoặc chứa rất ít các hạt ribosome; chứa enzyme tổng hợp​

lipid, chuyển hoá đường, khử độc; dự trữ ion calcium để co cơ và truyền tin; tổng hợp sterol,​
phospholipid cấu tạo màng và các hormone sinh dục. 

-​ Tế bào bạch cầu có lưới nội chất hạt phát triển; tế bào tinh hoàn và tế bào gan có lưới​
nội chất trơn phát triển. 

Câu 3: Cấu trúc và chức năng của bộ máy Golgi (HS tự trả lời theo SGK mục II.4). 
Câu 4: Mối liên quan về chức năng của ribosome, lưới nội chất hạt và bộ máy Golgi:​

Protein được tổng hợp từ ribosome trên lưới nội chất hạt được gửi đến bộ máy Golgi bằng

 



các túi tiết. Tại đây, chúng được gắn thêm các chất khác như chuỗi đường ngắn tạo nên​
glycoprotein rồi bao gói vào trong các túi tiết để chuyển đến các vị trí khác nhau trong tế bào​
hoặc xuất ra ngoài qua màng tế bào. 

p DUNG LẠI VÂ SUY NGẦM 
1.​ Lysosome có cấu tạo phù hợp với chức năng như thế nào? Trong các loại tế bào​

sau: tế bào cơ, tế bào hồng cấu, tế bào bạch cấu và tế bào thần kinh, loại tế bào​
nào có nhiều lysosome nhất ? Gíài thích. 

2.​ Vi sao peroxysome lại được xem là bào quan giúp bào vệ tế bào? 

3.​ So sánh chức năng cùa các bào quan: lysosome, peroxysome và không bào. 

Gợi ý trả lời câu hỏi mục II.5,6, 7: Lysosome, không bào, peroxysome 

Câu 1: GV hướng dẫn HS tư trả lời dựa vào nội dune mnr ĩĩ 5 trong SGK. 
Tế bào bạch cầu, vì bạch cầu phải thực bào tiêu diệt vi khuẩn và thể lạ. 

Câu 2: Peroxyson​ a​ Zy enzyme phân giải 
H2O2 là chất sản sinh I 

Câu 3: - Giố'ng n​ me thuỷ phân. 
- Khác nhau: Lys​ g màng nội bào, còn 

peroxysome thì không.​ Jã già và tiêu hoá thức 
ăn theo con đường thực​ oà tan điều hoà áp suất 
thẩm thấu; chứa enzyme khư Uọ^, ....​ ..​ ......... ^un trùng đến thụ phấn; chứa 
các phế thải và chất độc bảo VP - J khỏi A Ạ trỉmơ ơâv hai ờ ỉông vật nguyên sinh, không​
bào giúp tiêu hoá thức ăn, điều hoà áp suất thẩm thấu. 

Sau khi HS trình bày sản và 'á 'ẫr -ư Gw nhận xét, đánh giá, củng cố​
và chốt kiến thức mới. HS tự đánh giá kết quả tự học của mình. 

GV lưu ý HS: Các bào quan thuộc hệ thống nội màng gồm lưới nội chất, màng nhân,​
lysosome, bộ máy Golgi, không bào, thậm chí cả màng tế bào. Vì các bộ phận này hoặc có​
kết nối trực tiếp với nhau về mặt vật lí, hoặc có thể chuyển đổi các đoạn màng cho nhau (qua​
hình thành túi tiết). 

GV cũng khuyến khích HS tìm hiểu cơ chế phân giải các bào quan già và hết hạn sử​
dụng của lysosome. 

(3)​ Mục II.8, 9: Ti thể, lục lạp 
Cũng giống như các mục trên, GV tổ chức cho HS nghiên cứu nội dung mục 8, 9 kèm​

quan sát phân tích hình 8.8 và 8.9. Hoạt động của HS là tự đọc nội dung, tìm ra đặc điểm​
cấu trúc phù hợp với chức năng của mỗi bào quan nói trên, có kết nối với thực tiễn rồi trình​
bày ở dạng bảng hoặc sơ đồ tư duy, bài thuyết trình. Thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi ở mục​
Dừng lại và suy ngẫm.  

 



o DŨNG LẠI VÃ SUY NGẤM 
1.​ Cấu trúc của ti thể và lục lạp phù hợp với chức năng của chúng như thế nào? 
2.​ So sánh cấu trúc của ti thể và lục lạp. Hai bào quan này có mối quan hệ như thế​

nào trong quá trình chuyển hoá năng lượng ở tế bào thực vật? 
3.​ Trong tế bào, tí thể và lục lạp mới được tạo ra bâng cách nào? Vi sao ti thể và lục​

lạp có khà năng tồng hợp protein cho riêng mình? 
4.​ Trong các tế bào sau, tế bào nào có nhiều ti thể hơn? Vi sao? 

a)​ Tế bào lông hút cùa rẽ cây và tế bào biểu bì lá cây. 
b)​ Tế bào cơ tim, tế bào gan, tế bào thận, tế bào dạ dày. 

Gợi ý trả lờicâuhỏi: 

Câu 1: 
 

Cấu tạo Chức năng 

Ti thể 

- Lớp màng ngoài nhẵn; Màng trong gấp​

nếp hình răng lược, trên đó có chứa các​

phức hệ enzyme của chuỗi truyền electron​

và enzyme ATP synthase. 

- Khoảng không gian giữa hai lớp màng​

là kho chứa các ion H+ có vai trò trong quá​

trình tổng hợp ATP (H 8.8). 

- Chất nền của ti thể được bao bọc bởi màng​

trong, chứa nhiều loại enzyme xúc tác cho​

một số giai đoạn của quá trình hô hấp. 

Là"nhà máy điện” của tế bào​

vì là nơi diễn ra quá trình​

phân giải carbohydrate giải​

phóng năng lượng cung​

cấp cho mọi hoạt động​

sống của tế bào, đồng thời​

tạo nhiều sản phẩm trung​

gian cho quá trình chuyển​

hoá vật chất của tế bào (hô​

hấp nội bào). 

Lục lạp 

- Lớp màng ngoài và màng trong không​

gấp khúc. 

- Bên trong lục lạp chứa các hạt granum​

là một hệ thống màng tạo nên các túi dẹp​

(thylakoid) xếp chồng lên nhau. Trên bề​

mặt của màng thylakoid chứa hệ sắc tố hấp​

thụ ánh sáng cùng các enzyme và protein​

tham gia vào chuỗi truyền electron tương​

tự như ở màng trong của ti thể. 

- Chất nền hay stroma bao quanh các​

granum, chứa hệ enzyme tham gia vào quá​

trình cố định CO2 trong quang hợp. 

Là bào quan hấp thụ năng​

lượng ánh sáng vì lục lạp​

sử dụng hệ sắc tố hấp thụ​

năng lượng ánh sáng để​

tổng hợp chất hữu cơ từ​

chất vô cơ đơn giản. Qua​

đó, chuyển hoá năng lượng​

ánh sáng thành năng lượng​

hoá học trong hợp chất hữu​

cơ (quang hợp). 

 

 



Câu 2: Giống nhau: cả hai bào quan đều có màng kép, trong chất nền đều có DNA mạch​

vòng, dạng kép và ribosome; có khả năng tự nhân đôi, tự tổng hợp protein riêng cho mình.​
Cả hai bào quan đều có chức năng tổng hợp năng lượng ATP. 

Khác nhau: Lục lạp có màng trong nhẵn còn ti thể có màng trong gấp nếp. Trên màng​

trong của lục lạp có chứa hệ sắc tố cùng enzyme và protein của chuỗi truyền electron và tổng​

hợp ATP từ nguồn năng lượng ánh sáng. Còn trên màng trong của ti thể có chứa hệ enzyme​

của chuỗi truyền electron và tổng hợp ATP từ năng lượng hoá học trong chất hữu cơ. Trong​

chất nền của ti thể chứa enzyme tham gia vào hô hấp tế bào. Còn trong chất nền của lục lạp​

chứa hệ enzyme tham gia vào quá trình cố định CO2 trong quang hợp. 

Quan hệ của hai bào quan ti thể và lục lạp: Ti thể sử dụng sản phẩm của quang hợp​

(C6H12O6 và O2) làm nguyên liệu cho hô hấp tế bào tạo năng lượng hoá học ATP, CO2, H2O.​

Lục lạp sử dụng nguyên liệu là các chất vô cơ như CO2, H2O tổng hợp chất hữu cơ và giải​

phóng O2 từ nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời. Vậy hai bào quan có quan hệ mật thiết​

với nhau. 

Câu 3: Ti thể và 1​ -'hân đô’’​ hể và lục lạp mới do 
hai bào quan này có D​ 0*​ . 

Câu 4: a) Tế bào 1<​ :ho cây. Cây phải hút 
nước và khoáng liên t​ ng hút của rễ cây có 

nhiều ti thể’ hơn tế bào 

5.​ Tế bào cơ tim Cí.​ ty vì tim phải đập liên 

tục để bơm máu đi nuôi​ o tim hoạt động, vì vậy 

tế bào cơ tim có nhiều ti thê. 

GV lưu ý HS các bào qv*" ■​ 1 lạp Vhôpa 1-biiA/' t A thống nội màng. GV khuyến 

khích HS tìm hiểu thêm về nguồn gốc ti thể và lục lạp. 

(4)​ Mục II.10. Tế bào chất và bộ khung xương tế bào 
GV tổ chức cho HS nghi< 1. .i m c. .1. 1. ẠC ...​ .. pan sát phân tích hình 8.10 

trong SGK. Hoạt động của HS là tự đọc nội dung (ở nhà), tìm ra đặc điểm cấu trúc và chức​

năng của tế bào chất và phân tích mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của bộ khung​

xương tế bào, có liên hệ với thực tiễn. HS trình bàysảnphẩm tự họcởdạng bảng hoặc​

sơ đồ tư duy hoặc bài thuyết trình. 

Ở mục này, GV có thể thiết kế thêm câu hỏi để HS thảo luận khắc sâu kiến thức mới​

vừa hình thành. 

Sau khi HS trình bày sản phẩm và đánh giá lẫn nhau, GV nhận xét, đánh giá, củng cố​

và chốt kiến thức mới. HS tự đánh giá kết quả tự học của mình, qua đó phát triển được năng​

lực tự học. 

(5)​ Mục II.11. Cấu trúc và chức năng của màng tế bào 
GV yêu cầu HS tự đọc trước nội dung SGK mục II.11 và quan sát hình 8.11 đến hình​

8.12 ở nhà, liệt kê các thành phần hoá học của màng và chức năng của màng. Hoạt động  

 



của HS nhằm trả lời các câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm, kết nối tri thức với thực​

tiễn. Những câu hỏi này giúp HS hiểu và ghi nhớ nội dung cần đạt mà chương trình đề ra​

cũng như phát triển các năng lực suy luận. GV khuyến khích HS tìm hiểu thí nghiệm chứng​

minh tính động của màng tế bào. HS có thể trình bày sản phẩm tự học và thảo luận nhóm​

của mình trước lớp để các bạn nhận xét, đánh giá lẫn nhau. GV củng cố, chốt kiến thức mới.​

Qua đó, HS tự đánh giá kết quả tự học của mình. 

DỪNG LẠI VÃ SUY NGẮM 

1.​ Nêu cấu tạo và chức năng cùa màng tế bào. 

2.​ Cá sóng ở châu Nam Cực so với cá sống ở vùng nhiệt đới thì thành phấn các​
acid béo của màng sinh chất có gì khác biệt nhau? Giài thích. 

Gợi ý trả lời câv ,'A:- 
Câu 1: Để trả 1(​ ỉ cầr​ phần cấu tạo chính là 

phospholipid kép, pr​ i​ ư nội dung trong SGK. 
Tuy vậy, qua thả​ năng kết nối kiến thức 

của phần này với nhi 

Câu 2: Cá song​ 1 màng sinh chất chứa 
nhiều gốc không no,​ aéo no. Vì nhiệt độ ảnh 
hưởng tới mức độ ổn đi.​ mành phần acid béo trong 
màng tế bào của cá ở vùng nóng va vung lạnn giup uam Dao cno màng tê' bào hoạt động bình​
thường trong những điểu kiện nhiệt độ môi trường khác nhau. 

GV có thể’ giải thích r h< 1 u : ĩ g ì I Ị diuyến khích HS tự tìm hiểu​
để’ bổ sung cho câu trả lời được sâu sắc hon. 

GV cũng có thể cho các V.11​ I c~c​ dưỡng học lại khuyên chúng 
ta nên ăn cá thường xuyên, đặc biệt là cá sống ở nước lạnh như cá hồi vì cơ thể chúng chứa​
nhiều acid béo không no như omega — 3 có lợi cho sức khoẻ tim mạch. Loại chất béo này​
không làm xơ vữa độngmạch mà cónhiềulợiích chosức khoẻ. 

(6)​ Mục II.12. Thành tế bào 
GV yêu cầu HS tự đọc trước ở nhà nội dung trong SGK mục II.12, mục Em có biết và​

quan sát hình 8.13 - 8.14. Hoạt động của HS nhằm trả lời các câu hỏi trong mục Dừng lại​

và suy ngẫm và kết nối kiến thức với thực tiễn. HS có thể trình bày các câu trả lời của cá​
nhân, của nhóm trước lớp để các bạn nhận xét, đánh giá lẫn nhau. GV củng cố, chốt kiến​
thức mới. Qua đó, HS đánh giá kết quả tự học của mình và từ đó giúp HS hiểu và ghi nhớ​
nội dung cần đạt mà chương trình đề ra cũng như phát triển các kĩ năng so sánh, phân tích,​
tổng hợp.  

 



ẹ DUNG LẠI VÁ SUY NGẮM 

1.​ Thành phấn cùa thành tế bào thực vật và nấm khác nhau như thế nào? 

2.​ Nêu chức năng của thành tế bào. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 

Câu 1: Thành của tế bào nấm được cấu tạo từ chất chitin và thành tế bào thực vật được​

cấu tạo từ các phân tử cellulose. 

Câu 2: Thành tế bào có chức năng bảo vệ, nâng đỡ, định hình tế bào. 

(7)​ Mục II.13. Chất nền ngoại bào và các mối nối giữa các tế bào 
GV yêu cầu HS tự đọc trước ở nhà nội dung trong SGK mục 11.13 và quan sát hình​

8.15, 8.16. Hoạt động của HS nhằm trả lời các câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm và​

kết nố'i kiến thức với t’ n ' *hể trình bàv '​ ' I cá nhân, của nhóm 

trước lớp để các bạn n​ ha’​ m thức mới. Qua đó, 

HS đánh giá kết quả tự​ nội dung cần đạt mà 

chương trình đề ra CŨI​ tổng hợp. 

yy DUNG LẠI VÀ SUY NGẦM 
1.​ Chất nến ngoại bào là gì? Trình bày cắu trúc và chức năng của chất nền ngoại bào. 

2.​ Các tế bào trong cơ thể đa bào kết nói với nhau bâng những loại mối nối nào? Nêu​
chức năng cùa từng loại mối nối. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 

Câu 1: Chất nền ngoại bào gom các pnâ.. tu proteoglycan kết hợp với các sợi collagen​

tạo nên mạng lưới bao quanh ngoài màng tế bào, nối với bộ khung xương tế bào qua một​

loại protein màng. Chất nền ngoại bào có chức năng kết nối các tê' bào trong cùng một mô,​

có thể phối hợp các hoạt động với nhau vì nó điều khiển hoạt động của các gene bên trong​

tế bào. 

Câu 2: Các loại mối nối giúp các tế bào trong cơ thể đa bào kết nối với nhau gồm: mối​

nối kín, mối nối hở. 
Mối nối kín ngăn cản các chất lọt qua các khe hở giữa các tế bào, giúp tế bào có thể chọn​

lọc được những chất cần thiết, tránh hấp thụ những chất có hại. 

Mối nối hở gồm mối nối truyền tin và cầu sinh chất tạo nên các kênh giúp các tế bào​

truyền cho nhau các chất nhất định. 

Sau khi HS thực hiện xong hoạt động hình thành kiến thức mới, GV cho HS tóm tắt

 



kiến thức cốt lõi bằng cách đọc thông tin trong khung cuối bài hoặc tóm tắt ở dạng sơ đồ​

tư duy. 

Hoạt động luyện tập và vận dụng 
GV có thể lựa chọn câu hỏi ở cuối bài, tổ chức cho HS luyện tập và vận dụng bằng hình​

thức thảo luận nhóm. Các nhóm lần lượt trình bày câu trả lời để các nhóm khác nhận xét,​

GV đánh giá và chốt kiến thức. GV khuyến khích HS có thể thiết kế thêm các dạng câu hỏi​

và bài tập vận dụng kiến thức vào giải thích các hiện tượng thực tiễn. 

LUYỆN TẬP VÀ VAN DỤNG 

1.​Lập báng hệ thống cấu trúc và chức náng cùa các bào quan trong tế bào nhân thực. 
2.​ Vẽ đường đì cùa một phân tử protein từ khi được tổng hợp cho đến khi được vận​

chuyển ra khỏi tế bào. 
3.​Điếu gì sẽ xày ra với tế bào động vật nếu bộ khung xương tế bào bị tổn thương? 
4.​ Trong tế bào có hai loại bào quan đéu có vai trò khử độc bào vệ tế bào, đó là hai bào​

quan nào? Giải thích. 
5.​Vi sao nói màng tế bào có cấu trúc khàm động? 
6.​ Băng cách nào các tế bào trong cùng một mò cùa cơ thể động vật có thể phối hợp​

hoạt động với nhau thòng qua chất nền ngoại bào? 
7.​ Lập bàng so sánh tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực, tế bào thực vật với tế bào​

động vật. 
8.​ Một nhà sinh học đã tiến hành lấy nhân của tế bào sinh dưỡng thuộc một loài ếch​

rồi cấy vào tế bào trứng cùa một loài ếch khác đã bị phá huý nhân. Sau nhiểu lấn​
thí nghiệm, õng đã thu được những con ếch con từ các tế bào trứng ếch chuyển​
nhân. Hãy cho biết, các con ếch này có đặc điểm cùa loài nào? Giài thích vì sao em​
lại khẳng định như vậy. 

9.​Vi sao những người uống nhiều rượu dẽ mâc các bệnh vế gan? 
10.​ Hãy giàí thích vì sao những người nghiện thuốc lá thường hay bị viêm đường hô​

hấp và viêm phổi, biết khói thuốc lá có thể làm liệt các lông rung cùa các tế bào​
niêm mạc đường hô hấp. 

<> 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: HS tự trình bày theo mẫu bảng dưới đây: 

Các bào quan Cấu trúc Chức năng 

1. Nhân tế bào 
  

2. Ribosome 
  

 

 



3. Lưới nội chất 
  

4. Bộ máy Golgi 
  

5. Lysosome 
  

6​  
  

 

Câu 2: Lưới nội chất hạt ^ Túi vận chuyển ^ Bộ máy Golgi ^ Túi vận chuyển ^ Màng​
sinh chất ^ Xuất bào. 

Câu 3: Nếu bộ khung xương tế bào bị tổn thương sẽ dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm do​

tế bào mất đi bộ khung nâng đỡ, duy trì hình dạng và neo giữ các bào quan cũng như giúp​
tế bào phân chia và di chuyển. Ví dụ: Nếu tế bào hồng cầu bị tổn thương bộ khung xương sẽ​
giảm khả năng vận chuyển oxygen, hoặc tê bào cơ tim bi tổn thương bộ khung xương thì​
tế bào sẽ bị thoái hoá,​ 'o. 

Câu 4: Hai loại b;​ ' ’​ 10 là lưới nội chất và 
peroxysome. 

Cơ chế khử độc o 
-​ Lưới nội chất t​ cách bổ sung nhóm 

hydroxyl (-OH) vào ct​ 3 tan hơn và dễ bị đẩy 
ra khỏi cơ thể. 

-​ Peroxysome khử độc K. .​ .​ y -,.<n truyền hydrogen từ chất 
độc đến oxygen tạo ra H2O-. ck<+ nàv lâ~ *ức được enzvme ''atalase xúc tác chuyển thành​

H2O-​ ​ ​ ​  

Câu 5: Nói màng có cầu​ ■ nrbỉa là các protein màng được 
đan xen vào những vị trí nhất ị X . n ; “lỏng” là muốn nói đến các​
thành phần của màng không cố định cứng nhăc mà có thể di chuyển giúp chúng thực hiện​
các chức năng khác nhau. Mức độ lỏng của màng tế bào như độ lỏng của dầu ăn (dầu thực vật).​
Các phân tử phospholipid nằm sát nhau và gắn kết với nhau bằng tương tác kị nước và​
tương tác van der Waal nên sự gắn kết giữa các phân tử là tương đối lỏng lẻo, dẫn đến chúng​
có thể tự do di chuyển trong cùng một lớp phospholipid (rất hiếm khi di chuyển từ lớp này​
sang lớp khác). Tốc độ di chuyển của các phân tử càng cao khi mật độ phân tử càng thấp (các​
phân tử nằm xa nhau), hay nói cách khác độ lỏng/độ di động của màng phụ thuộc vào mật​
độ phân tử phospholipid. Mật độ phân tử/đơn vị chiều dài màng lại phụ thuộc vào thành​
phần của các acid béo trong các phân tử phospholipid cũng như mật độ của các phân tử​
cholesterol và protein màng. Thành phần acid béo chứa nhiều nối đôi (acid béo không no)​
sẽ làm gia tăng khoảng cách giữa các phân tử nên tốc độ di chuyển của các phân tử gia tăng​
hơn so với trường hợp đuôi acid béo của phospholipid chứa các acid béo bão hoà. Nếu màng​
có nhiều cholesterol cũng làm giảm mức độ di chuyển của các phân tử.  

 



Câu 6: Chất nền ngoại bào được nối với bộ khung xương trong tế bào qua protein màng​

là integrin. Thông qua sự kết nối này, chất nền ngoại bào có thể điều khiển sự hoạt động của​
các gene bên trong tế bào, nhờ đó các tế bào trong cùng một mô có thể phối hợp hoạt động​
với nhau. 

Câu 7: Lập bảng so sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực theo mẫu sau: 

Các thành phần Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực 

Lông, roi 

  

Màng ngoài 

  

Thành tế bào 
  

Màng sinh chất 

  

Tế bào chất 
  

Nhân/vùng nhân 

  

 
 

Lập bảng so sán​ n: 

Thành phần Tê bào thực vật Tế bào động vật 

Thành tế bào 
  

Trung thể 

  

Lục lạp 

  

Không bào 

  

Lysosome 

  

 
Câu 8: Các conếchcóđặcđiểmcủaloàichonhânvìnhânchứathông tin di truyền quy​

định tất cả các đặc điểm của cơ thể sinh vật. Vì nhân chứa DNA mang thông tin di truyền​
quy định mọi tính trạng và điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào cơ thể. 

Câu 9: Những người uống rượu dễ mắc các bệnh về gan, vì các tế bào gan có lưới nội​

chất trơn phát triển mạnh chứa các enzyme tham gia vào quá trình khử độc rượu. Do đó​
trong tế bào gan của họ có lưới nội chất trơn phát triển hơn nhiều so với người không uống​
rượu và nguy cơ tổn thương gan dẫn đến ung thư gan cũng gia tăng. 

Câu 10: Tế bào niêm mạc khí quản, niêm mạc mũi có nhiều lông rung, hoạt động một​

chiều của lông rung có tác dụng đẩy dịch nhầy chứa vi khuẩn và bụi bẩn ra khỏi đường hô​
hấp trên đảm bảo đường hô hấp luôn sạch và thông thoáng. Ta biết, khói thuốc lá có thể

 



làm liệt các lông rung có tác dụng các tế bào niêm mạc đường hô hấp. Vì vậy, những người​
nghiện thuốc lá dễ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên rồi lan xuống đường hô hấp dưới gây​
viêm phổi và có thể bị ung thư phổi. 

Kết thúc hoạt động luyện tập và vận dụng, GV hướng HS quay trở lại trả lời các câu hỏi​

ở phần mở đầu nếu các em chưa trả lời được. GV hướng dẫn HS kết nối các kiến thức đã​

học để trả lời câu hỏi. Độc tố vi khuẩn Vibrio cholerae đã vô hiệu hoá một loại protein trên​

màng của tế bào niêm mạc ruột làm tế bào bị tổn thương nên đã cho muối và nước ồ ạt đi​

ra ngoài gây bệnh tiêu chảy cấp. Hoặc chất dinitro phenol đã làm thủng màng trong của ti​

thể nên ti thể không tổng hợp được ATP. Tế bào bị thiếu năng lượng cần thiết cho các hoạt​

động sống nên bị chết. 

GV có thể thiết kế thêm câu hỏi rèn luyện năng lực kết nối tri thức với thực tiễn, sau đây​

là một số câu hỏi để các thầy, cô tham khảo: 

Câu 1: Sau khi tìm hiểu thí nghiệm tính động của màng, theo em nếu sau khi lai tế bào​

người với tế bào chuột một thời gian mà các protein được đánh dấu không đan xen với nhau​
thì kết luận rút ra là gì 

HS có thể trả lời 1;​ Leĩ​ lăng di chuyển. Điều 

này không hoàn toàn c​ ột loại protein có thể 

không di chuyển”. Lí d<​ irotein màng nên chỉ 

biết protein đó không (.​ hưa biết mà cần phải 

nghiên cứu thêm. Thực​ luyển, có loại được cố 

định bằng các liên kết Vt​ jt số protein bám màng 

ở phía ngoài nếu có chức nàn$.....​ .... .... ..​ ....... ..nig sẽ không thể di chuyển. 

Câu 2: Một bạn HS lớp 1 ° '​ ■ thA’ >”C 'ạ™ ^roxysome được xếp vào hệ 
thống màng nội bào. Em hây nêu quan điểm của em và giải thích. 

Câu 3: Trong cơ thể ngưC ’​ 'o1 1 ’​ ' 'ê'​ ■1 ’ uẩn, virus và các thể lạ bằng 
cách nào? 

Bài 9. THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO 

Hoạt động mở đầu 
Ở phần này, GV có thể cho HS tự kiểm tra các dụng cụ, hoá chất, mẫu vật cần thiết​

cho buổi thực hành. Ngoài ra, GV cho HS tự nêu các nguyên tắc an toàn phòng thí nghiệm.​

GV cũng cho HS biết tiêu chí chấm điểm bài thực hành để HS tự đánh giá và đánh giá lẫn​

nhau. Tiêu chí gồm: sự đầy đủ về mẫu vật và dụng cụ (nếu được yêu cầu tự chuẩn bị); sự an​

toàn phòng thí nghiệm; kĩ năng thực hiện thí nghiệm; kết quả thí nghiệm kèm theo số liệu​

và hình ảnh làm minh chứng và giải thích kết quả; báo cáo thí nghiệm theo mẫu. 

Hoạt động thực hành 
GV chia các nhóm để nghiên cứu trước quy trình thực hành, HS có thể tham khảo trên​

mạng các hình ảnh và clip về quy trình làm tiêu bản và quan sát tế bào. Đến lớp, HS phân

 



công nhau và lần lượt làm tiêu bản quan sát tế bào nhân sơ và nhân thực theo hướng dẫn​

trong SGK. Trong quá trình HS làm thực hành, GV luôn bám sát, đôn đốc, nhắc nhở và giải​

đáp kịp thời thắc mắc cho những HS gặp khó khăn phát sinh. 

GV lưu ý HS khi viết báo cáo thực hành theo mẫu, trả lời các câu hỏi đã nêu ra. Gợi ý​

trả lời câu hỏi trong mẫu báo cáo thực hành từ mục 1 - 4 như sau: 

1​ -2. Mục đích và cách tiến hành: trình bày như SGK. 

3.​ Kết quả: HS vẽ hình dạng tế bào quan sát được, chủ yếu HS vẽ và chú thích được​

màng, tế bào chất và nhân (vùng nhân). 

Thực tế, HS thường quan sát được tế bào thực vật, tế bào động vật, còn tế bào vi khuẩn​

có thể không quan sát được, khi ấy GV cho HS quan sát hình ảnh hoặc video về vi khuẩn có​

sẵn để HS phân biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. 

4.​ Giải thích và kết luận: HS kết luận thực hiện thành công việc làm tiêu bản và quan​

sát loại tế bào nào, việc làm tiêu bản và quan sát loại tế bào nào không thành công và giải​

thích lí do. 

Hoạt động luyệ 
GV cho HS luyệ​ bi câu hỏi ở mục 5: 

Gợi ý trả lời câi 
a)​ Nếu HS khôn;​ ó thể do nhiều nguyên 

nhân: hoặc HS tước lc​ ihau; có bọt khí vào tiêu 
bản; kính hiển vi kém c.​ hoặc HS chưa có kĩ năng 
chỉnh kính,... 

GV khuyến khích HS , J , .r 1 n ’​ Ighiệm và đố'i chứng để tìm 
chính xác nguyên nhân là ơ 

b)​Tế bào nhân thực dễ quan sát hơn vì kích thước lớn hơn. 

Câu hỏi vận dụng: Em náy dnết Kẻ mẹ tu! ngnicm ưe quan sát tế bào vi khuẩn trong​
nước dưa chua và tế bào trùng giày. 

Hoạt động ôn tập chương 
-​ GV có thể cho HS chia thành các nhóm, mỗi nhóm vẽ một sơ đồ kết nối các khái​

niệm trong chương, sau đó cho các nhóm trình bày trước lớp xem nhóm nào vẽ đầy đủ nhất,​

chính xác nhất, được nhiều ý kiến ủng hộ nhất. 

-​ Khuyến khích HS đặt ra các câu hỏi xâu nối kiến thức của chương. HS nào đề xuất​

được câu hỏi hay sẽ được điểm cao. 

-​ GV đưa ra những câu hỏi đánh giá năng lực phân tích, tổng hợp kiến thức (trình độ​

vận dụng cao) để đánh giá năng lực của HS. 

Dưới đây, SGV cung cấp thêm một số câu hỏi đánh giá năng lực vận dụng cao. 

Câu 1: Virus SARS Cov - 2 gây đại dịch COVID - 19 xâm nhập vào tế bào thông qua​

các thụ thể đặc hiệu trên màng tế bào niêm mạc đường hô hấp của người. Vậy, xét về mặt

 



lí thuyết thì những loại thuốc hoạt động theo cơ chế nào sẽ có tác dụng ngăn cản virus này​
xâm nhập vào tế bào người ngay cả khi chúng đã vào trong cơ thể? 

Các em có thể trả lời là về lí thuyết nếu có được loại thuốc là dạng protein kháng thể​

liên kết đặc hiệu với gai protein của virus khiến chúng bị tiêu diệt hoặc không còn khả năng​

liên kết với thụ thể của tế bào người. Một số có thể đề xuất tạo ra thuốc bao phủ các thụ thể​

trên màng tế bào khiến cho virus không còn chỗ liên kết. Mọi đề xuất các em tưởng tượng​

ra đều có thể chấp nhận miễn là logic, hợp lí, cho dù có thể không khả thi. 

Câu 2: Một số loại vi khuẩn có các protein màng có chức năng như những chiếc bơm​

có thể bơm các thuốc kháng sinh ra khỏi tế bào làm vô hiệu hoá thuốc. Nếu là một dược sĩ,​
em có thể đề xuất sản xuất loại thuốc như thế nào để chống lại việc vi khuẩn bơm thuốc ra​
khỏi tế bào của chúng? 

Câu trả lời là sản xuất ra loại thuốc có tác dụng ức chế sự hoạt động của các protein​

bơm, có chức năng bơm thuốc ra khỏi tế bào vi khuẩn. 

 



CHƯƠNG 3. TRAO ĐỔI CHẤT QUA MÀNG VÀ TRUYỀN TIN TẾ BÀO 

1 ' MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

♦​ Nêu được khái niệm trao đổi chất ở tế bào. 
♦​ Phân biệt được các hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất: vận chuyển​

thụ động, chủ động. Nêu được ý nghĩa của các hình thức đó. Lấy được ví dụ minh hoạ. 
♦​ Trình bày được hiện tượng nhập bào và xuất bào thông qua biến dạng của màng sinh​

chất. Lấy được ví dụ minh hoạ. 
♦​ Vận dụng những hiểu biết về sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất để giải thích​

một số hiện tượng thực tiễn (muối dưa, muối cà). 
♦​ Làm được thí nghiệm và quan sát hiện tượng co và phản co nguyên sinh (tế bào hành,​

tế bào máu,...); thí nị​  -ó​ chọn lọc C’’-​ ■': ở tê' bào sống. 
♦​ Nêu được khá​ "’’a c 
♦​ Dựa vào sơ đe​ ■​ lá trình: 
♦​ Tiếp nhận: M<​ ụ thể làm thụ thể thay 

đổi hình dạng. 
♦​ Truyền tin: cá​ 1 từ các thụ thể tới các 

phân tử đích trong tê' L 
♦​ Đáp ứng: Tế bào p.​ iiã hoặc điều hoà hoạt động 

của tế bào. 

2.​ Phát triển năng lực/kĩ năng 

♦​ Năng lực tự học: thôn - íc ' ' ' tư 4​ '​ tóm tắt nội dung, tự trả lời câu 
hỏi và đặt ra các câu hỏi tìm hiểu kiến thức của bài. 

♦​ Năng lực diễn đạt bằng văn bản và giao tiếp: thông qua các hoạt động viết tóm tắt nội​
dung kiến thức đọc được và thuyết trình trước tổ, nhóm hay trước lớp. 

♦​ Năng lực giao tiếp, hợp tác, lãnh đạo: thông qua thảo luận nhóm, rèn kĩ năng lắng​
nghe, chia sẻ, điều hành nhóm. 

♦​ Năng lực tư duy logic và nghiên cứu khoa học: thông qua các tình huố'ng nghiên cứu​
giả định. 

♦​ Tích hợp kiến thức của các môn học, kết nối kiến thức mới với kiến thức đã học và​
vận dụng những gì đã học vào giải quyết các vấn đề của đời sống. 

3.​ Thái độ 

Thấy được vai trò quan trọng của hoá học trong nghiên cứu và học tập môn Sinh học,​
qua đó có nhu cầu tìm hiểu thêm về cơ sở hoá học của sự sống. 

Khi hiểu được những ứng dụng thực tiễn của kiến thức sinh học vào đời sống, HS càng​
thêm yêu thích môn học.  

 



II NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Chương 3 có nội dung kiến thức mới so với SGK cũ, đó là phần truyền tin tế bào. Theo​
quy định của chương trình, truyền tin tế bào được tách thành hai phần: truyền tin giữa các​
tế bào và truyền tin bên trong tế bào. 

Truyền tin giữa các tế bào thực tế là truyền tín hiệu từ tế bào này sang tế bào khác. Còn​
truyền tin bên trong tế bào được bắt đầu từ khi tế bào nhận tín hiệu và chuyển đổi tín hiệu​
bên trong tế bào dẫn đến các đáp ứng của tế bào đối với tín hiệu. 

Cùng một tín hiệu nhưng có thể tạo ra nhiều loại đáp ứng khác nhau vì tín hiệu có thể​
ảnh hưởng đến các con đường truyền tín hiệu khác nhau trong tế bào (H 3.1). 

 

 
1.​ Các loại thụ thể 

Thụ thể của tế bào được chia thành 2 loại: thụ thể ở màng tế bào và thụ thể nằm trong​
tế bào chất. 

a)​Thụ thể ở màng tế bào 
Thụ thể ở màng tế bào tiếp nhận các tín hiệu không đi qua được màng và được chia​

thành 3 loại chính: 
(1)​Thụ thể là các kênh vận chuyển các chất ra vào tế bào như các kênh ion. Khi không​

liên kết với tín hiệu ngoại bào, các kênh này được đóng lại và nó chỉ mở khi tín hiệu gắn vào​

 



thụ thể làm biến đổi cấu hình của protein kênh để các chất đi qua (H 3.2). 

 



 

Kênh ion đóng mở bằng tín hiệu 

 
 

 

Hinh 3.2. Thụ thể là kênh vận chuyển ỉon Na+ 
(2)​Thụ thể kết <​ uanosine triphosphate 

(GTP). Khi tín hiệu i​ và nó lại hoạt hoá các 
chất khác trong các Ci 

 
Hình 3.3. Thụ thể kết cặp với protein G 

(3)​Thụ thể là các enzyme hoặc liên kết với enzyme. Phần lớn các loại enzyme này là​
kinase, xúc tác cho việc chuyển nhóm phosphate từ phân tử này sang phân tử khác. Bình  

 



thường các thụ thể loại này không hoạt động, khi liên kết với các tín hiệu, chúng được hoạt​
hoá, xúc tác cho các phản ứng làm biến đổi các chất trong con đường truyền tin của tế bào. 

 
Có những thụ thể i​ me, phần khác là kênh​

vận chuyển,... 
b)​ Thụ thể trong tế bào chất 

Loại thụ thể này tiếp nl í i tì . :i J c i​ mh chất như các hormone 

steroid. Khi liên kết với các phan' ’* tin hiên - hư các h - 'none steroid, phức hợp thụ thể -​

hormone streroid đi vào nhân​ X​ ất định tạo ra các sản phẩm​

cần thiết cho tế bào. 

2.​ Tế bào điểu khiển việc tiếp nhận tín hiệu như thế nào? 

Tế bào có thể điều khiển mức độ tiếp nhận tín hiệu bằng nhiều cách khác nhau. Một​

trong số các cơ chế quan trọng là làm tăng hay giảm số lượng thụ thể. Khi cần, tế bào có thể​

gia tăng số lượng thụ thể, do đó tiếp nhận được nhiều tín hiệu, ngược lại, tế bào có thể phân​

giải làm giảm bớt số lượng thụ thể. Tuỳ thuộc vào nhu cầu, tế bào có thể tổng hợp thêm hoặc​

phân huỷ bớt thụ thể tiếp nhận tín hiệu. Tế bào cũng có thể điều khiển độ nhạy của thụ thể​

với tín hiệu. Ví dụ: Khi hàm lượng hormone insulin trong cơ thể người tăng cao trong một​

thời gian dài thì tế bào sẽ phân huỷ bớt thụ thể tiếp nhận insulin. Insulin kích thích tế bào​

tăng cường hấp thụ glucose bằng khuếch tán tăng cường. Do vậy, giảm số lượng thụ thể​

dẫn đến làm giảm khả năng hấp thụ glucose của tế bào. Tế bào giảm thụ thể bằng cách vận​

chuyển thụ thể tới lysosome để phân huỷ.  

 



Khi gia tăng số lượng thụ thể thì thụ thể sẽ gia tăng cơ hội liên kết với phân tử tín​
hiệu, do vậy làm khuếch đại hiệu quả tác động của phân tử tín hiệu đối với tế bào nhận​
(tế bào đích). 

  

Hình 3.5. Tín hỉệu insulin khi liên kết với thụ thể dẫn đến tế pào lắp páp các kênh vận​
chuyển (GLUT4) trên màng để àộn chuyển àlocose àòo à'bào 

3.​ Chuyển đổi tín hiệu (signal transduction) trong tế bào 

Truyền tin giữa các tế bào là quá trình vận chuyển các tín hiệu từ tế bào phát tín hiệu tới​

tế bào nhận tín hiệu. Khi tín hiệu đến tế bào nhận và được tiếp nhận bởi các thụ thể thì phức​

hợp tín hiệu - thụ thể tác động làm thay đổi cấu hình của các phân tử nằm trong các chuỗi​

truyền tín hiệu của tế bào, qua đó làm thay đổi chức năng mang tính dây chuyền của chúng​

và tạo ra sản phẩm cuối được gọi là đáp ứng của tế bào. Quá trình tác động từ phức hợp tín​

hiệu thụ thể qua chuỗi truyền tín hiệu đến khi tạo ra đáp ứng được gọi là quá trình chuyển​

đổi tín hiệu (signal transduction). Một số tài liệu gọi quá trình này là truyền tin hay truyền​

tin nội bào. Nếu dùng từ như vậy sẽ không phân biệt được với khái niệm truyền tin giữa các

 



tế bào (cell communication). Các tế bào chỉ gửi cho nhau tín hiệu, còn trong chuyển đổi tín​

hiệu bên trong chuỗi protein truyền tin thì tín hiệu không được truyền theo con đường vật​

lí mà là sự biến đổi về mặt hoá học của phân tử này dẫn đến phân tử đứng sau lại bị biến đổi​

mang tính dây chuyển để tới khi cho ra sản phẩm cuối là đáp ứng tế bào. 

Trong tế bào của các động vật có vú có tới trên 3 000 phân tử protein truyền tin khác​

nhau. Tế bào có nhiều chuỗi truyền tín hiệu khác nhau. Các phân tử này có thể được cố định​

trên màng, trên bộ khung xương tế bào. Một số chuỗi truyền tín hiệu lại bao gồm các phân​

tử nằm xa nhau, do vậy, khi truyền tin, phân tử nọ phải di chuyển đến chỗ phân tử kia. Một​

loạt các bệnh lí ở người như ung thư, tim mạch, đái tháo đường và các bệnh tự miễn đều có​

liên quan đến rối loạn các phân tử truyền tín hiệu của tế bào. 

Các phân tử protein truyền tin trong chuỗi truyền tin của tế bào có thể ví như những​

“công tắc” hay “rơ le” phân tử (relay molecules), có thể đưa các phân tử trong chuỗi truyền​

tín hiệu trở về trạng thái “bật” (hoạt động) hay “tắt” (bất hoat). Phân tử truyền tin khi không​

nhận được tín hiệu tl​ ’"ất hoa'​ hoá bởi tín hiệu và 

“bật”/“tắt” phân tử đứ]​ ’c​ hoạt để’ sẵn sàng tiếp 

nhận tín hiệu mới. Cá​ “bật” chủ yếu thông 

qua việc bị loại bỏ nh<​ .m thay đổi cấu hình 

phân tử. 

a)​Truyền tin bắt đẩL 

Khởi đầu của chuỗi truyền tin niẹu nọi bão tã tnụ tne tiẽp nhận thông tin nằm trong​

màng tế bào. Phức hợp tín 1 . ụ I ạ h​ 1 tin liền kề. Sau đó, tế bào 

có cơ chế bất hoạt phân tử ì.m iuệ-‘ õc Old nìê Liv vc ti-"'- tnai ưan đầu sẵn sàng tiếp nhận​

tín hiệu mới. 

Các phân tử nằm trong chuỗi truyền tin nội bào có thể ví là những cỗ máy trong một​

dây chuyền sản xuất được hoạt động theo một trình tự xác định. Cỗ máy thụ thể’ nằm ở đầu​

dây chuyền, khi được kích hoạt bởi tín hiệu ngoại bào sẽ hoạt động và “bật công tắc” để mở​

cỗ máy kề bên. Phân tử tín hiệu được ví như chìa khoá khởi động cỗ máy thụ thể bằng cách​

loại bỏ “chốt hãm” là các protein ức chế thụ thể, hoặc gắn thêm nhóm phosphate vào thụ thể​

làm biến đổi hình dạng của nó. 

b)​Truyền tin bắt đầu từ thụ thể trong tế bào chất 

Các phân tử tín hiệu như hormone sinh dục có bản chất là lipid nên có thể đi qua màng​

sinh chất vào trong tế bào. Do vậy, thụ thể tiếp nhận hormone loại này nằm trong tế bào​

chất. Ví d: Ở người, khi đến tuổi dậy thì, các đặc điểm sinh dục thứ cấp hình thành là kết​

quả của các đáp ứng của các tế bào ở các mô khác nhau với tín hiệu là các hormone sinh​

dc như testosteron và estrogen tiết ra từ các tế bào của cơ quan sinh sản. Hormone sinh

 



dục đi vào máu rồi vào tế bào chất của các tế bào cơ thể. Những tế bào cơ thể nào có thụ​

thể tiếp nhận hormone thì khi hormone liên kết với thụ thể sẽ hoạt hoá thụ thể. Phức hợp​

hormone - thụ thể đi vào nhân tế bào và hoạt động như một yếu tố hoạt hoá phiên mã gene​

đích. Gene này được phiên mã và dịch mã tạo ra protein. Protein được tạo ra lại hoạt hoá​

một số gene khác trong một chuỗi các gene tham gia vào việc hình thành nên đặc điểm sinh​

dục thứ cấp. 

Các thụ thể nội bào điều hoà hoạt động phiên mã của các gene. Các phân tử tín hiệu là​

hormone kị nước đi qua màng sinh chất rồi liên kết với thụ thể khởi động con đường truyền​

tín hiệu dẫn đến hoạt hoá gene nhất định. Bình thường, khi không có tín hiệu hormone, thụ​

thể bị bất hoạt bởi chất ức chế, khi thụ thể ở trạng thái bất hoạt liên kết được với hormone​

thì sẽ giải phóng chất ức chế. Sau đó, phức hợp hormone - thụ thể’ đi vào trong nhân tế bào​

và khởi động quá trình phiên mã một gene nhất định tạo ra sản phẩm protein (đáp ứng tế​

bào với tín hiệu). Hormone không chỉ đóng vai trò hoạt hoá gene mà cũng có thể’ làm bất​

hoạt (đóng) một geiv' 4ír>k 

Lưu ý: Trong qu​ hiệv​ trước chuỗi truyền tín 

hiệu sau khi được kí(​ ->​ ỉẽ chuyển về trạng thái 

bất hoạt. Như vậy, cũ​ ìệu nội bào như những 

công tắc tắt bật. Phâi​ 'hân tử kế tiếp rồi lại bị 

“tắt” ngay. Bằng cách​ ỗ chuỗi truyền một lần, 

sau đó nếu muốn khởi​ úng là cách tế bào có thể’ 

điều chỉnh các hoạt động „​ ■ạc nhiều tín hiệu, hoặc tăng 

độ nhạy cảm của thụ thể với tín hiệu hay tăng giảm số lượng thụ thể. 
4.​ Đáp ứng tế bào 

Kết quả của quá trình t! a '​ a .​ o một protein hay một vài loại 

sản phẩm nhất định. Sản pham cuói cua ck..ồi truyêu tiu Hụi bào chính là sự đáp ứng của​

tế bào trước thông tin mà nó nhận được. 

Lưu ý là cùng một loại hormone, như testosteron, có thể gây nên những đáp ứng khác​

nhau ở các tế bào khác nhau của cơ thể. Lí do là ở các tế bào khác nhau, thụ thể tiếp nhận​

hormone nằm trong các con đường truyền tín hiệu khác nhau. Ví dụ: testosteron đi đến các​

tế bào cơ ở cơ thể nam giới sẽ hoạt hoá và truyền tin trong con đường dẫn đến phát triển cơ​

bắp; trong khi đó, ở các tế bào nằm ở cằm, hormone này lại hoạt hoá thụ thể và con đường​

truyền tin dẫn đến đáp ứng cuối cùng là mọc râu. Đáp ứng của tế bào trước các tín hiệu bên​

ngoài cũng có thể dẫn đến thay đổi kết cấu của các protein khung xương làm thay đổi hình​

dạng và sự vận động của tế bào hoặc dẫn đến sự phân chia tế bào. 

Tế bào không chỉ có khả năng tiếp nhận thông tin để rồi đưa ra các đáp ứng phù hợp​

mà chúng còn có khả năng điều chỉnh mức độ tiếp nhận thông tin cũng như mức độ đáp​

ứng cho phù hợp với nhu cầu sinh lí của tế bào. Ví dụ: Khi chúng ta hoạt động mạnh, nhu

 



cầu năng lượng cho các tế bào cơ thể cao thì các thụ thể tiếp nhận insulin có thể gia tăng​

độ nhạy cảm hoặc được tăng thêm về số lượng để vận chuyển glucose vào trong tế bào. Vì​

vậy, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao cũng là cách giảm thiểu khả năng bị đái tháo​

đường type 2. 

  

Hình 3.6.​ íng cách 
gia tăng độ nhạy cảm của thụ thể tiếp nhận insulin 

111 GỢI Ý TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

BÀ110. TRAO ĐỔI CHẤT QUA MÀNG TÊ BÀO 

Hoạt động mở đầu 
GV có thể mở đẩu tiết học bằng nhiều cách khác nhau, hoặc là đưa ra các tình huống​

liên quan đến nội dung chính của bài học để khơi gợi tính tò mò, và mong muốn khám phá​

nội dung bài học của HS, hoặc đưa ra các câu hỏi xem HS đã học được gì, những gì cần phải​

chú trọng. 

Hoạt động hình thành kiến thức 
(1) Mục I. Khái niệm trao đổi chất qua màng tế bào và mục II.1 - 2. Vận chuyển thụ​

động và vận chuyển chủ động 
GV yêu cầu HS tự đọc trước nội dung trong SGK ở nhà để dành thời gian trên lớp rèn​

các kĩ năng. Hoạt động của HS nhằm trả lời các câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm​

dưới đây. Những câu hỏi này giúp HS hiểu và ghi nhớ nội dung cần đạt mà chương trình đề​

ra cũng như phát triển các năng lực suy luận.  

 



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1. Trao đổi chất ỏ té bào là gì? Những loại chất nào có thể đi qua được lớp kép​
phospholipid, chắt nào không? Giài thích. 

2. Nêu đặc điểm cùa vận chuyền thụ động. Phân biệt khuếch tán đơn giàn và khuếch​
tản tăng cường bang cách hoàn thành báng theo mẫu sau: 

 

Thành phán (máng tế 
bào)​

tham giã khuẻchtan 

Đặc điểm 
chát​

khuéchtẩn 

Gkyẻutổành 
hướng​

đén tóc đó khuếch 
tan 

Khuẻch tán đon 
giản ? ? ? 

Khuẻch tán táng 
cương ? ? ? 

 
3.​ Vi sao tế bào rê cây có thể hút được nước từ đất? 
4.​ Thầm thấu là gì? Điéu gì sẽ xày ra nếu tế bào thực vật và động vật được đưa 

vào​
dung dịch nhược trương? Giàl thích. 

Gợi ý trả lời cât 
Câu 2: 

 

Thành phẩn​
màng (tê​

bào) tham gia​
khuếch tán 

Đặc điểm chất khuếch tán Các yêu tố ảnh hưởng​
đến tốc độ khuếch tán 

Khuếch​
tán đơn​
giản 

Phospholipid 

- Không tiêu tốn ATP. 

- Các phân tử nhỏ kị nước,​
không phân cực. 

- Chênh lệch nồng độ. 

-Độ linh động của màng. 

Khuếch​
tán tăng​
cường 

Protein vận​
chuyển (kênh,​
chất mang) 

-​ Không tiêu tốn ATP. 

-​ Chỉ cho các chất ưa nước,​
phân cực đi qua. 

-​ Cho các ion đi qua. 

-​ Đặc hiệu cho từng chất​
khuếch tán. 

-​ Có sự bão hoà kênh. 

- Chênh lệch điện hoá​
(vừa nồng độ chất tan​
vừa điện thế). 

-​ Số lượng protein vận​
chuyển. 

-​ Có thể điều chỉnh sự​
đóng mở (cổng) kênh bởi​
tín hiệu. 

 

Câu 3: Trong không bào trung tâm của tế bào rễ cây có chứa nồng độ chất tan cao hơn​

so với bên ngoài tế bào nên nước sẽ từ đất khuếch tán vào tế bào qua các kênh protein là​
aquaporin.  

 



Câu 4: Tế bào thực vật có thành tế bào vững chắc nên khi ở trong môi trường nhược​

trương nước đi vào tế bào làm cho tế bào bị trương nước. Nước chỉ đi vào tế bào với một​
lượng nhất định vì thành tế bào sẽ tạo nên một áp lực ngăn cản sự khuếch tán của nước vào​
tế bào. Tế bào động vật không có thành tế bào nên trong môi trường nhược trương, nước​
khuếch tán vào tế bào quá nhiều dẫn đến tế bào sẽ bị vỡ. 

0 DÙNG LẠI VÀ SUY NGẦM 
Thế nào là vận chuyển chủ động? 

5.​ Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chù động. 

Gợi ý trả lời câu hỏi mục II.2: 
Câu 2: Vận chuyển thụ động không tiêu tốn năng lượng (ATP) trong khi đó vận chuyển​

chủ động tiêu tốn ATP​ thu động vận chi'”A’" •-o o osự ^■’’a theo sự chênh lệch 
(gradient) nồng độ. Cá​ h có'​ nồng độ thấp. Trong 

vận chuyển chủ động,​ ít tan thấp tới nơi có 

nồng độ chất tan cao.​ in chuyển qua màng 

hoặc không, trong khi​ 1 vận chuyển. 

Lưu ý: Các proteir.​ iau nhưng có thể chia 
thành 2 nhóm lớn: prot​ g (carrier proteins) hay 

còn gọi là protein vận chuy V. 

Protein kênh tạo ra đường ống xuyên màng hay còn gọi là lỗ (pore) trên màng sinh chất​

để cho các chất tương thícl •< 1 n 'í < • i’ ,​ a có thể đóng hay mở bởi 

các tín hiệu hoá học, cơ học h^>3r ' 1 hĩ^u ưiê d'ựù' <rc’'rộng (gate). Porin là loại protein​

xuyên màng tạo nên các kênh Ẹ . u​ n . otein nằm trong màng được 

cuộn xoắn tạo nên các lỗ nhỏ cho phép các phân tử phân cực hoặc tích điện đi qua. Aquaporin​

là kênh vận chuyển nước hoạt động như một chiếc cổng có thể đóng mở bằng các tín hiệu.​

Aquaporin có thể vận chuyển 1 triệu phân tử nước qua màng trong một giây. 

Protein mang hay protein vận chuyển là loại protein, khi liên kết với chất cần vận​

chuyển, cấu hình của nó sẽ thay đổi để có thể vận chuyển được các chất qua màng. Vì vậy,​

vận chuyển các chất qua màng kiểu này còn được gọi là vận chuyển qua các chất mang.​

Protein phải “mang” chất từ bên ngoài vào trong tế bào hoặc ngược lại chứ không phải tạo​

ra những lỗ cố định trên màng như protein kênh. Nếu protein vận chuyển các chất cần tiêu​

tốn ATP để vận chuyển ngược chiểu gradient nồng độ thì được gọi là bơm (pump). 

(2)​ Mục II.3. Vận chuyển vật chất nhờ biến dạng màng tế bào 
Những câu hỏi ở phần này không khó nhưng GV cần yêu cầu HS rèn kĩ năng diễn đạt​

bằng lời nói, diễn đạt dưới dạng văn viết sao cho đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ mà không câu nệ​

vào việc học thuộc lòng nội dung trong SGK.  

 



DUNG LẠI VÃ SUY NGẦM 

1.​ Phân biệt thực bào, ẩm bào và xuất bào. 

2.​ Làm thế nào tẽ bào có thể vận chuyển được những phân tử protein có kích thước​
lớn ra khỏi tế bào? Giải thích. 

3.​ Để đưa một loại thuốc vào trong một tế bào nhất định cùa cơ thể, ví dụ tế bào ung​
thư, người ta thường bao gói thuốc trong các túi vận chuyển. Hãy mò tà cách té​
bào lấy thuốc vào bén trong tế bào. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Thực bào là cách tế bào lấy vật chất ở dạng rắn vào tế bào bằng cách biến dạng​

màng sinh chất: màng sinh chất lõm vào phía trong tê' bào, bao bọc lấy các chất có kích thước​

lớn, thậm chí là cả tế KÀ​ ’T°n rồi tạo thành​ - !<y chất cần vận chuyển 

tách rời khỏi màng t​ vậ-​ ỉ thực bào nhưng chất 

vận chuyển là những​ in qua màng sinh chất. 

Xuất bào là quá trình​ ớc lớn như protein cần 

được bao bọc trong c​ á, màng túi vận chuyển 

dung hợp với màng té​ oài. 

Câu 2: Câu này thụ.​ .g protein được tiết ra khỏi 

tế' bào theo kiểu xuất bào đươc tổng hơn ở lưới nội chất hạt, sau đó được đưa vào túi vận​

chuyển và chuyển đến bộ í K ol â) n n n < 1 ỉổi và hoàn thiện, sau đó lại​

được bao bọc trong túi vận -'K” " VA G "Th 4 của bộ máy Golgi. Từ bộ máy​

Golgi, túi vận chuyển đi đến K 4, ;ê .Iv A X i L. J u i theo kiểu xuất bào. 

Câu 3: Để đưa các chất hoá học (thuốc đặc hiệu) vào một loại tê' bào bệnh nhất định​

như tế bào ung thư, về mặt lí thuyết, người ta phải bao gói thuốc trong lớp túi màng kiểu​

như túi vận chuyển để tế bào có thể thực bào vào bên trong. Tuy vậy, để đưa được thuốc vào​

tế bào đích (tế bào ung thư) mà không phải tế bào bình thường khác, túi vận chuyển cần​

phải có protein nhận biết được những thụ thể đặc hiệu chỉ có ở các tế bào ung thư. Các phân​

tử protein này liên kết đặc hiệu với thụ thể trên màng tế bào đích và kích hoạt quá trình thực​

bào đưa thuốc vào trong tế bào.  

 



Hoạt động luyện tập và vận dụng 

 

 
1. Phân biệt các hình thức vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động, thực bào và​
xuất bào bẳng cách hoàn thành bắng theo mẫu sau: 

 

Khái​
niệm 

Thành phán (màng tế 
bào)​

tham gia vận chuyến 

Đặcđtèmdiát​
được vận 
chuyển 

Cácyêủtóảnh 
hưởng​

đến tổcđộ vận 
chuyển 

Vậnchuy
ển​
thụ đọng 

7 ? 7 7 

Vặnchuy
ển​
chủ 
động 

7 ? 7 7 

Thụt bào​
vàxuấtb
àữ 

? ? ? ? 

 

2.​ Em hẫy giải thích tại sao trong thực tế, người ta sử dụng việc ướp muối để bâo​
quân thực phẩm. 

3.​ Tại sao khi chẻ cuống rau muống thành sợi và ngâm vào nước thì các sợi rau lại​
cuộn tròn lại? 

4.​ Hiện tượng xâm nhập mặn có thé gây hậu quả nghiêm trọng khiển hàng loạt 
các​
cây trồng bị chết và không còn tiếp tục gieo tròng được những loại cây đó trên​
vùng đất này nữa. Em háy giải thích hiện tượng trên. 

5.​ Tại sao động vật và người lại dự trữ năng lượng dưới dạng glycogen mà không​
dự trữ dưới dạng dễ sử dụng là glucose? 

-​ '​ :​ í​ ​ 4 
Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Các câu 1 và 2: HS có t1 A’ ì.1 
Câu 3: 

  
Khi chẻ cọng rau muống thành các mảnh nhỏ, tế bào ở mặt phía trong của cọng rau​

muống (màu trắng hơn) không bị bao phủ bởi lớp cutin như ở mặt phía ngoài nên thấm​

nước dễ dàng hơn. Nước vào nhanh làm trương tế bào mạnh hơn so với sự trương nước​

 



của tế bào ở mặt ngoài. Cấu trúc của lớp biểu bì phía ngoài cũng khác với lớp biểu bì ở mặt​

trong khiến các tế bào mặt ngoài ít dãn nở hơn. Kết quả, mảnh rau cuộn cong lại như ảnh​

chụp ở trên. Điều này cũng tương tự như sự đóng mở khí khổng mà các em thấy trong phần

 



thực hành. Tế bào tạo nên khí khổng có thành tế bào ở hai phía được cấu trúc với độ dãn​

nở khác nhau. 

Câu 4: Đất bị nhiễm mặn có nồng độ khoáng cao hơn so với nồng độ chất tan trong tế bào​

dẫn đến cây trồng khó, thậm chí không thể hút được nước từ đất vào rễ, khiến cây khó có thể​
tồn tại và phát triển được. Vì vậy, nếu đất đang trồng cây bình thường mà bị nhiễm mặn thì​
các cây này có thể bị chết hàng loạt và sau này sẽ không gieo trồng được những giống cây đó​
trên mảnh đất đã nhiễm mặn nếu không có biện pháp “rửa mặn” để cải tạo đất. 

Câu hỏi đánh giá năng lực vận dụng cao: 
GV có thể sưu tầm, khuyến khích HS sưu tầm hoặc đặt ra các câu hỏi mở rộng, liên hệ​

kiến thức với đời sống có liên quan đến nội dung bài học. Ví dụ: 

Câu 1: Tại sao không nên tưới nước cho cây vào giữa trưa nắng, nếu việc làm này được​

tiến hành thường xuyên và lâu dài thì dẫn đến hậu quả gì? Giải thích. 

Câu 2: Làm thế nào người ta biết được tê' bào có thể ẩm bào một chất A mà không ẩm​

bào chất B? Mô tả th1' nnkiÀrn 

Câu 3: Hãy vẽ n​ ng đ<​ h thức vận chuyển qua 
màng mà em đã học​ ao cho không cần chú 

thích mà người xem​ ìng. 

Câu 4: Hãy vẽ m​ độ 0,03 M và chất B với 
nồng độ 0,02 M được​ A, B, C, D với nồng độ 

đều là 0,01 M. Hãy vẽ​ y di chuyển ra/vào tế bào 

của phân tử chất A, B, c ,.​ -.1 qua màng tế bào, còn chất 

8,​ C và D có thể khuếch tán qua màng. 

Câu 5: Số liệu dưới dí [ I LỈ1 u J t .ú t​ g cầu chuột trong dung dịch 
đường glucose đánh dấu phõnạ - cư san r ôi 10 nhi'' -ơưưị ta lại lấy từng tế bào hồng cầu​

ra khỏi dung dịch và đo nõn: J LC . . -I .​ Lg xạ có trong tế bào hồng cầu. 

Thời gian (phút) 10 20 30 40 50 60 

Nồng độ glucose​
trong tế bào chuột 50 mM 75 mM 83 mM 92 mM 98 mM 102 mM 

 

a)​ Hãy vẽ đồ thị mô tả mối quan hệ giữa tốc độ vận chuyển các phân tử đường glucose​
được đánh dấu phóng xạ vào bên trong tế bào (trên trục tung chỉ nồng độ phân tử glucose​
đánh dấu phóng xạ bên trong tế bào, đơn vị tính bằng mM) theo thời gian (trục hoành thể​
hiện thời gian ủ tế bào hồng cầu trong dung dịch đường glucose đánh dấu phóng xạ). 

b)​Hãy giải thích các phân tử đường glucose được vận chuyển vào trong tế bào hồng cầu​
chuột theo phương thức nào.  

 



BÀI 11. THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH 

Để rèn kĩ năng nghiên cứu khoa học, GV nên để HS tự đọc bài hướng dẫn thực hành​

trong SGK và làm thí nghiệm. Các em sẽ tự mình khám phá, rút kinh nghiệm khi mình làm​

chưa tốt cũng như tìm cách cải tiến phương pháp sao cho có kết quả tốt hơn. 

HS có thể thử làm nghiệm với các loại lá cây khác nhau. Các em có thể thảo luận, trao​

đổi với nhau về kết quả thu được và nêu ra các câu hỏi để cùng nhau tìm ra câu trả lời hợp lí.​

Ví dụ: Hình dạng tế bào bảo vệ tạo nên khí khổng có hình hạt đậu có ý nghĩa gì? Cấu trúc​

của các tế bào này có gì đặc biệt khiến việc mất nước hoặc trương nước lại có thể đóng mở​

được khí khổng (lỗ khí)? 

 
Nếu HS vẽ được các tế bào bảo vệ và giải thích được sự đóng mở khí khổng như hình 3.8​

tức là các em đã hiểu bản chất của hiện tượng.  

 



BÀI 12. TRUYỀN TIN TẾ BÀO 

Hoạt động mở đầu 
GV có thể mở bài theo nhiều cách khác nhau hoặc là đưa ra các câu hỏi thu hút sự chú​

ý của HS với nội dung bài học hoặc đưa ra các câu hỏi xem HS đã biết được những gì về nội​

dung bài học, cũng có thể kết hợp cả hai cách. Ví dụ: có thể đưa ra tình huống như trình bày​

trong mục Em có biết trong bài: “Thực vật có thể giao tiếp với nhau không?” 

Hoạt động hình thành kiến thức 
GV cho HS đọc SGK, trả lời các câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm dưới đây. 

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​ Thế nào là truyén tin giữa các té bào? 
2.​ Thông tin mà các tế bào truyén cho nhau có thề là gì? 
3.​ Các tế bào trong cơ thề đa bào có thể truyén tin cho nhau bằng nhửng cách 

nào? 

& DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 
1.​ Thụ thể là gì? Có những loại thụ thể nào? 
2.​ Tín hiệu đến từ bên ngoài đến té bào được chuyền đổi như thế nào bèn​

trong tế bào? 

Với những câu hỏi lo?’​ ”(A' X-lm IK I.iiri ir (nia đó rèn luyện năng lực đọc 
hiểu, diễn đạt bằng lời nó​ ải - ới 1 ’ g í u X năng diễn đạt bằng văn bản 
yếu, GV có thể cho riêng nh r​ ừ ■ vào vở hoặc ra giấy để thầy cô 
xem, một số HS diễn đạt bằng loi nói cnua U't mì yeu cáu Cac em trình bày trước lớp. 

Hoạt động luyện tập và vận dụng 

  

Những câu hỏi này GV nên để HS thảo luận nhóm để tìm ra các cách trả lời khác nhau​
nhằm phát huy tính sáng tạo, trí tưởng tượng của HS.  

 



Hoạt động ôn tập chương 
Câu 1: Tế bào B sau khi nhận được tín hiệu từ tế bào A thì chất X ồ ạt đi từ bên ngoài​

vào bên trong tế bào B. Chất X vào trong tế bào tác động lên chuỗi truyền tín hiệu, dẫn đến​

tế bào tổng hợp ra chất Y xuất ra bên ngoài tế bào. Hãy cho biết thụ thể tiếp nhận tín hiệu​

của tế bào B là loại gì, cách thức hoạt động của chúng. Vẽ sơ đồ minh hoạ cách thức hoạt​

động của loại thụ thể này. 

Câu 2: Với kiến thức học được trong chương, hãy giải thích hiện tượng cây xấu hổ cụp​

lá lại khi có vật chạm vào lá. Biết rằng tế bào cuống lá khi bị mất nước thì xẹp xuống làm​

cho lá cụp lại và khi trương nước lại dựng lên và nước có thể nhanh chóng ra vào tế bào qua​

protein màng được gọi là aquaporin. 

Câu 3: Với những kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao hai phân tử tín hiệu khác nhau​

từ môi trường lại có thể gây nên cùng một loại đáp ứng ở tế bào nhận. Vẽ sơ đồ minh hoạ. 

 



CHƯƠNG 4. CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO (8 tiết) 

1 ' MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

♦​ Phát biểu được khái niệm chuyển hoá năng lượng trong tế bào. 
♦​ Phân biệt được các dạng năng lượng trong chuyển hoá năng lượng ở tế bào. 
♦​ Giải thích được năng lượng được tích luỹ và sử dụng cho các hoạt động sống của tế bào​

là dạng hoá năng (năng lượng tiềm ẩn trong các liên kết hoá học). 
♦​ Phân tích được cấu tạo và chức năng của ATP về giá trị năng lượng sinh học. 
♦​ Nêu được khái niệm chuyển hoá vật chất trong tế bào. 
♦​ Phát biểu được khái niệm tổng hợp các chất trong tế bào. 
♦​ Trình bày được​ hơp và phân giả’ Arrr> * ’■*“ ’"’'i quá trình tích luỹ, giải 

phóng năng lượng. 
♦​ Trình bày đưc​ '​ ất và chuyển hoá năng 

lượng. Nêu được khái 
♦​ Phân tích được​ enzyme. 
♦​ Thực hành: làn​ số yếu tố đến hoạt tính 

của enzyme; thí nghiệm kiểm tra hoạt tính thuỷ phần tinh bột của amylase. 
♦​ Nêu được khái niệm .​ .nhe ví dụ minh hoạ (tổng hợp 

protein, lipid, carbohydrate,...). 
♦​ Trình bày được quá ] • >n;​ • IC n . >n í​ ích luỹ năng lượng. 
♦​ Nêu được vai trò quan ấTha npanf Sfỉn tr^n'​ Thig hợp các chất và tích luỹ năng 

lượng trong tế bào thực vật. 
♦​ Nêu được vai trò của hoá tổng hợp và quang khử ở vi khuẩn. 
♦​ Phát biểu được khái niệm phân giải các chất trong tế bào. 
♦​ Trình bày được các giai đoạn phân giải hiếu khí (hô hấp tế bào) và các giai đoạn phân​

giải kị khí (lên men). 
♦​ Trình bày được quá trình phân giải các chất song song với giải phóng năng lượng. 

♦​ Phân tích được mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào. 

2.​ Phát triển năng lực/kĩ năng 

♦​ Năng lực tự học: thông qua các hoạt động tự đọc sách, tóm tắt nội dung, tự trả lời câu​

hỏi và đặt ra các câu hỏi tìm hiểu kiến thức của bài, chuẩn bị bài và trình bày một vấn đề của​

bài do GV đặt ra. 

♦​ Năng lực diễn đạt bằng văn bản và giao tiếp: thông qua các hoạt động viết tóm tắt nội​

dung kiến thức đọc được và thuyết trình trước tổ, nhóm hay trước lớp.  

 



♦​ Năng lực giao tiếp, hợp tác, lãnh đạo: thông qua thảo luận nhóm, rèn kĩ năng lắng​

nghe, chia sẻ, điều hành nhóm. 

♦​ Tích hợp kiến thức của các môn học, kết nối kiến thức mới với kiến thức đã học và​

vận dụng những gì đã học vào giải quyết các vấn đề của đời sống. 

3.​ Thái độ 

♦​ Hiểu được, cảm nhận và đánh giá được năng lượng chính là yếu tố' làm cho mọi hoạt động,​

quá trình xảy ra trong tế bào, cơ thể và cả hệ sinh thái nói chung đều ảnh hưởng lẫn nhau. 

♦​ Dần hình thành được tình yêu với thiên nhiên; nhu cầu khám phá, tìm tòi trong nghiên​

cứu và học tập môn Sinh học. 

II NHỮNG VẤN ĐÉ CẦN LƯU Ý 

1.​ Khái quát về năng lượng và sự chuyển hoá 

Trong tự nhiên có​ ■'g k'​ 1 loại thành hai dạng 

chính: động năng (kin​ g năng là năng lượng 

của sự chuyển động. 1​ 1 vật khác di chuyển 

hoặc thay đổi trạng th​ di chuyển bất cứ lúc 

nào thì vật thể này đượ​ íềm ẩn, luôn sẵn sàng 

chuyển đổi sang trạng th.​ ự chủ yếu trong các liên 

kết hoá học, sự chênh lệch vê Ulen U1C va nung nụ uu uitu giứa bên trong và ngoài màng​

sinh chất hay giữa các vùng ■​ ■ 51 ' - 

Mặt Trời chiếu xuống​ Lít I„ng sáng, dv ~ s. X ưực chiếu sáng tạo nên sự 

chuyển động không khí hình , ;i​ p. t Lạt máy phát điện để sinh ra 

điện (H 4.1). Tuy nhiên, nguồn điện tạo ra từ Ináy phát điện gió chỉ đủ làm quay quạt có kích​

thước nhỏ hơn rất nhiều do hiện tượng thất thoát năng lượng trong quá trình chuyển hoá,​

hầu hết năng lượng thất thoát ở dạng nhiệt. Chẳng hạn chiếc quạt điện luôn bị nóng lên khi​

hoạt động. Năng lượng ánh sáng mặt trời cũng được lục lạp sử dụng để tổng hợp các phân​

tử đường, năng lượng ánh sáng đã được chuyển thành năng lượng hoá học. 

Hình 4.1. Turbin gió tạo ra điện dùng để thắp sáng đèn,​
đun nóng nước hoặc dự trữ trong bình ắc quy. Động năng​
của gió đã được chuyển hoá thành điện năng và từ điện​
năng thành quang năng, nhiệt năng hoặc hoá năng  

 



Năng lượng trong tế bào cũng tồn tại ở nhiều dạng khác nhau như: nhiệt năng, cơ năng,​

hoá năng, điện năng, quang năng, năng lượng bức xạ. Hoá năng chính là dạng năng lượng​

tiềm ẩntrong cácliên kết hoá học (H 4.2). 

Hình4.2 Hình 4.2. Gỗ khi cháy sẽ sinh ra nhiệt, năng lượng trong các liên kết​
hoá học của cellulose có trong gỗ là một dạng thế năng đã chuyển thành​
dạng nhiệt năng khi cháy 

Đây là dạng năng lượng chính được tích luỹ và sử dụng cho các hoạt động sống của tế bào,​

trong khi nhiệt năng sinh ra trong tế bào chỉ hữu ích ở góc độ duy trì nhiệt độ cho các phản​

ứng hoá sinh có thể xảy ra mà không có khả năng sinh công. Sự chuyển đổi năng lượng từ​

dạng này sang dạng khác trong tế bào được gọi là sự chuyển hoá năng lượng trong tế bào và​

quá trình này luôn tuân theo các quy luật vật lí cơ bản vê' nhiệt động học. 

Định luật 1, còn​ *oàn nì*​ n khôựg tự sinh ra cũng 

không tự mất đi mà í​ a 

Định luật 2: Khi​ no cànú lúc càng nhiều. 

Điều này có nghĩa là​ .g sống thì luôn bị thất 

thoát vào môi trường 

2.​ ATP -“đồng tít 

Mỗi phân tử ATP có cấu tạo ru 3 rnann pnan cơ Dan ia: phân tử adenine, phân tử đường​

ribose và 3 gốc phosphate “​ 1:'​ '​ f​ g năng lượng và cũng liên tục 

tổng hợp ATP từ ADP và fnvjyi'V u.ui,g I.JU v«c C|.I.. ưxxih xiô hấp tế bào. Phần lớn ATP​

trong tế bào được sản xuất b n​ h p thể và lục lạp. Quá trình tổng 

hợp này đã chuyển năng lượng thế năng của rì+ (giữa hai bên của màng trong ti thể, lục lạp)​

thành năng lượng hoá năng trong liên kết hoá học của phân tử ATP. 

Trong tế bào còn có các dạng năng lượng tương tự ATP nhưng ít được sử dụng hơn như​

GTP, CTP, UTP (chính là các nucleoside triphosphate). Ở các phân tử này, thay vào vị trí​

của A là G, C, U (hoặc T) và chúng có tham gia vào cung cấp năng lượng ở các con đường​

tổng hợp khác nhau (H 4.3). Trong bài học về actin và tubulin thuộc bộ khung xương tế bào​

hoặc bài truyền tin tế bào với vai trò của G - protein thì phân tử mang năng lượng được sử​

dụng là GTP. 

 



Sự phân bố của các phân tử mang năng lượng trong tế bào 

  

Hình 4.3. Các phnh th​ ,ác quá trình tổng hợp 
Cùng với ATP, các phân từ UTP tham gia tổng hợp polysaccnaride, GTP tham gia tổng hợp​

protein, CTP tham gia tổng híi< ’■ ìĩd CA '-'I'P aam-leaâổn am- amsphate) tham gia tổng hợp 

RNA, các dNTP I ' V Ui • riị ỉ ■; aị ) . I tổng hợp DNA 

3.​ Enzyme và vai trò của enzyme trong quá trình chuyển hoá 

Enzyme không có cấu hình không gian co định mà sẽ thay đổi khi kết hợp với cơ chất​

và trở về trạng thái ban đẩu khi cơ chất rời ra. Mặt khác, chính sự kết hợp với enzyme cũng​

làm cấu hình không gian của cơ chất thay đổi giúp giảm năng lượng hoạt hoá để phản ứng​

có thể xảy ra trong môi trường tế bào hoặc cơ thể. 

Tính đặc hiệu của enzyme thể hiện ở khả năng xúc tác cho một loại phản ứng xác định​

với giới hạn các chất tham gia. Tuy nhiên, trung tâm hoạt động của enzyme có thể đặc hiệu​

với một cấu trúc đặc trưng có ở một số các phân tử cơ chất khác nhau nên nó có thể xúc​

tác cho một loại phản ứng cho một số phân tử có sự khác nhau về thành phần cấu trúc.​

Ví dụ: enzyme aromatase xúc tác phản ứng chuyển đổi cho cả phân tử androstenedione và​

testosterone thành các phân tử tương ứng là estrone và estradiol. 

Hoạt tính của enzyme bị ảnh hưởng bởi nồng độ cơ chất và nồng độ enzyme, nhiệt độ,​

pH và các chất điều hoà - là các chất khi liên kết với enzyme sẽ làm tăng, giảm hoặc mất​

hoạt tính của enzyme. Một trong số các cơ chế ức chế hoạt động của enzyme là cơ chế ức chế

 



cạnh tranh do chất ức chế liên kết với trung tâm hoạt động của enzyme làm mất khả năng​

liên kết với cơ chất (H 4.4). Trong khi đó, cơ chế ức chế ngược sẽ giúp đảm bảo sự cân bằng​

trong quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng bên trong tế bào. 

  
4.​ Phân giải các chất và giải phóng năng lượng trong tê' bào 

Phân giải các chất né’ ”​ "r' 1 “»’■ ức ứ 't •A-1 tử lớn phức tạp thành các 

phân tử nhỏ hơn, đồng tỉ ~ • p J r ] :ợ L X Av các tế bào số'ng, năng lượng​

cần cho hoạt động của tế I I​ í) . nh phân giải phân tử đường 

glucose. Quá trình phân giải glucuse uứọc __iia thann lìai luại chính, phân giải hiếu khí và​

phân giải kị khí. Phân giải hiếu khí còn gọi là hô hấp hiếu khí hay hô hấp tế' bào cần tới​

phân tử oxygen là chất nhận electron cuối cùng. Hiệu quả phân giải đường glucose qua​

hô hấp tế bào sẽ cao nhất thể hiện ở số lượng ATP tổng hợp được (30 - 32 ATP), trong đó​

lượng ATP chủ yếu được tạo ra từ chuỗi truyền electron. Phân giải kị khí gồm hô hấp kị​

khí và lên men. Lên men là quá trình phân giải đường glucose không cósự tham gia của cả​

oxygen và chuỗi truyền electron. Các electron được chuyển cho các phân tử hữu cơ và phân​

tử ATP được tạo ra ngay trong quá trình phân giải nên hiệusuất tạo ATP thấp. Hô hấp kị​

 



khí không dùng oxygen làm chất nhận electron cuối cùng nhưng vẫn cósự tham gia của​

chuỗi truyền electron và tạo ra các proton để tham gia vào tổng hợp ATP tương tự như hô​

hấp hiếu khí. Vì vậy, hô hấp kị khí có hiệu quả tạo ATP thấp hơn hô hấp hiếu khí và nhiều​

hơn đáng kểso với lên men. Quá trình phân giải đã chuyển đổi năng lượng hoá học khósử​

dụng ở các phân tử lớn (đường glucose, lipid, amino acid,...) thành năng lượng hoá học dễ

 



sử dụng trong phân tử ATP, đồng thời giải phóng năng lượng dạng nhiệt năng giúp giữ ấm​

và ổn định nhiệt độ cơ thể. 
5.​ Tổng hợp các chất và tích luỹ năng lượng trong tế bào 
Tổng hợp là quá trình tạo nên các phân tử lớn hơn và có cấu trúc phức tạp hơn, đồng​

thời năng lượng cung cấp cho phản ứng được lưu giữ trong các liên kết hoá học. Tuỳ theo​

con đường tổng hợp, năng lượng được sử dụng có thể’ ở các dạng khác nhau và được lấy từ​

các nguồn khác nhau. 
111 GỢI Ý TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

BÀI 13. KHÁI QUÁT VỀ CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 

Hoạt động mở đầu 
GV có thể mở bài theo nhiều cách khác nhau theo kinh nghiệm riêng và có thể tham​

khảo một trong các cá 

-​ Đặt câu hỏi vê' c​ ir​ !g lượng trong cơ thể 

và vấn đề liên quan củ 

-​ Ôn lại các định;​ Ịt lí. Đặt vấn đề về áp 

dụng định luật đó tron 

-​ Chuẩn bị hình ả.​ Ig vật với nguồn dinh 

dưỡng phù hợp. Hỏi HS V​ . đến vấn đề cần tìm hiểu 

là quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng. 

-​ Đề nghị một vài HS r​ ' L' ’ ’​ ’ m giác nhiệt độ cơ thể, đo 

nhiệt độ cơ thể và đặt câu hỏi về nguồn tạo ra năng lượng nhiệt đó. 

Chuẩn bị một vài viên pi​ 1​ h*​ : dụng khi đặt vấn đề về các 

dạng năng lượng và chuyển hoá năng lượng Cung như minh hoạ cho phần tìm hiểu về ATP. 

GV có thể giao việc chuẩn bị bài trước ở nhà cho HS với các chủ để về tìm hiểu các loại​

năng lượng trong tự nhiên, 2 định luật nhựt í?ộưg /ỈỢC và để HS trình bày trong thời gian từ 

3 - 5 phút/ nhóm. 
Hoạt động hình thành kiến thức 

(1)​ Mục I. Khái quát về năng lượng và sự chuyển hoá 
Ở mục 1.1, GV có thể cho HS hoạt động theo nhóm, số nhóm tương ứng với các loại năng​

lượng phổ biến (cơ năng, hoá năng, quang năng, nhiệt năng, điện năng, riêng năng lượng bức​
xạ sẽ khó tìm ví dụ, GV có thể bổ sung sau) để kể tên các hoạt động, cấu trúc của tế bào/cơ thể​
có loại năng lượng đó. Cho biết loại năng lượng đó có phải là phổ biến nhất không? Giải thích​
cho lựa chọn của mình. Ví dụ, cơ năng: co cơ, vận chuyển máu, nhu động ruột, chuyển động​
lông/roi của tế bào; hoá năng: các phân tử khác nhau trong tế bào và cơ thể sinh vật; quang​
năng: phát sáng của đom đóm, sứa phát quang; nhiệt năng: người nóng lên khi vận động, sốt;

 



điện năng: điện tim, điện não, điện cơ, điện từ ở cá đuối điện và cá trình điện. Hoá năng là dạng​
năng lượng tồn tại trong liên kết giữa các phân tử hoá học cấu tạo nên các phân tử phức tạp với​
nhiều liên kết, đặc biệt là ở thực vật. 

Để tìm hiểu mục I.2, GV có thể lấy ví dụ viên pin sạc, vật mang năng lượng dễ dàng​

chuyển đổi, được sử dụng ở nhiều thiết bị khác nhau, điều kiện sử dụng khác nhau, dễ dàng​

vận chuyển, có thể nạp lại nhiều lần,... và kết nối với các hoạt động cần năng lượng bên trong​

tế bào, từ đó cho HS thấy trong tế bào, phân tử có vai trò tương tự viên pin chính là ATP với​

những đặc tính như mô tả trong SGK. 

GV có thể yêu cầu HS kể về ứng dụng của viên pin sạc, từ đó đặt câu hỏi: Giả sử mỗi ứng​

dụng tương ứng với một hoạt động/phản ứng sinh hoá nào đó bên trong tế bào thì tế bào có​

viên pin sạc không? Nếu có thì đặc điểm nào giúp nó có được đặc tính của viên pin? Nhóm​

HS có thể hoạt động theo hình thức thi xem nhóm nào tìm được nhiều ý đúng. 

Mục I.3, GV có thể cho HS đọc SGK, trình bày khái niệm chuyển hoá vật chất và năng​

lượng, cho ví dụ về q"'í trình rbnvến hoá vật chất và n’”1"​ ’ trong tế bào. GV có thể lấy 

hiện tượng sinh nhiệ​ m car​ phần mở bài, lấy ví dụ 

từ hình ảnh cầu thủ​ 1​ rhững hoạt động đang 

tiêu tốn/làm mất đi ]​ tó được lấy từ đâu? Từ 

đó sẽ thấy được sự cl​ lộng năng, nhiệt năng, 

điện năng trong tế b​ iiức tạp (protein, lipid, 

đường đa) mang năng​ .rình tiêu hoá được biến 

đổi thành các chất dinh U-​ , dường đơn) và hấp thụ vào 

máu, phân phối tới các tế bào. Trong tế bào, một phần các chất dinh dưỡng đơn giản được​

tái tổng hợp thành các ph di I ỉc ) ' rc ) đường đa) đặc trưng để xây​

dựng tế bào, một phần sẽ bl nhar nài tao n?--g lượng (-ấp cho các hoạt động của tế bào​

và cơ thể trong đó có hoạt đ i Lg , . .â​ ạp để xây dựng tế bào. Do đó, 

quá trình chuyển hoá vật chất luôn đi kèm với chuyển hoá năng lượng. 

GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong mục Dừng; ỉvi và suy ngẫm và giới thiệu về​

enzyme, yếu tố tham gia vào các phản ứng sinh hoá trong tế bào để kết nối với phần tiếp theo.​

o DÙNG LẠI VÀ SUY NGẮM 

1.​ Kể tên một số dạng năng lượng tón tại trong tế bào sinh vật. 

2.​ Quan sát hình 13.1, nêu cấu tạo và chức năng cùa ATP. Phân tử ATP mang năng​
lượng loại nào? Vì sao nói ATP là "đống tiến" năng lượng của tế bào? 

3.​ Thế nào là chuyển hoá năng lượng trong tế bào? Vi sao nói chuyển hoá vật chất​
luôn đì kèm với chuyển hoá năng lượng? 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: HS có thể dễ dàng trả lời dựa vào kiến thức đã học ở lớp 7 và nội dung trong SGK.  

 



Câu 2: - Cấu tạo: gồm 1 phân tử adenin, 1 phân tử đường ribose và 3 gốc phosphate;​

các gốc phosphate liên kết với nhau bằng các liên kết giàu năng lượng và dễ bị phá vỡ giải​
phóng năng lượng. 

-​ Chức năng: mang năng lượng dễ chuyển đổi, dễ sử dụng cho các hoạt động sống của tế bào. 

-​ Năng lượng ATP được tích luỹ trong các liên kết hoá học giữa các gốc phosphate =>​

thuộc loại hoá năng. 

-​ ATP được coi là “đồng tiền” năng lượng của tế bào vì: 

+​ Mang năng lượng ở trạng thái dễ chuyển hoá cũng như tái nạp lại năng lượng. Năng​

lượng trong ATP dễ huy động, có thể sử dụng ngay khi cần, đồng thời phân tử ATP với cấu​

trúc nhỏ và tan trong nước nên có khả năng di chuyển tự do tới tất cả mọi nơi của tế bào. 

+​ Năng lượng trong ATP được sử dụng cho hầu hết các phản ứng sinh hoá cũng như​

các hoạt động cần năng lượng khác của tế bào. 

Câu 3: Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng là tập hợp tất cả các phản ứng hoá học xảy​

ra bên trong tế bào làr​ ' ■'lày tbànb'​ ờivới sự chuyển đổi 
của năng lượng từ dạn​ tói​ Ììn đi kèm với chuyển 

hoá năng lượng vì quá​ mg hợp và phân giải 

chất hữu cơ trong tế b;​ hoá về năng lượng: 

+​ Phản ứng tổng h​ giản thành chất phức 

tạp => năng lượng đã đ​ .g các liên kết hoá học. 

+​ Phản ứng phân giàx​ ưc tạp tạo thành các chất 

đơn giản, đồng thời giải phóng nang iuọng cung cap cno cac hoạt động sống => thế năng​

(trong các liên kết hoá học) => năng lượng dễ sử dụng trong phân tử ATP. 

(2) Mục II. Enzyme 
Để tìm hiểu cấu trúc và c​ lị​ e. 1​ sử dụng dụng cụ hỗ trợ bóc 

vỏ hạt (lạc, óc chó, dẻ,...). Chọn ba nhóm Ho có sức khoé tương đương: một nhóm dùng​

tay không, một nhóm dùng kìm tuốt dây điện (có hình dạng tương tự bóc vỏ hạt nhưng vị​

trí kẹp không vừa với hạt), nhóm còn lại dùng dụng cụ bóc vỏ. Ba nhóm sẽ cùng bóc vỏ hạt​

sau 5 phút và kiểm tra số hạt bóc được (không được ăn). Diễn giải về sự giảm thiểu năng​

lượng sử dụng để làm phá vỡ cấu trúc hạt để thu hạt còn nguyên vẹn hoặc tương đối nguyên​

vẹn. Kẹp cần mở ra để đưa được hạt vào, sau khi làm vỡ vỏ thì kẹp không thay đổi cấu trúc​

nhưng lại có thể thay đổi hình dạng để tiếp nhận hạt mới. Cấu trúc và chức năng của enzyme​

trong xúc tác các phản ứng hoá học cũng tương tự như vậy. Với phản ứng tổng hợp thì có​

thể minh hoạ bằng dập ghim, dập khuy cùng với các dụng cụ tương tự về hình dạng nhưng​

khác cấu trúc nên không thể thực hiện dập ghim hay khuy. Tìm sự tương đương của hình 

13.2 với các minh hoạ trên lớp. 
Với mục II.3, GV cho HS hoạt động theo nhóm, đọc SGK, phân tích đồ thị, từ đó rút ra​

ảnh hưởng của các nhân tố: nhiệt độ, độ pH, nồng độ enzyme và cơ chất, chất hoạt hoá, chất  

 



ức chế và điền vào bảng Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt tính của enzyme mà nhóm tự thiết​

kế, sau đó trưng bày bảng và báo cáo trước lớp. 

Mục II.4, GV có thể cho HS nhận xét tốc độ quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể​

khi nghỉ ngơi (khi ngủ) và khi hoạt động thể chất mạnh (tập thể dục, thể thao) từ đó đặt câu​

hỏi: Tế bào và cơ thể điều hoà quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng như thế nào?​

Yêu cầu HS đọc SGK, quan sát hình cho biết các cơ chế điều hoà quá trình chuyển hoá vật​

chất và năng lượng trong tế bào. 

DUNG LẠI VÃ SUY NGẤM 

. Quan sát hình 13.2 và cho biết: Enzyme lá gì? Nêu cấu trúc, cơ chế tác động và vai trò​
cùa enzyme trong quá trình chuyền hoá năng lượng. 

2.​ Hoạt tính cùa enzyme chịu ành hưởng của những yếu tố nào và chúng có tác động​
như thế nào đến hoạt tính của enzyme? 

3.​ Tế bào có thề điểu hoà quá trình chuyển hoá vật chất thông qua điếu khiển hoạt​
tính của enzyme bằng những yếu tố nào? Giải thích. 

4.​ Giải thích vì sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so vởi nhiệt độ tối ưu cùa một enzyme​
thì hoạt tính cùa enzyme bị giảm, thậm chí là mất hần hoạt tính. 

Gợi ý trả lời câv 
Câu 1, 2, 3: HS t 

Câu 4: Enzyme Cc​ , liên kết yếu duy trì cấu 
trúc không gian của protein iinu nvn IVCI nyviivgvn, ncn lon, tương tác van der Waals,​

tương tác kị nước bị đứt;"​ - 'TOteinbịphá vỡ, không còn 

thực hiện được chức năng​ 10. .1 tí___'_z. _ác p_. .V _!. .lác nhau sẽ có độ nhạy cảm 

với nhiệt độ khác nhau và rj​ lị​ [U​ 'i nhiệt độ tối ưu thì có thể bị 

biến tính làm giảm hoặc mất hoạt tính do CaU hình không gian của enzyme bị thay đổi. Có​

thể’ tìm các ví dụ minh hoạ vê cấu hình không gian của phân tử protein (conformation),​

biến tính của phân tử protein (denatruration). Tham khảo video https://www.youtube.com/​

watch?v=IoDEjeRZ0xE. 

Hoạt động luyện tập và vận dụng 
Để luyện tập, củng cố kiến thức, rèn năng lực vận dụng cho HS, đồng thời kết hợp đánh​

giá quá trình học tập, GV có thể sử dụng các câu hỏi trong mục Luyện tập và vận dụng trong​

SGK và một số câu hỏi đánh giá năng lực gợi ý dưới đây.  

 

https://www.youtube.com/


  
Câu 1: D 

Câu 2: - Ba thành x​ can trong nước, là môi 
trường nội bào. 

- Liên kết giữa các gốc phosphate dễ dàng hình thành và cũng dễ dàng bị phá vỡ để giải​

phóng năng lượng. ATP là ] c < c ú J​ năng lượng cung cấp cho 

các phản ứng sinh hoá trong tế bào. 

Câu 3: Giúp tế bào điều 1 v v​ n​ íu trúc như vậy sẽ tạo ra các 
phân vùng riêng biệt có nồng độ enzyme cao, tập trung được co chất và đảm bảo được pH​

tối ưu, đảm bảo được sự tương tác với các yếu tố tăng cường hoạt tính và hạn chế các phân​

tử ức chế. 

Câu 4: Các nguyên tố vi lượng, vitamin chính là các yếu tố tạo nên các cofactor tương​

tác với enzyme làm điều hoà hoặc tăng cường hoạt tính enzyme. Nếu thiếu cofactor, các​
enzyme hoạt động kém hiệu quả, từ đó dẫn đến cây trồng và vật nuôi kém phát triển, năng​
suất thấp. Vì vậy, việc bổ sung nguyên tố vi lượng, vitamin là rất cần thiết. 

Câu hỏi đánh giá năng lực: 
Câu 1: Khi ăn đường, đồ ngọt dễ bị sâu răng do đường có thể chuyển thành acid trong​

miệng. Vậy đường trong lọ kín, giữ ấm ở 37 oC, hay nước đường ấm có thể chuyển thành​
acid sau vài tiếng không? 

Nếu đường đảm bảo vệ sinh, không bị nhiễm các vi sinh vật và được bảo quản cẩn thận​

trong lọ kín thì sẽ không có hiện tượng đường bị chuyển hoá thành acid. Tuy nhiên, nếu

 



đường lẫn vi khuẩn, nấm men và để lâu thì các vi sinh vật này có thể tiết enzyme chuyển hoá​

đường thành acid làm đường bị chua. 

Câu 2: Tại sao tiêu thể lại tiêu hoá được thức ăn nhập vào mà không tiêu hoá các thành​

phần bên trong thể Golgi, nơi tạo ra các enzyme của lysosome? 
Vì môi trường acid trong tiêu thể (pH= 4,5 - 5,5) phù hợp cho các enzyme thuỷ phân​

hoạt động phân huỷ thức ăn nhập vào, trong khi hoạt tính của các enzyme này bị giảm đáng​

kể hoặc mất hoàn toàn khi ở pH trung tính hoặc hơi kiềm của môi trường tế bào chất hay​

các bào quan khác, trong đó có thể Golgi. 

BÀI 14. PHÂN GIẢI VÀ TỔNG HỢP CÁC CHẤT TRONG TẾ BÀO 

Hoạt động mở đầu 
GV có thể’ tham khảo một trong các cách dưới đây: 

-​ GV ôn lại bài cũ với hình ảnh cầu thủ đá bóng và từ câu trả lời tế bào sử dụng chủ yếu​
nguồn năng lượng hc​ ’ ’■ mới: Lè’'​ ỉợng hoá học trong các 
phân tử được lấy ra cl​ bà 

-​ Sử dụng video,​ I thực phẩm, đóng gói ở 
nơi sản xuất; mở và st​ cho quá trình tổng hợp 
và phân giải các phần​ và cơ thể. 

-​ Sử dụng trực t​ dụng năng lượng trong

 



ÍF DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​ Phân giải các chất trong tê bào là gì? Nêu một số ví dụ minh hoạ. 

2.​ Phân giải hiếu khí trong tế bào gồm những giai đoạn chính nào? Đặc trưng của mỗi​
giai đoạn này là gì? 

3.​ Trình bày các giai đoạn của quá trình lên men. Nêu sự khác nhau giữa lên men rượu​
và lên men lactate. 

4.​ So sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hò hấp hiếu khí và lên men. Giải thích​
sự khác biệt này. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: - Khái niệm phân giải các chất: HS tự trả lời. 
- Ví dụ minh hoạ: 

Glucose ■> CO2 + H2O + Q (năng lượng). 

Lipid ^ acid bé 

Protein ^ amin​ H 

Câu 2: - Gồm 3 g​ truyền electron. 
- Đặc trưng của r. 

+ Đường phân: xả​ là glucose; sản phẩm 

là 2 phân tử pyruvate, 2 

+ Chu trình Krebs: X.​ . acetyl - CoA; sản phẩm 

là 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, 2 A! r. 

+ Chuỗi truyền electrc a ’ .ị' li ■ ĩ ■ ’ l ■ l ° ; nguyên liệu là 8 NADH,​

2 FADH2, O2; sản phẩm là 1 x 

Câu 3: - Các giai đoạn của lên men: đường phân và lên men. 
- Sự khác nhau giữa lên men rượu và lên men lactate: 

+ Lên men lactate: chất nhận electron là pyruvate, sản phẩm là muối lactate. 

+ Len men rượu: chất nhận electron là acetaldehyde, sản phẩm là ethanol. 

Câu 4: Hô hấphiếukhítạoranhiềunănglượnghơn(30 - 32 ATP) so với lên men​

(2 ATP) do trong hô hấp hiếu khí phân tử đường được phân giải hoàn toàn thành các chất​
vô cơ, năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học của đường được giải phóng hoàn toàn​
thành dạng năng lượng ATP và nhiệt năng; trong khi ở lên men, phân tử đường chưa phân​
giải hoàn toàn, một phần năng lượng chưa được giải phóng vẫn còn tích luỹ trong các sản​
phẩm là các phân tử hữu cơ như ethanol hay muối lactate. 

(2) Mục II. Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng trong tế bào 
GV cho HS đọc trước mục II.1 bài này ở nhà, sau khi bắt đầu giờ học, yêu cầu HS gấp​

sách, nêu khái niệm tổng hợp các chất, nêu một vài ví dụ về quá trình tổng hợp có ở trong​

SGK và mở rộng ngoài SGK. Để khắc sâu kiến thức, GV cho HS so sánh quá trình tổng hợp​

với phân giải.  

 



Với mục II.2, GV cho HS ôn lại các kiến thức về quang hợp đã học ở lớp 7, sau đó quan​

sát hình và đọc thông tin, làm việc nhóm để hoàn thành bảng tóm tắt về quang hợp với các​

ý sau: 

-​ Khái niệm. 

-​ Phương trình quang hợp. 

-​ Các giai đoạn của quang hợp. Nguyên liệu, sản phẩm, vai trò chuyển hoá năng lượng​

của mỗi giai đoạn. 

-​ Vai trò tổng hợp và tích luỹ năng lượng của quang hợp. 

Đại diện các nhóm lên báo cáo, các nhóm còn lại nhận xét, góp ý. GV chốt kiến thức,​

đánh giá kết quả làm việc của các nhóm. 

GV cho HS tìm hiểu cùng lúc cả mục 3 và 4, nêu đặc điểm của quá trình hoá tổng hợp​

và quang khử, vai trò của mỗi quá trình. So sánh 2 quá trình này với nhau và với quá trình​

quang hợp. 

Sau đó, GV cho​ t/ỉr,rr n 1aĩ các quá trình ch"'"''''​ -Mt và năng lượng trong 

tế bào và nêu mối qr​ h đó​ ih 14.7 trong SGK giải 

thích chủ yếu về mối​ â​ rà phân giải, GV có thể 

sử dụng thêm các hì​ ặc tương tự (tìm được 

trên internet) để hỗ t 

  

Hình 4.5. Sự chuyển hoá của các chất qua chu trình Krebs 
Hình này cho thấy, glucose là loại phân tử chính được phân huỷ để thu nhận năng lượng​

trong chu trình Krebs. Bên cạnh đó, protein và lipid cũng là các đại phân tử có thể đi vào chu

 



trình Krebs thông qua acetyl-CoA. Vai trò chính của chu trình Krebs được biết đến là phân​
huỷ và tạo năng lượng, tuy nhiên, các sản phẩm trung gian lại được sử dụng để tổng hợp​
amino acid hoặc acid béo, là nguyên liệu để tổng hợp protein và lipid. Năng lượng ATP cần​
cho quá trình tổng hợp đó lại được lấy từ chính quá trình phân huỷ trong chu trình Krebs. 

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​ Tổng hợp các chất trong tế bào là gì? Nêu một số ví dụ minh hoạ cho quá trình​
tổng hợp các chất trong tế bào. 

2.​ Quang hợp có vai trò như thế nào trong tổng hợp các chất và dự trữ năng lượng? 

3.​ Hoá tổng hợp và quang khử ở vi khuẩn có gì khác so với quang hợp ở thực vật? 

4.​ Quá trình tổng hợp và phân giải có mối quan hệ với nhau như thế nào? 

Gợi ý trả lời các < 

Câu 1: - Khái niệ​ TS' 

- Ví dụ minh hoạ​ iước trong quá trình 
quang hợp ở tế bào thi​ à glycerol; protein từ 

các amino acid trong c 

Câu 2: - Quá trình​ (từ các chất vô cơ đơn 
giản) cung cấp cho cây Va​ adờng thì các amino acid 

và lipid, những phân tử hữu co có vai trò quan trọng đối với cơ thể sinh vật cũng được tổng​

hợp nhờ các phân tử hình thành trong quá trình quang hợp. 

- Năng lượng ánh sáng ưưoc ' in tnu tro’*’’ auang " va dược chuyển hoá thành dạng​

hoá năng dự trữ trong các phâ I . u​ 0​ cung cấp cho các hoạt động 

sống của sinh giới. 

Câu 3: - Quang hợp sử dụng năng lượng ánh sáng, nước làm nguồn cung cấp electron​

và H+, trong khi quang khử và hoá tổng hợp không dùngnướcmà dùngmột số chất vô cơ​

và hữu cơ làm nguồn cung cấp electron và H+; quang khử cũng sử dụng năng lượng ánh​

sáng nhưng hoá tổng hợp thì sử dụng nguồn năng lượng từ các phản ứng oxy hoá các hợp​

chất vô cơ. 

-​ Quang hợp giải phóng O2, còn quang khử và hoá tổng hợp thì không. 

-​ Quang hợp diễn ra ở thực vật, tảo và một số vi khuẩn, còn còn quang khử và hoá tổng​

hợp chỉ diễn ra ở một số vi khuẩn. 

Câu 4: HS tự trả lời.  

 



Hoạt động luyện tập và vận dụng 

& LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 
1.​ So sánh quá trình quang hợp, hoá tổng hợp và quang khử. 

2.​ Kẻ và hoàn thành bảng vào vở theo mẫu sau: 

Các giai 
đoạn 

Chỉ tiêu so sánh 
Đường phân Chu trình Krebs Chuỗi truyén 

electron 

Nơi diễn ra ? ? 7 

Nhu cáu O2 ? ? 7 

Nguyên liệu ? ? 7 

Sản phẩm ? ? 7 
 

3.​ Chứng minh quá trình chuyển hoá vật chất luôn đi kèm với quá trình chuyển hoá​
năng lượng thông qua hai quá trình quang hợp và hô hấp. 

4.​ ở người, hiện tượng đau mỏi cơ khi vận động nhiều là do lượng lactic acid được sản​
sinh và tích luỹ quá nhiều đã gây độc cho cơ. Dựa vào hiểu biết về quá trình lên men,​
hãy giải thích cơ chế gây ra hiện tượng này và cách phòng tránh. 

Gợi ý trả lời các 

Câu 1,2: HS dựa \​ /à hoàn thành bảng. 
Câu 3: Dựa vào các hìnn 1..​ t​ .11g minh quá trình phân giải các 

phân tử lớn thành các phầ” +’’​ ’’’A' ;ải​ 1,V ,, Dựa vào hình minh hoạ chu 
trình Calvin để chứng min​ I rù h h f ’ a J - I ác phân tử nhỏ luôn cần đến 
năng lượng 

Câu 4: Ở tế bào động vật, lẻn men xay ra - J11 lế bao Khong uược cung cấp đủ oxygen nhưng​
vẫn cần năng lượng để hoạt động, khi đó acid lactic được tạo nên và là nguyên nhân chủ yếu​
gây đau, mỏi cơ. Khi cơ thể vận động nhiêu, liên tục thì nhu cầu năng lượng ATP lớn trong khi​
lượng oxygen trong tế bào lại hạn chế. Vì vậy, cần thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao để​
cơ cùng hệ mạch máu phát triển, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho vận động và oxygen​
cho quá trình hô hấp tế bào. Tránh các vận động cường độ cao kéo dài để tế bào không phải sử​
dụng con đường lên men. Nếu đã bị đau mỏi cơ thì cần xoa bóp, tắm, ngâm nước ấm để tăng​
lưu thông máu giúp nhanh chóng đào thải acid lactic bị tích luỹ.  

 



BÀI 15. THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT​
SỐ YẾU TỐ ĐẾN HOẠT TÍNH CỦA ENZYME VÀ KIỂM TRA HOẠT TÍNH CỦA​

ENZYME AMYLASE 

GV hoàn toàn có thể thiết kế các thí nghiệm tương tự để đánh giá được sự ảnh hưởng​

của nhiệt độ, nồng độ enzyme, pH tới hiệu suất phản ứng. Đặc điểm chung ở thí nghiệm này​

là kết quả thí nghiệm có thể quan sát và đánh giá được bằng mắt thường. 

Ở thí nghiệm phân huỷ protein, phân tử albumin lòng trắng trứng lớn, ưa nước và liên kết​

mạnh với nhau tạo nên dịch trong, hơi quánh. Để dễ quan sát, cần tạo ra dung dịch có albumin​

kết tủa trắng bằng cách đun nóng nhẹ hoặc cho thêm vài giọt nước chanh, giấm. Khi cho​

dịch chiết nước dứa hoặc đu đủ với lượng phù hợp thì enzyme sẽ thuỷ phân albumin (dạng​

kết tủa trắng) thành amino acid hoặc oligo peptide tan trong nước làm nước trong trở lại.​

Thí nghiệm này cần ống đối chứng âm là ống dịch albumin cho thêm nước vôi đúng bằng​

lượng thêm vào ở ống thí n<Thm Kì vọng về kết quả: ốnv ể 4A thấp (để trong nước đá)​

có thời gian để dung c​ n hơr​ t độ phòng. Ống đối 

chứng âm vẫn đục ngt 

Lưu ý có thể xảy r​ rở lại. Lí do: albumin 

kết tủa bằng acid có th​ c trung hoà, albumin 

lại tan trở lại. Nếu các​ ịuả dịch chiết từ dứa, 

đu đủ. 

Ở thí nghiệm phân huy . -​ x .làn nhánh và tương tác với 

nhau, do đó khi nấu lên, tinh bAt sẽ ở dr"'1 gel. Nếu enzvme *huỷ phân tinh bột hoạt động,​

nó sẽ phân huỷ tinh bột th 1 1 ờ] i đ< 1 : c 1 sẽ chuyển thành dạng sol.​

Thay đổi này quan sát được br​ i‘-. t1' -1​ ú​ ‘ ■ d-1 bột, không nên để quá đặc, 

sẽ rất khó quan sát được vòng (_ I u, p. .1.​ 11 _ ■ â . t đối chứng âm, là dung môi 

sạch dùng để pha dịch chiết. Nên đo vòng tròn khi vừa nhỏ dung dịch enzyme và khi kết​

thúc thí nghiệm. Kì vọng về kết quả: các giọt dịch chứa enzyme đều rộng hơn giọt dịch đối​

chứng âm, trong đógiọtđểởnhiệtđộphòngvàkhôngthêmacidsẽrộngnhất. Giọt enzyme​

đun nóng cũng có khả năng không rộng hơn giọt đối chứng. 

Lưu ý: có thể tất cả các giọt đều như nhau. Lí do: nồng độ enzyme quá thấp hoặc hỏng,​

đĩa thạch quá loãng (làm dịch lan ra mạnh) hoặc quá đặc (không phân huỷ được đủ lượng​

tinh bột để mở rộng giọt dịch). 

Hoạt động ôn tập chương 
Dựa vào biểu đồ khái niệm cuối chương, GV có thể biến đổi, bổ sung các yếu tố, thành​

phần chi tiết hơn và yêu cầu HS điền khuyết. Có thể tổ chức dưới dạng trò chơi thi đấu giữa​

các nhóm.  

 



CHƯƠNG 5. CHU KÌ TẾ BÀO VÀ PHÂN BÀO (9 tiết) 

1 ' MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

♦​ Nêu được khái niệm chu kì tế bào. Dựa vào sơ đồ, trình bày được các giai đoạn và mối​

quan hệ giữa các giai đoạn trong chu kì tế bào. 

♦​ Dựa vào cơ chế nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể để giải thích được quá trình​

nguyên phân là cơ chế sinh sản của tế bào. 

♦​ Giải thích được sự phân chia tế bào một cách không bình thường có thể dẫn đến ung thư. 

♦​ Trình bày được một số thông tin về bệnh ung thư ở Việt Nam. Nêu được một số biện​

pháp phòng tránh ung thư. 

♦​ 'Thực hành làm được tiêu bản nhiễm sắc thể để quan sát oná trình nguyên phân (hành​

tây, hành ta, đại mạch, cây tỏi, lay ơn, khoai môn,...). 

♦​ Dựa vào cơ cl​ cỉ​ i thích được quá trình 

giảm phân, thụ tinh​ tính ở sinh vật. 

♦​ Trình bày đưọ​ I phân. 

♦​ Lập được bản^​ ảm phân. 

♦​ Vận dụng kiến​ .ích một số vấn đề trong 

thực tiễn. 

♦​ Làm được tiêu bản quan sai qua iruin giam pnan ở tê' bào động vật, thực vật​

(châu chấu đực, hoa hànl 

♦​ Nêu được khái niệr w. /êi J J ] J . 1 ] (, i .1 ah tựu của công nghệ tế bào​

thực vật. 

♦​ Nêu được khái niệm, nguy V111± Cmig Hg ệ V a n±ựt oO uxàirn tựu công nghệ tế bào động vật. 
2.​ Phát triển năng lực/kĩ năng 

♦​ Năng lực tự học: thông qua các hoạt động tự đọc sách, tóm tắt nội dung, tự trả lời câu​

hỏi và đặt ra các câu hỏi tìm hiểu kiến thức của bài. 

♦​ Năng lực diễn đạt bằng văn bản và giao tiếp: thông qua các hoạt động viết tóm tắt nội​

dung kiến thức, đọc được và thuyết trình trước tổ, nhóm hay trước lớp. 

♦​ Năng lực giao tiếp, hợp tác, lãnh đạo: thông qua thảo luận nhóm, rèn kĩ năng lắng​

nghe, chia sẻ, điều hành nhóm. 

♦​ Năng lực tư duy logic và nghiên cứu khoa học: thông qua các hoạt động nghiên cứu​

tình huống giả định. 

♦​ Tích hợp kiến thức của các môn học, kết nối kiến thức mới với kiến thức đã học và​

vận dụng những gì đã học vào giải quyết các vấn đề của đời sống. 

Năng lực mô phỏng quá trình sinh học phức tạp bằng các dụng cụ trực quan đơn giản.  

 



3.​ Thái độ 

♦​ Thấy được những nguy cơ và hiểm hoạ của các tác nhân gây ung thư và chủ động​

thực hiện các biện pháp phòng tránh cũng như giảm thiểu tối đa khả năng bị bệnh ung thư. 

♦​ Thấy được khả năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ sinh học, qua đó càng thêm​

yêu thích môn học cũng như định hướng chuyên ngành học trong tương lai. 

II NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Trong chương này có một số nội dung kiến thức mới so với SGK cũ. Đó là chu kì tế bào,​

bệnh ung thư và công nghệ tế bào. Những nội dung này các GV có thể tham khảo thêm​

trong sách Sinh học của Campbell và Reece. Chúng tôi sẽ đề cập thêm khi cần mở rộng kiến​

thức cũng như khiđềcập vềcáchoạtđộng củaHSởnhững phầncóliên quan. 
1.​ Cơ chế phân tử kiểm soát chu kì tế bào 

Làm thế nào tế bào “biết” được khi nào thì phải dừne lai. khi nào được “đi” tiếp trong​

một chu kì tế' bào? Các​ định n​ c bên trong tế' bào có 

thể kích thích hoặc ức​ "é​ hành các thí nghiệm 

truyền tế bào chất hoặ​ IU kì tế bào để’ tìm ra 

các phân tử tham gia V​ lung hợp) một tế bào 

đang ở pha M với tê' h​ yển sang pha M; nếu 

dung hợp tế bào đang ố​ Gx chuyển sang pha S. 

Kết quả này chứng tỏ các​ M s hoặc M đã điều khiển 

tế bào tiến tới các pha này. 

Các công trình nghiên​ t1*​ • X* - 'Th ' ■ - n Th phần quan trọng trong hệ 

thống kiểm soát chu kì tế bà​ ». ại y n t L I ,c protein kinase và protein 

cyclin. Các protein kinase là c​ tr • ’ ’ 1 ’ Thặc bất hoạt các protein khác 

bằng cách gắn vào chúng các nlmm y.iO.^pi.ab .pxiOSpiiuxy 1Hàm lượng của các protein​

kinase tham gia vào điểu hoà chu kì tế bào không đổi trong suốt chu kì tê' bào nhưng hoạt​

tính của chúng tăng giảm theo tiến trình của chu kì tế bào. Sự biến đổi hoạt tính của protein​

kinase này dẫn đếnnhữngbiếnđổimangtínhchukìtrongviệcphosphoryl hoá các protein​

nội bào có chức năng khởi động hoặc điều hoà các sự kiện chính trong chu kì tế bào. Sự thay​

đổi mang tính chu kì về hoạt tính của các protein kinase lại phụ thuộc vào việc chúng có​

được liên kết với các protein được gọi là cyclin. Tên gọi cyclin có nghĩa là chu kì vì hàm​

lượng của chúng thay đổi ở những giai đoạn nhất định trong chu kì tế bào. Các loại protein​

kinase điều hoà chu kì tế bào chỉ có hoạt tính khi được liên kết với những protein cyclin​

nhất định, vì thế chúng được gọi tên theo tiếng Anh là CDK (kinase phụ thuộc cyclin). Một​

khi có hoạt tính, CDK sẽ kích hoạt một loạt các sự kiện đặc trưng trong chu kì tế bào. Trong​

tế bào có nhiều loại CDK và cyclin khác nhau.Tổ hợp đặc hiệu của các CDK với cyclin kiểm​

soát chu kì tế bào ở các điểm kiểm soát khác nhau.  

 



2.​ Chương trình tự chết của tế bào 

Các tế bào cơ thể người chúng ta cũng như nhiều loài động vật khác đã được “lập trình”​

một cơ chế sẵn sàng để tự chết khi cần thiết. Trong quá trình phát triển phôi người, giữa các​

ngón tay có các màng nối giống như màng của chân con vịt. Đến một thời điểm nhất định​

các tế bào của màng này kích hoạt chương trình tự chết khiến màng giữa các ngón bị tiêu​

biến làm cho các ngón tay của chúng ta rời nhau ra. Các tế bào cũng sẽ kích hoạt chương​

trình tự chết khi có tín hiệu vật chất di truyền của tế bào bị tổn thương không thể sửa chữa​

được. Chương trình tự chết thực chất gồm một loạt các phân tử tương tác với nhau theo một​

trình tự nhất định để tự tiêu huỷ tế bào. Quá trình phân bào và quá trình tự chết của tế bào​

là hai quá trình đối lập nhau giúp duy trì số lượng tế bào ở mức độ phù hợp. 
3.​ Tích hợp kiên thức về truyền tin tế bào và điều hoà chu kì tế bào trong khi​
dạy về bệnh ung thư 

Bệnh ung thư đang gieo rắc nỗi sợ hãi cho bao người. Bênh ung thư thực chất là căn​

bệnh do mất kiểm sc​ ■ tê' bào​ :hỉ được phân chia khi 

chúng nhận được tín​ 'ỹ​ 10 và chỉ phân chia đến 

một mức độ nào đó.​ ne khiến chúng không 

bị kiểm soát bởi hệt​ a không ngừng thì kết 

quả sẽ hình thành nê​ m yên ở một vị trí nhất 

định trong cơ thể thì.​ a khối u lành tính đó lại 

tiếp tục bị đột biến khic.​ g và tách rời khỏi mô chui 

vào trong mạch máu đi tới các bộ phận khác của cơ thê hình thành nên các khối u mới thì​

những tế bào khối u đó đr , , ĩ 1 I I. h​ Một​ khi xuất hiện khối u ác 

tính thì cái chết là khó tránn IMP‘i VOI ngnời Oọnn. 11.ó..n muông, hệ miễn dịch của chúng​

ta có thể nhận biết ra được C; 0​ tí.​ !g như những tế bào lạ đối với 

cơ thể. Tuy nhiên, khi các tế bào ung thư tránh được sự tiêu diệt của hệ thống miễn dịch thì​

khối u sẽ được hình thành. Những khối u lành tính thường không nguy hiểm và người ta có​

thể dùng phẫu thuật để loại bỏ chúng. Tuy nhiên, nếu u lành tính không bị loại bỏ mà tiếp​

tục tích luỹ thêm các đột biến thì nhiều khả năng chúng sẽ bị chuyển thành khối u ác tính.​

Có rất nhiều gene nếu bị đột biến sẽ góp phần hình thành nên khối u. Có hai nhóm gene​

chính mà khi chúng bị đột biến sẽ khiến con người bị bệnh ung thư. Một nhóm gene được​

gọi là gene gây ung thư (proto-oncogene). Một trong số các gene này quy định protein được​

gọi là yếu tố sinh trưởng kích hoạt các tế bào phân bào. Nếu gene này bị đột biến làm tăng​

lượng yếu tố sinh trưởng khiến tế bào phân chia một cách bất thường thì gene đột biến lúc​

đó được gọi là gene ung thư (oncogene). Nhóm gene thứ hai được gọi là gene ức chế khối u.​

Bình thường sản phẩm của các gene này có chức năng kìm hãm các tế bào của cơ thể không​

phân chia quá mức cần thiết. Khi bị đột biến, chúng không ngăn chặn được tế bào phân chia​

quá mức thì khối u sẽ xuất hiện. Một trong số các gene đó được gọi là p53. Sản phẩm của

 



gene này là protein p53 tham gia vào hệ thống phân tử kiểm soát chu kì tế bào. Khi các phân​

tử DNA bị đột biến, protein này sẽ làm dừng chu kì tế bào ở trước điểm kiểm soát G1 và chờ​

cho DNA được sửa chữa xong mới phát tín hiệu cho tế bào chuyển qua pha S. Nhưng nếu​

như tổn thương DNA lớn tới mức tế bào không có khả năng sửa chữa thì protein p53 lại kích​

hoạt chương trình tự chết của tế bào và buộc các tế bào bị đột biến này phải chết. Protein​

p53 hoạt động như chất điều hoà hoạt động gene dẫn đến tổng hợp nên các protein tham​

gia vào các chuỗi truyền tín hiệu khác nhau trong tế bào, vừa giúp tế bào sửa sai DNA, vừa​

có thể kích hoạt chương trình tự chết của tế bào. Khi gene p53 không bị đột biến thì tế bào​

bình thường khó chuyển thành tế bào ung thư được và vì thế gene p53 được gọi là gene ức​

chế khối u. Điều gì sẽ xảy ra nếu gene này bị đột biến khiến protein p53 do nó tạo ra không​

có chức năng? Khi đó tế bào bị đột biến sẽ tiếp tục phân chia và tích luỹ thêm nhiều đột biến​

khác, làm tăng khả năng phân chia của tê' bào dẫn đến sự xuất hiện của khối u. 

Tế bào bình thường 

 
Hình 5. Cơ chẽ phát sinh ung thư 

Hình trên mô tả đột biến ở hai nhóm gene dẫn đên phát sinh ung thư (hình a) và bảy​
giai đoạn phát sinh ung thư (hình b): (1) Thụ thể tê' bào tiếp nhận quá nhiều tín hiệu kích​
thích phân bào (màu đỏ) hoặc thụ thể bị hư không cần tín hiệu vẫn kích thích chuỗi truyền​
tín hiệu dẫn đến phân bào quá mức, (2) phức hợp thụ thể tín hiệu kích hoạt chuỗi truyền tín​
hiệu, enzyme khuếch đại tín hiệu lên nhiều lần, (4) protein kìm hãm phân bào bị hư hỏng,​
(5) protein p53 bị hư hỏng không sửa sai được DNA và không kích hoạt được chương trình​
tự chết của tế bào, (6) các protein ức chế phân bào bị hư hỏng, (7) phát sinh tín hiệu hình​
thành mạch máu mới. Để hình thành khối u ác tính, ít nhất phải xảy ra hư hỏng ở những​
khâu này. 

Khối u được cho là hình thành từ một tế bào ở một loại mô nhất định bị nhiều đột biến​
khác nhau khiến nó tăng sinh một cách không kiểm soát. Mặc dù do gene quy định nhưng​
khoảng 90% bệnh không được di truyền vì đột biến xuất hiện trong các tế bào soma. Vậy có​
cách nào giảm thiểu nguy cơ bị ung thư?  

 



Vì bệnh được gây nên bởi các đột biến, nên cách phòng tránh tốt nhất là hạn chế đến​
mức tối đa tiếp xúc với các tác nhân đột biến. Tác nhân đột biến có thể là các chất hoá học,​
hoặc tác nhân vật lí như tia phóng xạ, tia cực tím,... hoặc các tác nhân sinh học như một số​
loại virus. Vì vậy, nên tránh xa khói thuốc lá, tia phóng xạ, không nên tiếp xúc quá mức với​
tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời, tránh tiếp xúc với các virus gây bệnh ung thư cũng như​
cần chữa trị triệt để các bệnh do virus. Ngoài ra, cần có chế độ ăn uống hợp lí như giảm chất​
béo động vật, ăn nhiều rau quả, tránh béo phì; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao để​
tăng cường sức đề kháng. 

Khoa học công nghệ đem lại cho con người rất nhiều lợi ích nhưng đồng thời cũng​
đang làm ô nhiễm môi trường sống bởi hàng loạt các tác nhân đột biến vật lí, hoá học. Việc​
sử dụng bừa bãi các hoá chất trong nông nghiệp như chất diệt cỏ, các chất thải công nghiệp​
và thậm chí các thói quen như hút thuốc lá, uống rượu bia quá mức,... đều góp phần làm​
tăng tần suất bệnh ung thư trong cộng đồng. Vì vậy, cẩn phải hạn chế ô nhiễm môi trường,​
từ bỏ các thói quen có hại như hút thuốc lá, rượu bia,... 

Bệnh ung thư á * 1 " ’lếu được phát 1--A ■ ■ -y, nên có chế độ thăm​
khám sức khoẻ định​ ưbi​ hững phân tử báo hiệu 
nguy cơ bị ung thư).​ u tác dụng phụ nhưng 
trong tương lai, các I​ :ác tế bào ung thư. 

III GỢI Ý TỔ CH 

BÀ116. CHU KÌ TẾ BÀO VÀ NGUYÊN PHÂN 

Hoạt động mở đầu 
GV có thể sử dụng b'm..mo u m’l.. L.. uo.m.,<rxv hoác sử dụng các hình ảnh, câu​

hỏi khác nhưng tất cả nên tj . h ' s. ■ lối với HS hoặc đánh giá xem​
HS đã tự học được gì trước khi đến lớp. 

Hoạt động hình thành kiến thức 
(1)​ Mục I. Chu kì tế bào ở sinh vật nhân thực 

ọ DUNG LẠI VÁ SUY NGẦM 

1.​ Chu kì té bào là gi? Mô tà các sự kiện chính của chu ki té bào. 
2.​ Ki trung gian là gi? Nêu tên và chức năng cùa các pha trong kì trung 
gian. 
3.​ Hãy cho biết các giai đoạn cùa chu kì tế bào có mối quan hệ với nhau 
như thế nào. 
4.​ Điểm kiểm soát chu kì tế bào là gi? Giải thích vai trò cùa các điểm kiểm 

soát chu kì​
té bào. 

HS tự nghiên cứu SGK và có thể dùng sơ đồ phác hoạ lại toàn bộ chu kì tế bào với các​
chú thích hợp lí hoặc mô tả bằng lời nói, văn viết để trả lời các câu hỏi trong SGK.  

 



GV có thể đưa ra các câu hỏi rèn luyện tư duy khoa học cho HS sau khi các em đã trả​

lời được các câu hỏi trên. 

(2)​ Mục II. Nguyên phân 
Để hiểu rõ về quá trình nguyên phân, HS có thể tự vẽ bằng bút và giấy, sử dụng các​

công cụ tin học để vẽ hoặc lập trình các hình ảnh động mô tả diễn biến các giai đoạn của​

quá trình phân bào nguyên phân hoặc sưu tập các hình ảnh động, phim ảnh mô tả quá trình​

phân bào nguyên phân được quay trực tiếp dưới kính hiển vi (có trên Youtube). Tuy vậy, để​

có thể tự mình hiểu tường tận được quá trình và trả lời được các câu hỏi liên quan đến quá​

trình nguyên phân, GV có thể cho HS tiến hành trò chơi mô phỏng quá trình nguyên phân​

bằng cách sử dụng các sợi len hoặc sợi chỉ có màu sắc khác nhau tượng trưng cho các nhiễm​

sắc tử và NST. GV có thể cho HS chuẩn bị 10 cặp sợi chỉ màu đỏ, các cặp khác biệt nhau về​

chiều dài, mỗi sợi trong một cặp tượng trưng cho một nhiễm sắc tử. Hai sợi cùng chiều dài​

tượng trưng cho cặp nhiễm sắc tử chị em. Ngoài 10 cặp sợi chỉ đỏ, các em cần chuẩn bị thêm​

10 cặp giống hệt nhưn​ 'dụ nr​ màu xanh và cặp sợi 

màu đỏ có cùng chiểu​ ự​ . GV yêu cầu các em 

dùng các sợi chỉ màu đ​ o thể hiện đúng nhất 

và có thể giúp phân ch 
a DUNG LẠI VÃ SUY NGẦM​
• • 

1.​ Trình bày dién biến các kì của nguyên phân. 
2.​ Nêu kết quả cùa nguyên phân. Nguyên phân có ý nghĩa gì? 

Bên cạnh các hoạt động ,​ '​ Ị' h ' dược các câu hỏi trong mục 
Dừng lại và suy ngẫm để đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình. 

(3)​Mục IV. Bệnh ung thư 
& DUNG LẠI VÀ SUY NGẢM 

1.​ Phân biệt u lành tính với u ác tính. 
2.​ Nguyên nhân gây rối loạn quá trình điéu hoà phân bào dân đến phát sinh 

ung thư 
là gi? Giãi thích. 
Những loại ung thư nào phố biến nhất ở người Việt Nam?​
Nèu một só biện pháp phòng tránh, chửa trị bệnh ung thư. 

GV để HS tự thảo luận trả lời câu hỏi bằng các hình thức khác nhau để rèn năng lực tự​
học, khả năng diễn đạt bằng văn bản và thuyết trình.  

 



Hoạt động luyện tập và vận dụng 

  

Sau khi HS thảc​ ác em các câu hỏi vận 
dụng ở mức độ cao​ h ý giúp GV rèn năng 
lực cho HS. 

Câu 1: Từ hình y​ iy, hãy chỉ rõ các kì của 
quá trình nguyên phân​ u hiệu giúp xác định được 
các kì đó. 

  

Câu 2: Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết giải thích sự di chuyển của các NST trong​

kì sau của nguyên phân về hai cực tế bào như sau: NST di chuyển nhờ một loại protein động​

cơ gắn ở vùng tâm động của NST và dùng vi ống tâm động như một đường ray để di chuyển.​

Trong quá trình di chuyển, đầu vi ống gắn với tâm động bị cắt ngắn dần (di chuyển đến đâu​

phân huỷ vi ống đến đó). Để kiểm chứng giả thuyết này, các nhà khoa học đã tiến hành thí

 



nghiệm như sau: Họ đánh dấu vi ống tâm động của tế bào thận lợn đang ở đầu kì sau của​

nguyên phân bằng chất phát quang màu vàng. Các đoạn vi ống từ hai cực của tế bào đến tâm​

động của NST có thể nhìn thấy rõ dưới kính hiển vi huỳnh quang. Tiếp đến, người ta dùng​

một chùm tia laser mảnh làm mất màu một đoạn vi ống tâm động nằm giữa tâm động và​

một cực của tế bào, do vậy có thể chia đoạn vi ống nối từ một cực của tế bào tới tâm động​

NST thành hai phần bắt màu vàng với chiều dài khác nhau. Người ta liên tục quan sát sự​

thay đổi chiều dài của hai đoạn vi ống này từ khi bắt đầu kì sau cho tới khi kết thúc kì sau​

của nguyên phân dưới kính hiển vi huỳnh quang. 

Hãy cho biết sự thay đổi chiều dài của các đoạn vi ống như thế nào thì ủng hộ giả thuyết​

đã đề ra ở trên? 

(Lưu ý, GV có thể tham khảo thí nghiệm này và lấy hình ảnh trong sách Sinh học của​

Campbell để HS dễ hình dung.) 

BÀ117. GIẢM PHĂN 

Hoạt động mở đi 
GV có thể mở bà​ rỏi: “Một số' loài cây 

(như cây tre) có cả hai​ điều này đem lại lợi 

ích gì cho chúng?” làm 

Hoạt động hình thà* 
GV có thể sưu tập cũng như yêu cãu HS sưu tập hình ánh phần mềm với các hình ảnh​

động mô tả quá trình giảm . . V à . 1 n. ,​ tiếp quá trình giảm phân 

dưới kính hiển vi có trên internet - voutuưe,) tqaơ u' ■ ' ực quan cho bài học. HS cũng có​

thể làm và thực hiện trò chơi 1 J n ,​ 11​ :hỉ màu như trong phần học 

về nguyên phân. Qua trò chơi, HS sẽ hiểu được những điểm mấu chốt dẫn đến làm giảm số​

lượng NST trong giảm phân I. Sau đó tiến hành trả lời các câu hỏi trong SGK. 

O DÙNG LẠI VA SUY NGẨM 

1.​ Cơ chế nào dân đến só lượng NST giảm đi một nửa sau giảm phân? 
2.​ Kết quà của giảm phán tạo ra bốn tế bào con có vật chất di truyén gióng hệt 

nhau​
hay không? Giải thích. 

Ọ DŨNG LẠI VÃ SUY NGẪM 
1. Quá trình giâm phân chịu ảnh hưởng của những yéu tố nào? Giải thích. 

Cây hoa giấy tróng trong điéu kiện khô càn so với cây cùng loại được tưới 
đù nước,​
cây nào sẽ ra hoa nhiéu hơn? Giải thích.  

 



& DUNG LẠI VÃ SUY NGẦM 

1.​ Giải thích vì sao quá trình giảm phân két hạp với thụ tinh và nguyên phản là cơ sở​
cùa sinh sàn hửu tinh ở sinh vật, đâm bảo duy tri bộ NST 2n đác trưng cho loài? 

2.​ Nẻu điểm khác nhau cơ bàn nhắt giửa nguyên phân và giảm phân. 
3.​ Trao đổi chéo giữa các NST tương đóng trong giâm phân I có vai trò gì? 

HS đã được học về giảm phân ở lớp 9 nên không khó để tự trả lời các câu hỏi nêu trên và​

có thể đáp ứng được yêu cầu cần đạt của chương trình. Vì vậy, GV không cần quá chú trọng​

về giảng giải quá trình giảm phân mà tập trung vào rèn luyện các kĩ năng cho HS. HS có thể​

tự học bài qua hình thức vẽ và mô tả lại quá trình giảm phân, tự đặt ra các câu hỏi thảo luận​

hoặc GV cung cấp thêm các câu hỏi đánh giá năng lực ở các mức độ khác nhau cho HS trả​

lời. Không nên treo tranh hoặc trình chiếu, giảng giải lại quá trình giảm phân. 

GV có thể cho HS trình bày tranh, ảnh, video clips về quá trình giảm phân để các em​

thảo luận, tự học. 

Hoạt động luyệ 

LUYỆN TẬP VÃ VẬN DỤNG 

Hãy xép các ảnh chụp các​
giai đoạn của giàm phân​
dưới kính hiển vi (ở hình​
bèn) theo đúng trình tự các​
kì của quá trình giảm phán. 

Bạn có một cây cam cho​
quá rất ngon và sai quà.​
Nếu muốn nhân rộng​

gióng cam cùa minh, bạn​
sẽ chọn phương pháp​
chiết cành hay chọn nhàn 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 

Câu 1: Kì đầu I là hình 1, các NST tương đồng đã bắt đôi thành từng cặp => Kì giữa I là​

hình số 4 => Kì sau I là hình 2 => Kì cuối I là hình 3 => Kì đầu II là hình 8 => Kì giữa II là​
hình 7 => Kì sau II là hình 6 => Kì cuối II là hình 5. 

Câu 2: Biện pháp chiết cành là kiểu nhân giống vô tính đảm bảo đời con có bộ NST​

giống như bố mẹ. Do vậy, cây cam cho quả ngon có kiểu gene quý cần được chiết cành để​
tạo ra nhiều cây có cùng kiểu gene. Nếu nhân giống bằng hạt thì các hạt có các tổ hợp gene​
khác nhau sẽ không có kiểu gene giống hệt cây mẹ.  

 



Một số câu hỏi đánh giá năng lực: 
Câu 1: Vẽ đồ thị biến thiên hàm lượng DNA từ kì trung gian qua giảm phân I, giảm​

phân II. 
Đáp án: 

  

Chú thích: 1- Pha G,; 2 - Pha S; 3 - Pha G2, kì đầu, kì eiữa I; u - Kì sau I; 5 - Kì trung​

gian, kì đầu II, kì giữa​ Kì cuối' 

Câu 2: Nhiều loài​ li​ :hức nảy chồi lại sinh 
sản hữu tính, ra hoa tẹ​ ti gì cho tre? 

Câu 3: Ở các loài​ )i, con cái (ong chúa) 
là lưỡng bội. Hãy cho l 

BÀI 18. TH ực HÀNn.​ vn​ I BẢN QUÁ TRÌNH 
NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN 

Với mục tiêu giúp HS rt 1​ Cl​ c, trong bài thực hành làm 
tiêu bản, các em cần tự mình xuiix L.^LI ưáix Í1 O qU} Oxxixx xivvx trong SGK. HS cần rèn các​
kĩ năng sau: 

- Kĩ năng làm tiêu bản NST: Các em sẽ tự rút kinh nghiệm để hoàn thiện các thao tác​
làm tiêu bản. 

Kĩ năng quan sát và nhận biết các kì của nguyên phân và giảm phân. 
Kĩ năng vẽ hình ảnh quan sát được dưới kính hiển vi. 

Lưu ý: 
- Các kì của nguyên phân và giảm phân nhìn thực tế dưới kính hiển vi sẽ rất khác so với​

những hình vẽ trong SGK. Lí do là, trên thực tế, cùng một kì phân bào chúng ta có thể quan​
sát ở các góc độ khác nhau. Ví dụ: Ở kì giữa của nguyên phân, theo lí thuyết thì các NST tập​
hợp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo. Tuy nhiên, khi làm tiêu bản ép, tế bào bị phá vỡ,​
các NST phân bố lung tung, tách rời nhau. Lúc đó ta có thể nhận biết được NST đang ở kì​
giữa khi thấy các NST co ngắn cực đại và nhìn rõ nhất hoặc các NST có các tâm động nằm​
thành một hàng, còn các vai của NST thường quay các hướng khác nhau.  

 



- Khi làm tiêu bản giảm phân ở châu chấu, việc sử dụng dung dịch nhược trương để​

phá vỡ tế bào là rất cần thiết vì khi các NST tách rời nhau ra thì chúng ta mới dễ quan sát​

được các kì của giảm phân. 

BÀI 19. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 

Công nghệ tế bào là mảng kiến thức mới mà SGK cũ không có nên ít nhiều có thể gây​

khó khăn cho GV. Một trở ngại nữa khi dạy phần này là HS chưa được học phần di truyền​

nên chưa biết về quá trình điều hoà hoạt động gene cũng như quá trình biệt hoá tế bào. Vì​

vậy, phần này chỉ tập trung vào nguyên lí mà không quá chú trọng vào chi tiết. HS cần hiểu​

được sự phát triển cá thể: bắt đầu từ một hợp tử hình thành nên một cơ thể đa bào có rất 

nhiều loại tế bào khác nhau vê' cấu trúc và chức năng. Sự khác biệt này là do các tế bào phôi​

nhận được các chất đóng mở gene khác nhau do chúng nhận được các phần tế bào chất khác​

nhau của trứng trong quá trình phân chia. Các phần tế bào chất khác nhau chứa các chất​

điều hoà đóng mở cá​ do vậy các 4'' ■​ ng sinh ra sẽ đóng mở 

những gene khác nh;​ kh​ o dù chúng có cùng bộ 

gene. Ngoài cơ chế n​ mà các tế bào phôi tồn 

tại cũng có các chất​ . Các tế bào nằm cạnh 

nhau thường tiết ra​ 1 tin tế bào) làm kích 

hoạt tế bào nhận tín​ át định. Các tế bào phôi 

sớm có nhiều tiềm năn​ Dào phôi muộn. Nói tóm 

lại, trong quá trình phát triẽn ​ ■■-■■■& —r-  ​ «.e bào ngày càng giảm dần. Tuy 

vậy, ở cơ thể’ trưởng thàn^ V* -~òn ‘'C '’ữn<T fê' bà^> "Ar c ỉ^ng thành có khả năng phân​

chia và biệt hoá thành các o o d , o 1 ’ tb . , bào già hoặc bị tổn thương​

khi cần. 

GV cho HS nghiên cứu u Uv w ~Gx. IV. í le Aiụ.., h1.... L,„y trước tổ, nhóm những gì thu​

hoạch được cũng như trả lời các câu hỏi. Qua các hoạt động như vậy, các em sẽ tự rèn được​

các kĩ năng tự học cũng như những năng lực chung và năng lực chuyên ngành sinh học. 

Hoạt động mởđầu 
GV có thể dẫn dắt HS vào bài bằng câu hỏi mở đầu của bài trong SGK hoặc bằng các​

câu hỏi liên quan đến những kiến thức công nghệ tế bào mà các em đã được học ở lớp dưới. 

Hoạt động hình thành kiến thức mới 
GV cho HS thảo luận trả lời các câu hỏi trong bài theo nhiều hình thức khác nhau để​

rèn luyện các kĩ năng đọc hiểu, trình bày văn bản, thuyết trình, kĩ năng điều hành thảo luận​

tổ, nhóm. GV cũng có thể cho HS trình bày bằng bảng biểu, trình chiếu quy trình công nghệ​

tế bào động vật, các tranh, ảnh, video về các thành tựu công nghệ tế bào, đặc biệt là những gì​

đã và đang được áp dụng tại địa phương. Một vài nhóm trình bày về công nghệ tế bào thực​

vật, một vài nhóm trình bày về công nghệ tế bào động vật, qua đó HS có thể so sánh giữa hai

 



quy trình công nghệ. Trong các hoạt động học tập như vậy, cần đảm bảo rằng HS phải hiểu​

và diễn đạt lại được nội dung đã học theo yêu cầu cần đạt của chương trình. Cụ thể, HS phải​

trả lời được các câu hỏi ở các mục Dừng lại và suy ngẫm trong bài dưới đây. 

DÙNG LẠI VÃ SUY NGẨM 

1.​ Thé nào là công nghệ tế bào động vật? Nêu nguyên lí và một só thành 
tựu cùa​
công nghệ tế bào động vật 

2.​ Tế bào gốc là gì? Phàn biệt các loại té bào gốc. Nuôi cáy các té bầo người 
và động​
vật trong ống nghiệm đem lại những lợi ích gì? 

Ọ DŨNG LẠI VÃ SUY NGẰM 
•*' 1. Công nghệ tế bào thực vật là gì? 

2.​ Nêu nguyên lí cõng nghệ tế bào thực vật. Đế cho các té bào thực vật đà biệt 
hoá​
có thể phân chia và phát triền thành một cây hoàn chinh thi các nhà khoa 
học cán​
nuôi cấy tế bào trong những điếu kiện như thế nào? 

3.​ Nêu một số thành tựu của công nghệ tẽ bão thực vật. 

Hoạt động luyện 
Như thường lệ, cu​ đánh giá kết quả học 

tập của cả bài với các cât​ M khác nhau. Bên cạnh 

việc cho HS trả lời các câu hoi... ~ x . ,x . . o V cuối bài, GV cần đưa thêm​

các câu hỏi đánh giá năng lực dưới nhiều dạng khác nhau. 

  

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Các cây chuối nuôi cấy mô trên một cánh đồng có kiểu gene giống nhau và được​

nuôi cấy tại cùng một thời điểm nên tốc độ sinh trưởng, phát triển như nhau. Vì vậy, các cây​
chuối trồng trên cùng một cánh đồng phát triển rất đồng đều nên rất dễ nhận ra. 

Câu 2: Vì các cây nuôi cấy mô có cùng kiểu gene nên khi trồng trên diện tích rộng dễ​

gặp rủi ro. Nếu gặp điều kiện môi trường thuận lợi thì được mùa, còn nếu điều kiện không​
thuận lợi sẽ mất mùa trên diện rộng. 

SGV cũng cung cấp thêm một số câu hỏi đánh giá năng lực để GV tham khảo.  

 



Câu hỏi mở rộng: 
Câu 1: Theo các em, việc sử dụng các phôi người để lấy tế bào gốc chữa bệnh có vi phạm​

đạo đức không? 

Câu 2: Liệu có nên cho phép nghiên cứu nhân bản vô tính ở người? 
Câu 3: Các em có sẵn sàng sử dụng các sản phẩm nông nghiệp được tạo ra từ việc ứng​

dụng các thành tựu của công nghệ tế bào như động, thực vật biến đổi gene? Tại sao có? Tại​
sao không? 

Hoạt động ôn tập chương 
- GV có thể cho HS tự vẽ các sơ đồ khái niệm kết nối các khái niệm then chốt của​

chương theo nhiều cách khác nhau. 
- GV có thể’ đặt các câu hỏi kết nối kiến thức của các bài học trong chương cũng như​

khuyến khích HS đặt các câu hỏi loại này. 
Dưới đây, SGV cung cấp thêm một số câu hỏi giúp các thầy cô ôn tập, củng cố và đánh​

giá HS: 

Câu 1: Các tế bề​ ’ có phâ’"​ ư nhau không? Những 
loại tế bào nào phân​ ế 1​ ia? Nếu các tế bào của 
một mô nào đó phâr​ ông? Giải thích. 

Câu 2: Những ị​ ít trưởng thành đều bị 
làm bất hoạt vĩnh viẻ​ I này cũng gây trở ngại 
như thế nào đối với c​ n vật? 

Câu 3: Với kiến ti.​ on mèo hoặc con chó mà 
em yêu thích. Những trở 1​ iac phục để có thể nhân bản 
thành công con vật? Giải thích. 

 



Phần hai: Sinh học vi sinh vật và virus 
CHƯƠNG 6. SINH HỌC VI SINH VẬT (13 tiết) 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^ 

0I MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

♦​ Nêu được khái niệm vi sinh vật. Kể tên được các nhóm vi sinh vật và phân biệt được​

các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật. 

♦​ Trình bày được một số' phương pháp nghiên cứu vi sinh vật. 

♦​ Nêu được mộtsốvídụ về quátrìnhtổng hợp và phân giảicácchấtở vi sinh vật. 

♦​ Nêu được khái niệm sinh trưởng ở vi sinh vật. Trình bày được đặc điểm các pha sinh​

trưởng của quần thể vi khuẩn. 

♦​ Trình bày được​ ​  ” J^ng đến sir1'​ h vật. 

♦​ Trình bày được​ ng ■​ loặc tiêu diệt vi sinh 

vật gây bệnh và tác hại​ bệnh cho con người 

và động vật. 

♦​ Phân biệt được <​ ĩ sinh vật nhân thực. 

♦​ Phân tích được X​ . và trong tự nhiên. 

♦​ Kể tên được một s​ vật. 

♦​ Trình bày được cơ sở K1.V.. „T​ ​  --​ h „„h​ xx! vật trong thực tiễn. 

♦​ Trình bày được một u . (June 'sinh vật trnnơ th *c tiễn (sản xuất và bảo quản​

thực phẩm, sản xuất thuốc, và xử lí môi trường,...). 

♦​ Phân tích được triển vọng công nghệ vi sinh vật trong tương lai. 

♦​ Kể tên được một số ngài—L ■ -O1 - -Ix-xi -jxi. 1 n _​ -oixT ri sinh vật và triển vọng phát 

triển của ngành nghề đó. 

♦​ Thực hiện được một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng. 

♦​ Thực hiện đượccácbướclàmdựánhoặcđềtàitìmhiểuvềcácsảnphẩm công nghệ​

vi sinh vật. 

♦​ Làm được tập san các bài viết, tranh ảnh về công nghệ vi sinh vật. 

♦​ Thực hiện được đúng các bước trong quy trình làm sữa chua, dưa chua, lên men rượu​

ethylic và tạo ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng. 

♦​ Rèn được năng lực tổ chức, sắp xếp, năng lực hợp tác nhóm, kĩ năng thực hành, viết​

báo cáo, làm tập san tranh ảnh, kĩ năng thuyết trình,... 
2.​ Phát triển năng lực/kĩ năng 

♦ Năng lực tự học: thông qua các hoạt động tự đọc sách, tóm tắt nội dung, tự trả lời câu​
hỏi và đặt ra các câu hỏi tìm hiểu kiến thức của bài.  

 



♦​ Năng lực diễn đạt bằng văn bản và giao tiếp: thông qua các hoạt động viết tóm tắt nội​
dung kiến thức đọc được và thuyết trình trước tổ, nhóm hay trước lớp. 

♦​ Năng lực giao tiếp, hợp tác, lãnh đạo: thông qua thảo luận nhóm, rèn kĩ năng lắng​
nghe, chia sẻ, điều hành nhóm. 

♦​ Tích hợp kiến thức của các môn học, kết nối kiến thức mới với kiến thức đã học và​
vận dụng những gì đã học vào giải quyết các vấn đề của đời sống. 

♦​ Năng lực mô phỏng quá trình sinh học phức tạp bằng các dụng cụ trực quan đơn giản. 

3.​ Thái độ 

♦​ 'Thấy được mức độ đa dạng của vi sinh vật trong thế giới sống, hiểu được các đặc tính​
chung của vi sinh vật và vai trò của chúng đối với tự nhiên và đối với con người, từ đó nâng​
cao ý thức trong việc khai thác, sử dụng những vi sinh vật hữu ích để phục vụ đời sống con​
người, đồng thời biết cách phòng, tránh những vi sinh vật gây hại cho con người. 

♦​ Nâng cao ý thức, tuyên truyền và thực hiện đúng việc sử dụng thuốc kháng sinh để​
hạn chế hiện tượng kháng kháng sinh. 

II NHỮNG VÁỈ 
1.​ Phân loại cá 

Đa số vi sinh​ ánh hiển vi. Tuy nhiên 
một số vi sinh vật có​ gmaraarita namibiensis, 
loài vi khuẩn lớn nhí​ àn thấy được bằng mắt 
thường hay Valonia ven„​ n sinh vật lớn nhất với kích 
thước có thể lên tới 7 cm. Dựa vao rnann pnan cau rạo, VI sinn vật được chia thành các nhóm​
như hình 6.1. 

 

Hình 6.1. Sơ đồ phân chia các nhóm vi sinh vật  

 



a)​Vi khuẩn 

Vi khuẩn là một miền (domain) gồm những sinh vật đơn bào nhân sơ. Tế bào của​

chúng có cấu trúc đơn giản, không có màng nhân và các bào quan ngoại trừ ribosome. 

Dựa vào hình dạng, người ta chia vi khuẩn thành 4 loại chính là trực khuẩn (hình que),​

cầu khuẩn (hình cầu), xoắn khuẩn (hình xoắn) và phẩy khuẩn (hình dấu phẩy). Phần lớn​

vi khuẩn có thành tế bào chứa peptidoglycan (proteoglycan) và sinh sản bằng cách phân đôi. 

 

Xoắn khuẩn bệnh​ ■ ” ■’ ^ơng Kh"'​ Phẩy khuẩn tả 
Lyme Borrelia​ ’’ .c​ i^ilioio cholerae 

Hình 6.2. Một sô' hình dạng chính của vỉ khuẩn  

Vi khuẩn là nhữnị​ !g cũng đa dạng nhất 
về chủng loại, phân bố​ h vật khác. Một số có 
thể tồn tại ở môi trường​ . quan trọng với sự sống 
trên Trái Đất, tuy nhiên chu±i&​ -.1O con người, hơn một nửa 
số' bệnh ở người là do vi khuẩn gây ra. 

b)​Archaea 

Archaea cũng là một miề j n​ ậ' '​ ihân sơ nhưng khác biệt với 

vi khuẩn ở nhiều thành phần tê bào. Chúng giống với các sinh vật nhân thực hơn là với​

vi khuẩn. Sự giống và khác nhau giữa hai nhóm sinh vật này có thể thấy rõ trong bảng sau: 

Đặc điểm Vi khuẩn Archaea 

Giống​
nhau 

-​ Cấu tạo tế bào nhân sơ. 
-​ Kích thước từ 1 pm đến 10 pm. 
-​ NST dạng vòng. 
-​ Dạng đơn bào chiếm ưu thế. 
-​ Một số có khả năng cố định nitrogen hoặc sống được trong điều kiện​
nhiệt độ trên 80 oC. 

 

 



Khác nhau 

-​ Thành tế bào được cấu tạo bởi​
peptidoglycan. 

-​ Màng tế bào cấu thành từ acid 
béo. 

-​ Một số sử dụng chlorophyll để 
quang hợp. 

-​ Không tạo ra methane. 
-​ Nhạy cảm với kháng sinh 
streptomycin. 

-​ Gene không phân mảnh. 

-​ Thành tế bào được cấu 
tạo​
bởi các phân tử không phải​
peptidoglycan. 
-​ Màng tế bào cấu thành từ​
isoprenoid. 
-​ Không sử dụng 
chlorophyll. 

-​ Một số archaea sinh 
methane. 
-​ Không nhạy cảm với 
kháng​
sinh streptomycin. 
-​ Genecóthểphân mảnh. 

 
Nhiều loài archaea có thể sống được trong các môi trường rất khắc nghiệt, chúng được​

chia làm các nhóm: ư° "hUt '”"ối. ưa kiềm và ưa ì™" A 'ri“' o ’^c, bao gồm các archaea​

sinh methane lại sốn​ 1-1 thư '​ ầm lầy. 
Archaea là nhó]​ 1​ người, động vật hoặc 

thực vật. 
c)​Nấm 
Nấm là một giới​ bào dạng sợi, có thành 

tế bào bằng chitin. Ná​ ao tử. 
Dựa vào hình thái,.​ .a, nấm mốc, và nấm men. 

Dựa vào cấu trúc của cơ quan tạo bào tư, nâm lại được chia thành: nấm túi, nấm đảm,​
nấm tiếp hợp. Tuy nhiên,​ ' h lú ■ 1 C ) ỏ (vi nấm), không thể nhìn 

thấy được bằng mắt thười m -ự L. m àc 1 ' a L. V... Các vi nấm sống chủ yếu ở​

trong đất, chất mùn, xác sin lế​ 1 . I trên cơ thể động, thực vật và 
nấm khác. Vi nấm đóng vai tiò qiuin ưọug 'Ong hẹ Sulu dial, chúng phân huỷ các vật chất​
hữu cơ, đảm bảo chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Một số nấm men, nấm mốc​
được con người sử dụng trong công nghệ chế biến thực phẩm như nấm men bia, nấm mốc​
tương,.. Tuy nhiên,nhiềuvinấm kísinh gây bệnh chongười,độngvàthực vật như nấm hắc​
lào, nấm móng, nấm lúa von,... 

d)​Tảo và động vật nguyên sinh 
*​ Tảo 
Tảo là những nguyên sinh vật chứa sắc tố có khả năng quang hợp. Chúng được chia​

thành nhiều nhóm như: tảo lục, tảo đỏ, tảo nâu, tảo vàng, tảo sillic, tảo giáp, tảo mắt,... chủ​
yếu dựa theo loại sắc tố quang hợp và cấu trúc tế bào. Tảo sống chủ yếu ở các môi trường​
có nước như biển, ao hồ, đất ẩm. Các loài tảo có kích thước nhỏ (vi tảo) như tảo lục đơn​
bào, tảo silic, tảo tiểu cầu,... được xếp vào nhóm vi sinh vật. Tảo chứa sắc tố quang hợp giúp​
chúng quang hợp tạo ra O2, chất hữu cơ và năng lượng cung cấp cho bản thân và các sinh​
vật dị dưỡng.  

 



Tảo lục được xem là tổ tiên của thực vật trên cạn. 
*​ Động vật nguyên sinh 
Động vật nguyên sinh là những sinh vật đơn bào, nhân thực, đa số sống dị dưỡng và có​

kích thước hiển vi nên được xếp vào nhóm vi sinh vật. Động vật nguyên sinh có khả năng​
lấy thức ăn, hấp thụ và tiêu hoá bằng những cấu trúc đặc thù. Động vật nguyên sinh có thể​
được chia làm bốn loại dựa theo cách thức vận động: nhóm vận động dùng roi, nhóm vận​
động dùng vi mao, nhóm vận động bằng chân giả và nhóm kí sinh. Động vật nguyên sinh​
là thức ăn của nhiều loài động vật, một số có vai trò kiến tạo địa chất (trùng lỗ), nhiều loài​
được dùng làm vật chỉ thị địa chất và độ sạch của môi trường nước. Một số loài là tác nhân​
gây bệnh cho người, động và thực vật như trùng sốt rét, trùng kiết lị, amip ăn não,... 

Trùng roi cổ áo được cho là tổ tiên của giới Động vật. Một số động vật nguyên sinh cũng​
được coi là tảo do có khả năng quang hợp (ví dụ: Trùng roi còn được gọi là tảo mắt). 

2.​ Một số' phương pháp nghiên cứu vi sinh vật 

a) Quan sát vi sinh ■ 
* Kính hiển vi 

Để quan sát được​ Tuỳ từng đối tượng 

vi sinh vật và mục đí(​ hợp và việc sử dụng 
chúng cũng đòi hỏi nt​ nột số loại kính hiển 
vi thường gặp: 

-​ Kính hiển vi trưò​ lổ biến nhất. Hiện nay, 

loại kính này chuyên được sử dụng để quan sát các tế bào đâ nhuộm màu. 

-​ Kính hiển vi trường tối: sử dụng ánh sáng khuếch tán để quan sát các vật thể’ rất nhỏ.​

Giống như trong một căn p 1 I 1 ti í L h​ !g ta có thể’ nhìn rõ những 

hạt bụi li ti nổi bật trên nền tối đen. 

-​ Kính hiển vi huỳnh qu. Lc . t □ b t hân tử đặc thù trong tế bào​

bằng cách dùng ánh sáng đặc biệt để kích thích chúng phát huỳnh quang. 

-​ Kính hiển vi điện tử: sử dụng electron thay cho ánh sáng thường, có thể quan sát được​

những vật thể nhỏ tới kích thướcphântử. 

-​ Nhuộm vi sinh vật 

Vi sinh vật, đặc biệt là các loài nhân sơ có kích thước rất nhỏ và tế bào gần như trong​

suốt nên rất khó quan sát được rõ nét trên kính hiển vi thường, vì vậy chúng thường phải​

được nhuộm thành tiêu bản để tăng độ tương phản, giúp việc quan sát rõ nét hơn. Mỗi​

kĩ thuật nhuộm được dùng cho một mục đích khác nhau: Lactophenol cotton blue dùng để​

nhuộm nấm, kĩ thuật Schaeffer-Fulton để phân biệt nội bào tử vi khuẩn, nhuộm Giemsa​

dùng để nhuộm nhiều loại kí sinh trùng. Đặc biệt, kĩ thuật nhuộm Gram dùng để quan sát​

hình thái, đồng thời phân biệt giữa vi khuẩn Gram âm (bắt màu đỏ) và Gram dương (bắt​

màu tím).  

 



b) Phân lập và nuôi cấy vi sinh vật 

Muốn nghiên cứu các vi sinh vật như vi khuẩn, vi nấm, trước hết cần phân lập nuôi cấy​

chúng ở dạng thuần khiết, không lẫn với các loại vi sinh vật khác. 

* Phân lập 
Mẫu đất, nước,... chứa vi sinh vật được pha loãng trong nước đã được tiệt trùng đến độ​

pha loãng thích hợp. Sau đó, dùng dung dịch sau khi pha loãng trải lên bề mặt môi trường​
thạch, mỗi tế bào vi sinh vật sẽ hình thành lên một khuẩn lạc riêng rẽ. Từ đó, sử dụng các​
khuẩn lạc này cho các nghiên cứu tiếp theo. 

* Nuôi cấy vi sinh vật 
Một trong những kĩ thuật căn bản trong nghiên cứu vi sinh vật chính là nuôi cấy, bao​

gồm một số các công đoạn: khử trùng, chọn môi trường, nuôi cấy, tạo khuẩn lạc thuần khiết​
và nhân giống vi sinh vật trên môi trường lỏng. 

-​ Khử trùng: 

Các dụng cụ, nú​ *hí nghiê’​ khử trùng trước khi sử 

dụng, nhằm ngăn sự​ 'n'​ ih vật cần nghiên cứu. 

Khử trùng bằng​ ; và môi trường ở nhiệt 

độ cao, thường là 12<​ ng. 

Các môi trường J​ c qua giấy lọc vi khuẩn, 

loại giấy có các lỗ siêu​ nể lọt qua. 

Các vật dụng, thiết.​ „ khử trùng hàng loạt bằng 

tia UV hoặc đốt hơi độc. 

-​ Chọn môi trường n , . . 

Tuỳ từng loại vi sinh Vại va n ’■’€ uiCn Inà ■ ái! ucii ■ 11U1 ti uờng nuôi cấy khác nhau. Môi​

trường nuôi cấy có thể ở dạnị [1​ n ’​ ột số loại môi trường như: môi 

trường làm giàu, môi trường tối thiểu, môi trường chọn lọc, môi trường chỉ thị. 

Ví dụ: Nutrient Agar để làm giàu, PDA lỏng chuyên để nuôi cấy nấm, MRS để nuôi chọn​

lọc kị khí Lactobacillus và chỉ thị cho khả năng phân giải lactose,... 

-​ Nuôi cấy và tạo khuẩn lạc thuần khiết: 

Vi sinh vật thường được nuôi cấy bằng môi trường​

thạch trong những đĩa Petri, được cấu tạo đặc biệt để​

ngăn sự xâm nhiễm của các vi sinh vật khác trong khi​

không khí vẫn được lưu thông. 

Các kĩ thuật cấy thường sử dụng là cấy ria và cấy​

trải. Cấy ria khiến mật độ vi sinh vật giảm dần theo các​

đường ria, trong khi đó cấy trải giúp phân bố đều vi sinh​

vật trên khắp bề mặt đĩa.  

 



Sau khi ủ những đĩa Petri đã cấy ở nhiệt độ thích hợp, chúng ta có thể quan sát thấy vi sinh​
vật phát triển thành những khối riêng rẽ, đặc biệt là ở chỗ có mật độ thưa, đó được gọi là​
khuẩn lạc. Mỗi khuẩn lạc được phát triển chỉ từ một tế bào duy nhất nhờ sinh sản vô tính,​
vì vậy, chúng đều giống nhau và giống với tế bào ban đầu, về mặt di truyền. Do đó, người ta​
còn chúng là những khuẩn lạc thuần khiết. 

-​ Nhân giống vi sinh vật trong môi trường lỏng: 

Khi cần thu một lượng lớn vi sinh vật, chúng sẽ được nuôi cấy trong môi trường lỏng.​
Môi trường lỏng có thành phần tương tự như môi trường rắn nhưng bị loại bỏ thạch. Tuỳ​
vào nhu cầu mà vi sinh vật có thể được nuôi trong nhiều thể tích, từ những bình lắc dung​
tích 100 mL, đến những bể lên men dung tích đến 100.000 L. 

Trong quá trình nuôi lỏng, một khuẩn lạc thuần khiết sẽ được chuyển từ đĩa Petri vào​
môi trường lỏng. Môi trường sẽ liên tục được khuấy đểu bằng tủ lắc hoặc que khuấy để đảm​
bảo vi sinh vật luôn được tiếp xúc với dinh dưỡng và dưỡng khí. 

Trong những bể lên men công nghiệp, mọi thông số như hàm lượng khí và các chất​
dinh dưỡng, tốc độkh ”​ '* "Ạf độ visinhv^* 1 A v ’ dõi và điểu chỉnh để’ 
tạo điều kiện tối ưu nl​ *• tri” 

 

Hình 6.4. Nhân giống vi sinh vật trong môi trường lỏng  
3.​ Chuyển hoá vật chất, sinh trường ờ vi sinh vật 

Vi sinh vật có khả năng đáp ứng kịp thời với những thay đổi của môi trường thông qua​
các quá trình trao đổi chất bao gồm sự hấp thụ các chất, sự chuyển hoá các chất trong tế bào.​
Thành phần hoá học của môi trường bao quanh tế bào thường xuyên thay đổi, do đó quá​
trình trao đổi chất cũng phải linh hoạt để đáp ứng với các thay đổi đó. 

Sinh trưởng là biểu thị sự tăng trưởng các thành phần của tế bào. Vì vi sinh vật rất nhỏ​
bé nên khi nghiên cứu về sinh trưởng vi sinh vật, người ta thường xét đến sự biến đổi về số​
lượng của cả quần thể vi sinh vật. 

Sinh trưởng của vi sinh vật chịu ảnh hưởng rất lớn từ các nhân tố môi trường, điều này​
có ý nghĩa lớn trong việc khống chế vi sinh vật gây hại cũng như đối với việc nghiên cứu sự​
phân bố sinh thái của vi sinh vật. 

4.​ Vai trò của vi sinh vật với hệ sinh thái 

Dù có kích thước rất nhỏ nhưng vai trò của vi sinh vật với sự sống trên Trái Đất này là​
thiết yếu và vô cùng to lớn. Nếu không có vi sinh vật thì mọi sinh vật khác, kể cả con người,​
sẽ không thể tồn tại được.  

 



a)​Vi sinh vật tham gia vào quá trình kiến tạo địa chất 
Một loại nguyên sinh vật là trùng lỗ có thể tạo lớp vỏ bằng CaCO3. Khi chết đi, các sinh​

vật này lắng xuống đáy biển, lớp vỏ đó vẫn không bị phân huỷ mà tích tụ lại lớp này đến lớp​
khác, qua hàng triệu năm đã tạo ra một loại đá đặc biệt chính là đá vôi. 

Một phần không nhỏ những hạt cát trên bãi biển thực chất là vỏ của trùng lỗ và tảo khuê. 

  

Hình 6.5. Ảnh hiên​ ' ent1​ củh nhiều vi sinh vật 

b)​Vi sinh vật ph< 
Nhờ khả năng d​ iến đổi những vật chất 

hữu cơ phức tạp (xác​ oặc các chất vô cơ đơn 
giản, vì vậy nhiều vi Si​ quá trình phân giải này, 
đất đai có thể trở nên p.​ ih trưởng và phát triển. 

Ngoài ra, vi sinh vật cư..., w X​ . c trong đó các chất vô cơ được 
vi sinh vật chuyển hoá thành ''ác chấ+ 'hnh dưỡng hoặc pc chất dễ hấp thụ hơn. Ví dụ:​
vi sinh vật quang hợp cố c 1 : b 1 o 5 . á( n ường hay nhiều vi khuẩn cố​
định nitrogen trong không khí thành các muối mà cây dễ hấp thụ. 

Phân giải và cố định là 1 L . t . . 1C , c tuần hoàn của nhiều nguyên​
tố quan trọng đối với sự sống 

c)​Vi sinh vật tạo ra oxygen và là nguồn dinh háỡng cáo các siáC hật háóc 
Oxygen là nguyêntốthiếtyếuchomọidạngsốngbậccao.Khíoxygen được tạo ra đầu​

tiên hơn 2 tỉ năm trước bởi vi khuẩn lam, trước đó, khí quyển Trái Đất hoàn toàn không có​
oxygen và mọi dạng sống đều là kị khí. 

Tất cả thực vật trên Trái Đất chỉ sản xuất khoảng 25% lượng oxygen trong khí quyển,​
khoảng 25% do các loại tảo lớn sản xuất và hơn một nửa lượng oxygen còn lại trên Trái Đất​
được sản xuất bởi các vi sinh vật quang hợp trên biển như tảo lục và vi khuẩn lam. 

Với kích thước nhỏ bé và sự phân bố rất rộng rãi, vi sinh vật là những mắt xích đầu tiên​
trong mọi lưới thức ăn, đặc biệt là ở môi trường nước và đại dương. Nhiều vi sinh vật có​
hàm lượng dinh dưỡng cao hơn nhiều các sinh vật bậc cao khác.  

 



 
Hình 6.6. Tảo xoắn Arthrospira, một loại vi khuẩn lam ưungg ượp, có hàm lượng protein gấp​

đôi thụ​ ' I^n gạo, vĩt​ :à rốt 

và sắt gấp 51 lần rau chân vịt 

d)​Kí sinh và cộng 
Vi sinh vật sinh s<​ :rong các cơ thể sinh 

vật khác. Trong quá tr​ 1 thành mố'i quan hệ 
tương tác chặt chẽ với c 

Nhiều vi sinh vật CG​ eu có lợi. Ví dụ: Vi sinh 
vật tồn tại trong đường ruột cua nau ner cac uụng vại, rạo nen hệ sinh thái đường ruột vô​
cùng đa dạng, hỗ trợkhản“\ "I1*' ỉ®1-1- V ự -1 - '--1. Tương tự, gần như toàn​
bộ thực vật đều hình thành ' h . ; ih ] ù] J d việc hấp thụ dinh dưỡng​
cho thực vật. 

  
Hình 6.7. Nấm rễ (trái) và hệ sinh vật đường ruột ở người (phải) 

Bên cạnh đó, vi sinh vật có thể là kí sinh vật và tác nhân gây bệnh cho các sinh vật khác,​
từ đó thúc đẩy quá trình tiến hoá bằng cách loại bỏ những cá thể yếu kém không thể thích​
nghi được.  
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Bài 20. SỰ ĐA DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT 

Hoạt động mở đầu 
GV có thể mở đầu tiết học bằng câu hỏi mở đầu của bài trong SGK hay đưa ra các tình​

huống, hoạt động liên quan đến nội dung chính của bài học nhằm lôi cuốn HS vào bài mới. 

Hoạt động hình thành kiến thức 
(1) Mục I. Các nhóm vi sinh vật 
GV yêu cầu HS tự đọc trước nội dung trong SGK ở nhà để dành thời gian trên lớp rèn​

các kĩ năng. Hoạt động của HS nhằm trả lời các câu hỏi trong mục Dừng lại và suy ngẫm​
dưới đây. Những câu hỏi này giúp HS hiểu và ghi nhớ nội dung cần đạt mà chương trình đề​
ra cũng như phát triển các năng lực suy luận. 

 
2. Giải thích vi sao vi sinh vật có tốc độ trao đối chất nhanh, sinh trưởng, sinh sẩn​

nhanh hơn so với thực vật và động vật. 

Gợi ý trả lời câu 
Câu 1: HS có thể c.​ .IV nhiên, HS cần diễn đạt 

bằng ngôn từ của chính mình, theo cách mà mình thấy hợp lí nhất. 

Câu 2: - Vi sinh vật có tỉ số diện tích/thể tích lớn: 
Do có kích thước nh ■ i í • c< t ; s/ . . 'à mỗi đơn vị thể tích sẽ tiếp​

xúc được với nhiều phần bê' “ 5’ ■ ■' L 1,​ ’ ’’’"n việc trao đổi chất của tế' bào 
qua màng tế bào dễ dàng hơi. Ix ...... i. c Ix c c I. ng khi thể tích không thay đổi 

 
Tổng diện tích bề mặt (S)​
(chiều cao X chiều rộng X​
X số mặt X số hộp) 

6 150 750 

Tổng thể tích (V)​
(chiều cao X chiều rộng X​
chiều dài X số hộp) 

1 125 125 

Tỉ lệ diện tích trên thể tích​
(S/V) 6 1,2 6 

 

 



-​ Tốc độ trao đổi chất và chuyển hoá nhanh: 

Nhờ có tỉ số S/V cao, tốc độ trao đổi chất qua màng tế bào của vi sinh vật diễn ra rất​

nhanh, kèm theo đó là khả năng chuyển hoá mạnh. Tốc độ tổng hợp protein của nấm nem​

cao gấp 1 000 lần đậu tương và gấp 100 000 lần trâu, bò, tương đương với việc con người ăn​

khoảng 300 000 bát cơm một ngày. 

-​ Khả năng sinh trưởng phát triển mạnh: 

Khả năng chuyển hoá nhanh giúp vi sinh vật sinh trưởng với tốc độ rất cao. Một tế bào​

E. coli ở điều kiện tối ưu có thể phân chia tế bào sau mỗi 20 phút, tức là sau 24 giờ sẽ tạo ra​

được 4,7 X 1021 tế bào với tổng khối lượng tới 4 700 tấn. Ngay trong điều kiện bình thường​

với nguồn dinh dưỡng có hạn, từ một tế bào nấm nem cũng có thể tạo ra khoảng 109 tế bào​

sau 24 giờ. 

(2)​Mục II. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật 

HS đọc SGK, nghiên cứu bảng 20, trao đổi trong tổ, nhóm để trả lòi các câu hỏi trong mục này. 

© DỨNG LẠI VÁ SUY NGÂM 

1.​ Đọc bảng 20, phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật. So với thực vật và động​
vật, vi sinh vật có thêm những kiểu dinh dưỡng nào? 

2.​ Vi sinh vật có phạm vi phân bố rộng hơn rắt nhiéu so với những nhóm sinh vật khác​
nhở đặc điểm nào? Giải thích. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Dựa vào bảng 20 SG’G c *hể c* •”? ’"'hân biệt được các kiểu dinh​

dưỡng của vi sinh vật. Thực vá c J L 1.1 ..gi . ưỡng, động vật có kiểu dinh​

dưỡng hoá dị dưỡng, như vậy, so với thực vật và động vật, vi sinh vật có thêm 2 kiểu dinh​

dưỡng nữa là quang dị dưỡng và hoá tự dưỡng. 

Câu 2: Lí do chủyếukhiếnvisinhvậtcóthểphânbố'rộnghơnsovớicác nhóm sinh vật​

còn lại là do chúng có nhiều kiểu dinh dưỡng khác nhau, điều này giúp chúng có thể phân​

bố ở nhiều môi trường với các điều kiện sống khác nhau, thậm chí trong cả những điều kiện​

vô cùng khắc nghiệt. Thêm vào đó, khả năng trao đổi chất mạnh, sinh trưởng nhanh cũng​

góp phần giúp chúng phân bố rộng hơn. 

(3)​ Mục III. Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật 
HS đọc SGK, quan sát hình, trao đổi trong tổ, nhóm để trả lời các câu hỏi trong mục này.  

 



DỪNG LẠI VÀ SUY NGẢM 

1.​ Làm thé nào có thể phân loại được các vi sinh vật trong khi chúng ta 
không nhìn thấy​
chúng bàng mất thường? 

2.​ Quan sát cấu tạo thành tế bào vi khuẩn Gr - và vi khuẩn Gr + ở hình 73, hãy 
giài thích vi​
sao hai loại vi khuẩn này lại bắt màu khác nhau khi nhuộm Gram. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Mặc dù không nhìn thấy vi sinh vật bằng mắt thường nhưng chúng ta có thể​

phân loại chúng dựa vào cấu trúc, hình thái tế bào khi quan sát dưới kính hiển vi, dựa vào​
hình dạng và màu sắc khuẩn lạc khi đem phân lập và nuôi cấy, dựa vào hình thức dinh​
dưỡng hay những phân tích về đặc điểm hoá sinh cũng như sinh học phân tử (DNA, RNA). 

Câu 2: Kĩ thuật nhuộm Gram có ý nghĩa quan trọng trong y học dùng để phân biệt vi khuẩn​
Gr- và Gr+. Sự khác rna>'1 giữa hai nhóm ™​ —A-r vt>i nhuộm là do cấu tạo 
khác nhau của thànl​ -»vi k'​ >tidoglycan dày hơn vi 
khuẩn Gr- nhiều lầr​ V​ ín nhuộm đầu tiên mà 
không bị rửa trôi bởi​ rong khi vi khuẩn Gr- 
có cấu tạo thành với​ tím dễ bị rửa trôi bằng 
cồn để bắt thành màì 

Hoạtđộng Luyệi 

 



Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Kiểu dinh dưỡng của vi khuẩn này là hoá dị dưỡng bởi vì chúng chỉ cần​

methionine làm chất dinh dưỡng hữu cơ và không cần ánh sáng. 
Câu 2: Khuẩn lạc to, màu trắng đã sinh ra chất ức chế (chất kháng sinh) làm cho loại​

vi sinh vật mọc bên cạnh nó bị ức chế, không mọc được ở những vùng giáp ranh tạo nên​
vòng tròn vô khuẩn. 

Câu 3: Bác sĩ sẽ chỉ định bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm xác định tác nhân gây​

bệnh thuộc loại vi khuẩn nào như sử dụng phương pháp nhuộm Gram để xác định loại​
vi khuẩn mà bệnh nhân nhiễm thuộc nhóm Gr- hay Gr+, từ đó lựa chọn được loại thuốc​
điều trị hiệu quả. 

Bài 21. TRAO ĐỔI CHẤT, SINH TRƯỞNG​
VÀ SINH SẢN Ở VI SINH VẬT 

Hoạt động mở đầu 
GV có thể mở đầ​ ''ho Hc​ ả lời câu hỏi mở đầu 

của bài trong SGK ha​ g​ Ig chính của bài học 

nhằm kích thích trí tò​ học, GV có thể thiết 

kế hoạt động này dưới 

Hoạt động hình t 
(1)​ Mục I. Quá trì.​ t 

Trong mục này, GX​ uận nhóm để trả lời câu 

hỏi ở mục Dừng lại và suy ngu,,..,​ ...... J​ ...r. hoạt động học tập của HS 

không chỉ hướng đến rèn các --.p J1ÍC c1—:ng và nănv lưc c'uven ngành sinh học mà còn​

phải đáp ứng được yêu cầu ’ lí V í in J tl ỉ​ |ua việc trả lời các câu hỏi 

trong SGK. 

& DÙNG LẠI VÀ SUY NGẦM 

1.​ Nêu một số ví dụ vé quá trình tồng hợp và phân giải các chất ờ vi sinh vật. 
2.​ Quá trinh tồng hợp và phân giải các chắt ở vi sinh vật có gì gióng và khác so 

với các​
quá trình này ở động vật và thực vật? 

3.​ Theo em, người ta có thể ứng dụng quá trình phân giải đường đa, lipid và 
protein​
ở vi sinh vật vào nhửng lĩnh vực nào? Giải thích và lấy ví dụ minh hoạ. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: 
- Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật: Sinh tổng hợp, còn gọi là quá trình đồng hoá,​

trong đó tế bào sử dụng năng lượng để liên kết các phân tử đơn giản thành các phân tử hữu cơ​

phức tạp cần thiết cho tế bào. Vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp tất cả các chất thiết yếu cho​

tế bào như carbohydrate, protein, nucleic acid và lipid.  

 



Ví dụ: Vi khuẩn Rhizobium có trong nốt sần của các cây họ Đậu có khả năng chuyển​
hoá N2 trong khí quyển thành ammonia (NH3) cung cấp nguồn nitrogen cho quá trình tổng​
hợp các amino acid của chúng. 

- Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật: Những vi sinh vật dị dưỡng hoại sinh thường​
tiết các enzyme ra bên ngoài tế bào để phân giải chất hữu cơ thành các chất đơn giản rồi hấp thụ​
chúng vào trong tế bào. Trong tế bào, các chất hữu cơ đơn giản có thể tiếp tục được phân giải​
(ví dụ: các monosaccharide tiếp tục được phân giải theo con đường hô hấp hiếu khí, hô hấp kị​
khí hoặc lên men) để giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống. 

Ví dụ: Để sản xuất nước tương và nước mắm, con người đã sử dụng các enzyme ngoại​
bào do các vi sinh vật sinh ra để phân giải các protein có trong đậu nành và cá. 

Câu 2: 
Một số vi sinh vật có khả năng quang hợp sinh oxygen giống như thực vật, ngoài ra một​

số khác còn có khả năng quang hợp không sinh oxygen, một số lại có hình thức tổng hợp​
chất hữu cơ từ các chất vô cơ nhờ nguồn năng lượng từ các phản ứng hoá học. Đây là những​
hình thức tổng hợp các chất chỉ có ở vi sinh vật. 

Khả năng phân​ -< hơ​ vi sinh vật (vi khuẩn, 
nấm) có thể tiết ra I​ •​ hất hữu cơ thành chất 
dinh dưỡng đơn giải​ ng tế' bào. Đây cũng là 
khả năng chỉ vi sinh 

Câu 3: 
- Ứng dụng quá t.​ nư glucose, acid lactic,... 

ethanol dùng trong sản X.​ an xuất nhiên liệu sạch. 
- Phân giải lipid được ứng dụng trong sán xuât xà phòng và các chất tẩy rửa nhằm đánh​

tan các vết dầu mỡ khó tẩ 
- Hai quá trình này c​ I C g a„-ig í. r --hi- £,   u mất thải hữu cơ trong xử lí ô 

nhiễm môi trường, ứng dụng để làm sạch da trong ngành thuộc da,... 

(2)​ Mục II. Sinh trưởng của quần thể vi khuẩn 
GV cho HS đọc SGK, quan sát hình, thảo luận tổ, nhóm để trả lời các câu hỏi trong mục​

này. Để kích thích tinh thần thi đua, tạo hứng thú và làm cho không khí lớp học thêm sôi​
nổi, GV có thể gọiđạidiệncáctổ lêntrình bày,nhậnxét,đánh giávàchođiểm lẫn nhau. Sau​
đó, GV mới là người nhận xét, đánh giá cuối cùng. 

& DỪNG LẠI VÀ SUY NGẦM 
1.​ Khái niệm sinh trưởng ở vi sinh vật cớ gì khác so với sinh trưởng ởthực vật và 

động vật?​
Giải thích vì sao lại có sự khác nhau đó. 

2.​ Nêu điềm khác nhau giửa quá trình sinh trưởng của quán thể vi sinh vật trong 
môi​
trường nuôi cấy liên tục và mõi trường nuôi cấy không liên tục.Tại sao lại có sự 
khác​
nhau đó? 

3.​ Trong cóng nghệ vi sinh, việc nuôi cấy vi sinh vật thu sinh khối đề sàn xuất các​
chế phắm sinh học có giá trị được thực hiên trên môi trường nuôi cấy nào? Vi 

 



sao?  

 



Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Khác với khái niệm sinh trưởng nói chung chỉ sự tăng lên về kích thước cơ thể​

sinh vật (do sự tăng lên về kích thước và số lượng tế bào trong cơ thể), sự sinh trưởng của​

quần thể vi sinh vật được hiểu là sự tăng lên về mặt số lượng tế bào trong quần thể. Có sự​

khác nhau này là do phần lớn vi sinh vật là cơ thể đơn bào, còn thực vật và động vật là cơ​

thể đa bào. 

Câu 2: Dựa vào kiến thức mục II trong SGK, HS có thể dễ dàng trả lời được câu hỏi.​

Môi trường nuôi cấy không liên tục không được bổ sung cơ chất và lấy đi các chất thải​

thường xuyên (tức là được nuôi cấy trong một hệ thống đóng) nên khi cơ chất hết, chất thải​

độc hại tích luỹ làm quần thể bị suy vong. Ngược lại, môi trường nuôi cấy liên tục thì chất​

dinh dưỡng được bổsung vàchấtthảiđượclấy đithường xuyên,điềunày dẫn đến số lượng​

vi sinh vật sẽ được nhân lên và duy trì ở một mức độ cân bằng sao cho năng suất sản phẩm​

(các vitamin, enzyme, chất kháng sinh,...) đạt cao nhất, không có pha suy vong như ở nuôi​

cấy không liên tục. 

Câu 3: Dựa vào ki​ ’ cé​ ó là môi trường nuôi 
lấy liên tục, vì trong r​ ’C bổ sung chất dinh 

dưỡng mới đồng thời ]​ ẽ nhân lên rất nhanh 

theo hàm mũ. Số' lượnị​ mg sao cho năng suất 

sản phẩm đạt cao nhất. 

GV cần khuyến khíe.​ .lie đang học với các vấn 

đề thường gặp trong đời sống. Km nd cnua Dier uạr ra cac cau hỏi như vậy, GV có thể chủ​

động đưa ra các câu hỏi tình’ . đ‘” ,'c​ ’■ ’ ? kiến thức và HS dần hình 

thành kĩ năng đặt ra các câu hỏi liên hệ, kết nối kiến thức. 

(3)​ Mục III. hVậtếu tó ả h​ h h hv hể hi sivh vật 
GV cho HS đọc SGK, quan sát hình, tháo lUận tỗ, nhóm đẽ trả lời các câu hỏi trong mục​

này. Đặc biệt, GV nên gợi ý để HS có khả năng ứng dụng được các nội dung kiến thức trong​

SGK vào việc kiểm soát sinh truởng của vi sinh vật trong lĩnh vực y tế và đời số'ng hằng ngày.​

Nêu lên vấn đề kháng kháng sinh như một vấn đề lo ngại toàn cầu, nhất là ở Việt Nam, tỉ lệ​

các vi sinh vật kháng kháng sinh ở mức cao nhất thế giới. Các thảo luận đưa ra kích thích​

tinh thần thi đua, tạo hứng thú và làm cho không khí lớp thêm sôi nổi, GV có thể gọi đại​

diện các tổ lên trình bày, nhận xét, đánh giá và cho điểm lẫn nhau. Sau đó, GV mới là người​

nhận xét, đánh giá cuối cùng.  

 



& □ÙNG LẠI VÀ SUY NGẦM 

1.​ Trình bày ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến sự sinh trưởng cùa vi sinh 
vật.​
Con người đã ứng dụng nhùng hiểu biết này như thế nào trong lĩnh vực y tế 
và đời​
sổng hấng ngày? Cho một vài ví dụ minh hoạ. 

2.​ Nêu tác dụng của kháng sinh trong việc điếu trị các bệnh do vi sình vật gây 
ra.​
Thé nào là hiện tượng kháng kháng sinh, nêu nguyên nhân và tác hại của hiện​
tượng này. 

3.​ Loét dạ dày từng được cho là do ăn nhiéu thức ân cay hoặc cảng thảng thán 
kinh,​
nay được biết là do vi khuẩn (Helicobacterpylori} gây ra. Với phát hiện mới 
này, việc​
điéu trị loẻt dạ dày đã thay đồi như thế nào? 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1 và câu 2: HS có thể tự trả lời dựa vào SGK. 
Câu 3: Với phát hiên mới nàv, việc điều trị loét da dàv. nơoài việc chú ý ăn uống, sinh​

hoạt điều độ, hạn ch​ n gây h​ ĩn phải chú ý ăn uố'ng 
hợp vệ sinh để tránh​ 'ử​ 1 để tiêu diệt vi khuẩn 
gây bệnh. 

(4)​ Mục IV. Các 
GV cho HS đọc​ . để trả lời các câu hỏi 

trong mục này. Để kíc​ cho không khí lớp thêm 
sôi nổi, GV có thể gọi G​ giá và cho điểm lẫn nhau. 
Sau đó, GV mới là người ntiạu ​ .... n.​ ​ ​ „o. „ . xau n thảo luận về phương thức 
sinh sản phân đôi ở vi khuẩn môt sr K'nh thức sinh sản ’v biệt khác: sinh sản bằng bào​
tử và sinh sản bằng phương thức nảy chồi. 

& DÙNG UM VÀ SUY NGÀM​ Ư s 
1.​ Vi sinh vật có những hình thức sinh sàn nào? Nèu đặc điềm của mỗi hình thức​

đó và cho ví dụ. 
2.​ Các hình thức sinh sàn của vi sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) có gì khác so với vi 

sinh vật​
nhân thực (vi nấm)? 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: HS tự làm dựa vào SGK. 
Câu 2: Cả vi khuẩn và vi sinh vật nhân sơ đều có các hình thức sinh sản như phân đôi,​

nảy chồi và sinh sản bằng bào tử. Tuy nhiên, cơ chế có sự sai khác, đặc biệt, các hình thức​
sinh sản ở sinh vật nhân sơ chủ yếu vẫn là sinh sản vô tính, trong khi ở sinh vật nhân thực​
đã có sinh sản hữu tính bằng bào tử qua giảm phân.  

 



Hoạt động luyện tập và vận dụng 

LUYỆN TẬP VÀ VÂN DỤNG 

1.​Trong môi trường nuôi cấy không liên tục số lượng tế bào vi khuẩn tăng nhanh 
nhất 

ở pha nào? 
A. Pha luỹthừa. 
c. Pha suy vong. 

2.​ Hây giải thích vì sao người ta có thể điéu khiển nhiệt độ, độ ẩm, độ pH, áp suất 
thẩm​
thấu đề bào quân thực phẩm. 

3.​ Vi sinh vật và hoạt động phân giải chắt hữu cơ của chúng là nguyên nhân chủ 
yếu​
gãy hỏng thực phẩm. Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy đế xuất một số 
biện​
pháp bào quản thực phẩm. 

4.​ Hãy giải thích vì sao các bệnh do vi sinh vật gây ra (bệnh tà, nấm,...) dẻ xuất 
hiện và​
phát triển thành dịch ở vùng nhiệt đới hơn so vớỉ vùng ôn đới. Vì sao thực phẩm 
và​
đổ dùng ở vùng nhiệt đới rất nhanh bị hỏng nếu không được bảo quản đúng 
cách? 

 
Câu 2: Bởi vì quá trình si”u trưởnv '"ủa vi sinh vât chi” ảnh hưởng của nhiều yếu tố​

như: nhiệt độ, độ ẩm, độ pl- ề ề ất lâ , êi ề i có thể điều khiển các yếu​
tố này để làm giảm sự sinh tr^n- 'ủa c,'n' vât gA' t p p (Hc phẩm giúp bảo quản thực​
phẩm được lâu hơn. 

Câu 3: Một số biện pháp kìm hãm sự sinh trưởng của vi sinh vật gây hỏng thực phẩm,​
giúp bảo quản thực phẩm được lâu hơn là: 

-​ Bảo quản ở nhiệt độ thấp. 
-​ Phơi khô hoặc sấy khô: làm giảm độ ẩm của thực phẩm. 
-​ Ướp muối, ướp đường: làm tăng áp suất thẩm thấu. 

Câu 4: Do vùng nhiệt đới có nhiệt độ ấm phù hợp với nhiều loại vi sinh vật gây bệnh​
và gây hỏng thực phẩm nên chúng dễ dàng sinh trưởng mạnh hơn so với vùng ôn đới nơi​
có khí hậu lạnh hơn. 

 



Câu 5: Việc làm của A là không nên vì tự ý điều trị bằng thuốc kháng sinh có thể gây​

hiện tượng kháng thuốc kháng sinh. Bạn nên đến cơ sở y tế để thăm khám, xác định tình​
trạng bệnh để có chỉ định dùng thuốc thích hợp, hạn chế tình trạng kháng thuốc kháng sinh,​
giúp việc điều trị bệnh có hiệu quả và rút ngắn thời gian, chi phí điều trị.  

 



Bài 22. VAI TRÒ VÀ ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT 

Hoạt động mở đầu 
GV có thể mở đầu bài học bằng cách cho HS chơi trò chơi thi kể về vai trò của vi sinh​

vật trong đời sống hằng ngày, từ đó dẫn dắt vào bài. 

Hoạt động hình thành kiến thức 
(1)​ Mục I. Vai trò của vi sinh vật 

GV cho HS đọc SGK, quan sát hình, thảo luận trong tổ, nhóm để trả lời các câu hỏi trong​

mục này. 

& DÙNG LẠI VÃ SUY NGẦM 

1.​ Quan sát hình 22.1, nêu một só ví dụ minh hoạ vé vai trò cùa vi sinh vật đói 
với tự nhién. 

2.​ Hãy kể tẻn những sản phẩm từvi sinh vật phục vụ cho đới sống con người 
mà em biết. 

3.​ Một bạn học sinh nói: "Vi sinh vật có hại vì chúng gây bệnh cho con người vì 
vậy​
cán kìm hãm vã tiéu diệt chúng*. Em có đóng ý với ý kiến của bạn không? 
Giải thích. 

Gợi ý trả lời câi 
Câu 1: 
4.​ Vi khuẩn sống​ Ạt có vú ăn cỏ như trâu, 

bò, cừu,... tiết enzyrm​ vật thành đường cung 

cấp năng lượng cho các lo,.. 

5.​ Chất thải hữu cơ và xác '"’nh vât "’"'óc các vi sinh vât "hân huỷ thành các chất khoáng​

trả lại cho môi trường, đảm bảo vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. 

Câu 2: HS tự tìm kiếm ' A​ ' sả '​ ’1 ục vụ con người mà quá trình 
sản xuất có sự tham gia của Ầ.​ , 1​ a...​ ư„„ ...aấi, bia, nước mắm, tương,.. 

Câu 3: Câu này HS có thể đọc sách và tự trả lời. 

(2)​ Mục II. Một số ứựg dụug cựu vi sinU vậu và mục III. Một số thành tựu và triển 
vọng​
của công nghệvi sinhvậ rongương lai 

Đây là nội dung đơn giản, GV nên khuyến khích HS tự đặt ra những câu hỏi để củng​

cố, luyện tập nội dung này sau khi đọc SGK, có thể cho các tổ, nhóm chơi trò chơi Ai nhanh,​

ai đúng? (Trong một khoảng thời gian nhất định, mỗi tổ sẽ phải đưa ra các câu hỏi đồng​

thời trả lời các câu hỏi của tổ khác, đội nào đưa ra được nhiều câu hỏi hay cũng như trả lời​

đúng nhiều câu hỏi hơn sẽ thắng). GV cũng có thể cho HS đọc SGK, hoạt động cá nhân​

hoặc thảo luận, tổ nhóm rồi vẽ sơ đồ mô tả các ứng dụng thực tiễn của vi sinh vật sau đó​

 



lên trình bày,...  

 



™ DUNG LẠI VÃ SUY NGẨM 

1.​ Việc ứng dụng vi sinh vật trong thực tiẻn dựa trên nhửng cơ sở khoa học 
nào? 

2.​ Công nghệ vi sinh vât được ứng dụng trong các tinh vực nào? Nẻu một só ví dụ​
minh hoạ cho từng lĩnh vực. 

3.​ Việc ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất nước tương, nước mắm dựa trên cơ 
sở​
khoa học nào? 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Việc ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn dựa trên các đặc điểm sinh học của​

chúng: kích thước hiển vi, sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, hình thức dinh dưỡng đa​

dạng, quá trình tổng hợp và phân giải các chất tạo ra các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng​

hoặc có ý nghĩa lớn trong đời sống con người. 

Câu 2: Công nghệ vi sinh vật được ứng dụng trong các lĩnh vực: 
-​ Trong nông ngh 

Nhiều loại vi sinh​ ih NH3 làm giàu chất 

đạm cho đất; biến lân​ :hụ lân dễ dàng hơn; 

phân giải mùn và các y​ là cây có thể hấp thụ 

được; tiết ra chất kích​ cây sinh trưởng, phát 

triển tốt hơn, giữ ẩm cho​ 1 dụng các đặc điểm này 

của vi sinh vật, người ta đã sú dụ±iồ V1±U±1Ồ AUU, prnu ưon vi sinh giúp tăng đáng kể​

năng suất cây trồng, cài tạo​ ,'hi“r​ — --rnhưphân bón hoá học.... 

-​ Trong chế biến thực [​ : 

Khả năng phân giải ngoạ. .12​ đ .​ ng nhiều trong công nghiệp 

chế biến thực phẩm. Rất nhiều thực phẳm quvn thuộc VỚI ctiủng ta là sản phẩm của vi sinh​

vật. Bánh mì và bia, rượu đều là sản phẩm lên men của nấm eacerevomyces cerevisiae qua​

quá trình lên men ethanol; sữa chua và pho mát là sản phẩm lên men của vi khuẩn lactic. 

-​ Trong y dược: 

Các sản phẩm trao đổi chất ở vi sinh vật còn được ứng dụng trong lĩnh vực y dược để​

sản xuất thuốc kháng sinh, vaccine, các amino acid, protein đơn bào, hormone, probiotics và​

nhiều chế phẩm sinh học có giá trị khác. Ví dụ: các sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ tái​

tổ hợp vi khuẩn và nấm men như insulin, hormone sinh trưởng, chất kích thích miễn dịch​

cytokine, chất kháng virus như interferon. Ngoài ra, chúng còn ứng dụng trong việc chẩn​

đoán các bệnh hiểm nghèo, ung thư, bệnh mới phát sinh (do coronavirus và virus hiếm gặp​

gây ra) bằng kĩ thuật PCR.  

 



-​ Trong xử lí chất thải: 

Dựa vào khả năng hấp thụ và phân giải nhiều hợp chất, kể cả chất thải, chất độc hại​

và kim loại nặng của vi sinh vật, con người đã sử dụng chúng để xử lí ô nhiễm môi trường.​

Biện pháp này đang trở thành xu hướng phổ biến trên thế giới vì vừa hiệu quả, ít tốn kém lại​

không gây ô nhiễm môi trường như các biện pháp truyền thống. 

Câu 3: Việc ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất nước tương, nước mắm dựa trên cơ sở : 
Các vi sinh vật có thể sinh ra một số enzyme như amylase chuyển hoá tinh bột thành​

đường, enzyme protease chuyển hóa protein trong đậu tương thành amino acid, hay phân​

giải thịt cá thành polypeptide và amino acid. 

DÙNG LẠI VÀ SUY NGÀM 

1.​ Nêu một số thành tựu hiện đại của còng nghệ vi sinh vật 

2.​ Phân tích triển vọng của công nghệ vi sinh vât trong tương lai. Kể tên một số​
ngành nghé liên quan đến vi sinh vật trong tương lai và triển vọng của các​
ngành nghé đó. 

Gợi ý trả lời câi 
Câu 1: HS đọc​ tựu hiện đại của công 

nghệ vi sinh vật. 

Câu 2: Công ngh​ irên thế giới. Sự kết hợp 
giữa công nghệ vi sinh i±.​ ig tin và trí tuệ nhân tạo có 

thể mở ra những mô hình công nghệ mới và trớ thành xu thế trong tương lai. Những vấn​

đề lớn về công nghệ vi si]​ .. < I ;1. u​ 'ới bao gồm: Nghiên cứu hệ 

vi sinh vật Trái Đất và ngmvu c>-u HV »1 oink V<Ị<. vOii T.-ÚU1. I>nững nghiên cứu này mở ra​

nhiều hướng ứng dụng mới​ r​ A ' của đời sống con người, trong 

đó có những hướng phát triến mới chưa từng có như nghiên cứu sản xuất ra điện năng từ​

những loại vi khuẩn có thể sản sinh ra điện năng hay xử lí vết nứt bê tông cho các công trình​

xây dựng bằng các vi sinh vật. 

Hoạt động luyện tập và vận dụng 

LUYỆN TẬP VÃ VẬN DỤNG 

1.​ Giâi thích vì sao các sinh vật nhân sơ mặc dù có kích thước nhỏ bé và cấu tạo​
đơn giản nhưng lại có vai trò ‘khổng lố" đối với Trái Đát vá sự sống. 

2.​ Nêu một số ví dụ vế ứng dụng cùa vi sinh vật trong đời sống. 

3.​ Giải thích vì sao việc chuyển sang trổng đậu nành trên mảnh đất đã trổng 
khoai​
trước đó lại có tác dụng duy trì nitrogen trong đất.  

 



Gợi ý trả lời: 
Câu 1: Vi sinh vật có những đặc điểm như sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, hình​

thức dinh dưỡng đa dạng, quá trình tổng hợp và phân giải các chất có nhiều lợi ích. Chúng​
là mắt xích quan trọng đảm bảo sự tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. 

Câu 2: HS tự tìm hiểu câu trả lời qua các ví dụ trong SGK. 
Câu 3: Bởi vì ở rễ của cây đậu nành có vi khuẩn sống cộng sinh tạo thành các nốt sần,​

những vi sinh vật này có khả năng cố định N2 trong không khí thành NH3 làm giàu chất​
đạm cho đất. 

BÀI 23. THỰC HÀNH: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU​
VI SINH VẬT THÔNG DỤNG, TÌM HIỂU VỀ CÁC SẢN PHẨM​

CÔNG NGHỆ VI SINH VẬT VÀ LÀM MỘT SỐ SẢN PHẨM​
LÊN MEN Từ VI SINH VẬT 

Hoạt động mở để 
Ở phần này, GV c​ 'ra c'​ nẫu vật cần thiết cho 

buổi thực hành. Ngoài​ ''​ lòng thí nghiệm. GV 
cũng cho HS biết tiêu I​ và đánh giá lẫn nhau. 
Tiêu chí gồm: sự đẩy n​ chuẩn bị); sự an toàn 
phòng thí nghiệm; kĩ n;​ n theo số' liệu và hình 
ảnh làm minh chứng và​ UI. 

Hoạt động thực hành thí nghiệm 
GV phân các nhóm thực hành nghiên cứu quy trình thí nghiệm trước ở nhà, có thể​

tham khảo trên mạng các li ' v' ' ễ ’ 'Ti‘​ 't tê bào. Đến lớp, HS phân 
công nhau và lần lượt làm n​ i n​ ie 1​ Ig .1​ «... J.-O SGK. Trong quá trình HS 
làm thực hành, GV luôn bán ô ;​ .​ đáp thắc mắc kịp thời cho 
những HS gặp khó khăn phát sinh. 

GV lưu ý HS khi viết báo cáo thực hành theo mẫu, trả lời các câu hỏi đã nêu ra. Gợi ý​
trả lời câu hỏi trong mẫu báo cáo thực hành từ mục 1-4 như sau: 

1 -2. Mục đíchvàcáchtiếnhành:trìnhbàynhưSGK. 
3.​ Kết quả: - Trưng bày hình vẽ tế bào vi khuẩn trong sữa chua đã quan sát và vẽ được,​

nêu các bước đã thực hiện để quan sát được tế bào vi khuẩn trong sữa chua. 
-​ Trình bày và báo cáo sản phẩm của dự án tìm hiểu các sản phẩm công nghệ vi sinh​

vật, cách thức tiến hành. 
-​ Trưng bày các sản phẩm sữa chua, dưa chua, lên men rượu làm được và báo cáo quy​

trình đã làm. 
4.​ Giải thích và kết luận: HS kết luận thực hiện thành công thí nghiệm nào và thí​

nghiệm nào không thành công và giải thích lí do. 

Hoạt động luyện tập và vận dụng 
GV cho HS luyện tập bằng cách cho các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi ở mục 5:  

 



Gợi ý trả lời câu hỏi mục 5: 
a)​ Sau lên men, sữa chua có trạng thái đông đặc, vị chua nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Có​

sự biến đổi này là do vi khuẩn lactic lên men biến glucose trong dịch sữa ban đầu (sữa đặc​
pha hoặc sữa tươi có vị ngọt) thành dịch chứa nhiều acid lactic (có vị chua nhẹ). Trong môi​
trường acid, các protein của sữa sẽ kết tủa làm sữa đông đặc lại. 

b)​Phơi héo rau làm giảm hàm lượng nước, tăng hàm lượng đường trong rau, bổ sung​
đường làm tăng lượng đường trong môi trường, cung cấp nguyên liệu, tạo điều kiện thuận​
lợi cho vi khuẩn lactic sinh trưởng và lên men làm dưa nhanh chua. Đổ ngập nước và dùng​
vật nặng nén chặt rau nhằm tạo môi trường yếm khí giúp vi khuẩn lactic sinh trưởng, đồng​
thời ức chế các loại nấm mốc và vi khuẩn khác làm hỏng dưa. 

Lưu ý: Trong bài thực hành, GV nên để HS tự đọc SGK và làm theo hướng dẫn, khi​
không thành công các em có thể tự trao đổi với nhau, tự rút kinh nghiệm. Bằng cách tự mày​
mò khám phá các em sẽ rèn luyện được kĩ năng nghiên cứu khoa học. 

HS làm thực hà:​ ’ì hóm, tr​ 1 và trả lời các câu hỏi 
phần thu hoạch theo 

GV hướng dẫn,​ ìh của HS, kết hợp với 
bản thu hoạch để đá: 

Hoạt động ôn tập chưong 
Dựa vào biểu đồ​ _» sung các yếu tố, thành 

phần chi tiết hơn và yék​ -tạng trò chơi thi đấu giữa 
các nhóm. 

 



CHƯƠNG 7. VIRUS 

1 ' MỤC TIÊU 

1.​ Kiến thức 

♦​ Nêu được khái niệm và các đặc điểm của virus. Trình bày được cấu tạo của virus. 
♦​ Trình bày được các giai đoạn nhân lên của virus trong tế bào chủ, từ đó giải thích​

được cơ chế gây bệnh do virus. 
♦​ Kể tên được một số' thành tựu ứng dụng virus trong sản xuất chế phẩm sinh học;​

trong y học và nông nghiệp; sản xuất thuốc trừ sâu từ virus. 
♦​ Trình bày được phương thức lây truyền một số bệnh do virus ở người, thực vật và​

động vật (HIV, cúm, sởi,...) và cách phòng chống. Giải thích được các bệnh do virus thường​
lây lan nhanh, rộng và có nhiều biến thể. 

♦​ ’Thực hiện được​ '’ều tra mô*​ ây ra và tuyên truyền 
phòng chống bệnh. 

2.​ Phát triển năr 

♦​ Năng lực tự học​ )i dung, tự trả lời câu 
hỏi và đặt ra các câu h( 

♦​ Năng lực diễn đạ​ ,.t động viết tóm tắt nội 
dung kiến thức đọc được và thuyết trình trước tổ, nhóm hay trước lớp. 

♦​ Năng lực giao tiếp, hợp tac, lann uạo: mong qua mao luận nhóm, rèn kĩ năng lắng​
nghe, chia sẻ, điều hành nh ' 

♦​ Năng lực tư duy logii lĩ . <l i ộ 1 t 1 các hoạt động nghiên cứu​
giả định. 

♦​ Tích hợp kiến thức của​ 1...ÌL​ , ;t .Thi ...u, mới với kiến thức đã học và 
vận dụng những gì đã học vào giải quyết các vấn đề của đời sống. 

3.​ Thái độ 

♦​ Thấy được vai trò quan trọng của hoá học trong nghiên cứu và học tập môn Sinh học,​
qua đó có nhu cầu tìm hiểu thêm về cơ sở hoá học của sự sống. 

♦​ Khi hiểu được những ứng dụng thực tiễn của kiến thức sinh học vào đời sống, HS​
càng thêm yêu thích môn học. 

II NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Virus đang gây đại dịch cho nhân loại và loài người sẽ luôn phải sẵn sàng đương đầu​
với những đại dịch ngày một nguy hiểm hơn vì sự tiến hoá của virus luôn song hành với sự​
tiến hoá của vật chủ. Sự phát triển về mặt khoa học và công nghệ giao thông vận tải của con​
người trong những thập kỉ qua đã góp phần làm phát tán virus khắp toàn cầu. Sự phát triển​
của sinh học phân tử cần phải hướng đến những nghiên cứu nhằm kịp thời sản xuất ra các

 



loại vaccine mới nhanh hơn, hiệu quả hơn để chống lại virus cũng như cách phòng chống​
sự lây nhiễm của virus một cách có hiệu quả. Bài học về virus chắc chắn đem lại nhiều hứng​
thú cho HS. Dưới đây chúng tôi cung cấp thông tin thêm về sự xuất hiện của những dạng​
virus gây bệnh mới xuất hiện (được gọi là virus mới nổi) cũng như những giả thuyết về​
nguồn gốc ban đầu của virus cùng các bằng chứng ủng hộ các giả thuyết. 

1.​ Làm thế nào virus có thể “bắt” tế bào ngừng các hoạt động của mình để tổng​
hợp nên virus mới? 

Khi virus đã xâm nhập được vào bên trong tế bào chủ, một số gene của virus được gọi​
là gene sớm (early genes) có các promoter có ái lực cao với RNA polymerase của tế bào chủ​
khiến enzyme này đến phiên mã các gene sớm của virus. Protein của những gene sớm của​
virus lập tức ức chế sự phiên mã các gene của tế bào chủ, các enzyme của virus phân giải​
DNA của tế bào chủ lấy nguồn nucleotide để tổng hợp vật chất di truyền của virus. Một số​
protein của các gene sớm của virus lại kích hoạt sự phiên mã của các gene muộn. Những 
gene muộn hoạt độnj p p ' •"'Otein cấu pr ‘​ ’ các protein và enzyme 
cần thiết để lắp ráp c​ t gf​ bào chủ. Tuỳ từng loại 
virus, toàn bộ quá trì​ k​ à tế bào chủ giải phóng 
ra các virus mới chỉ ]  

 



2.​ Virus mới nổi phát sinh như thế nào? 

Hình 7.2 cung cấp sơ đồ cho thấy sự tiến hoá của một chủng virus cúm ở động vật​
không có khả năng lây nhiễm sang người. Chủng này bị đột biến khiến gai protein thay đổi​
làm chúng có thể xâm nhập vào tế bào ở người nhưng không có khả năng phát tán từ người​
sang người. Một tế bào người nhiễm đồng thời hai chủng virus cúm (rất hiếm gặp) từ hai​
nguồn khác nhau mà cả hai loại virus này đều không có khả năng lây nhiễm từ người này​
sang người khác. Tuy nhiên, khi ở trong cùng một tế bào, vật chất di truyền của hai loại virus​
có thể tái tổ hợp với nhau tạo ra một hạt virus mới và virus mới này có khả năng lây truyền​
từ người này sang người khác. Đây là một ví dụ về sự hình thành virus mới nổi gây bệnh ở​
người bằng cách đột biến và tái tổ hợp di truyền. 

Virus cúm không có Virus đột biến có khả​
khả năng lây nhiễm​ năng lây nhiễm cho 
cho người​ người 

.Đột biến 

ihiễm vào​
mg thể​
phát tán từ người sang người 

  
Tế bào chủ 

 

virus mang RNA​
tái tổ hợp 

5.​ Virus chủng mới được giải phóng ra khỏi tế bào chủ và có​
khả năng lây nhiễm từ người sang người 

Hình 7.2. Cơ chế phát sinh virus mới nổi  

 



3.​ Virus khởi nguồn từ đâu? 

Virus tiến hoá từ dạng này sang dạng khác nhờ đột biến và tái tổ hợp vật chất di truyền​

giữa các chủng khác nhau. Tuy vậy, virus đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất từ đâu ra? Các nhà​

khoa học đưa ra 3 giả thuyết về nguồn gốc của virus. 

a)​Giả thuyết cấp tiến (progressive hypothesis) hay còn gọi là giả thuyết trốn thoát​

(escape hypothesis). Giả thuyết này cho rằng virus được hình thành là do các yếu tố di​

truyền vận động như transposon hoặc các plasmid nhỏ (đoạn DNA vòng nhỏ) thoát khỏi tế​

bào rồi lây nhiễm sang các tế bào khác. Theo giả thuyết này, nguồn gốc của virus có thể truy​

vết tận cùng đến loại sinh vật mà nó được hình thành như archaea, nấm, protista, thực vật​

và động vật. Nguồn gốc đa dạng kiểu này của virus có được nhiều bằng chứng ủng hộ khi​

so sánh sự giốngnhau giữavậtchấtditruyềncủavirusvớivậtchấtditruyền của tế bào chủ​

mà chúng lây nhiễm. Vật chất di truyền của virus giống với vật chất di truyền của tế' bào chủ​

nhiều hơn so với vật chất di truyền của loại virus khác. 

b)​Giả thuyết tì " ’ '' -ive hypothes1'''​ ' o cho rằng virus được 
hình thành do tế bào​ lần​ ng kí sinh trong tế bào 

khác. Bằng chứng ủi​ ■​ sống kí sinh trong các 

tế bào khác như vi k​ iy sống kí sinh và sinh 

sản bên trong các tế 1​ ột số bằng chứng khác 

ủng hộ cho giả thuyé​ . thước lớn gần bằng tế 

bào) chứa một số gent​ y dịch mã của tế bào. Họ 

cho rằng những virus khòn& ,​ ,​ . iioá của những tế bào tổ tiên 

sống tự do và có cấu trúc phứ>~ *•'© hơn. C'"J đó, những tê' bà'' +hoái hoá này có khả năng sống​

kí sinh trong tế bào khác â d; i Ig 5 ; p. x tein tham gia vào quá trình​

tổng hợp protein. Giả thuyé' 'b t' * ~:2 b' 'h​ " tiến hoá trước các loại tế bào 

chủ mà chúng hiện đang lây nhiễm. 

c)​Giả thuyểt virus xuất hiện trước tiên (virus-first hypothesis): Giả thuyết này cho​

rằng virus xuất hiện trước hoặc cùng tiến hoá với các tế bào vật chủ, thậm chí ở giai đoạn​

trước khi sinh vật đượcphân hoá thành 3 siêugiới (domains). Một nhóm các nhà khoa học​

gần đây cho rằng virus tồn tại ngay ở giai đoạn tiến hoá tiền tế bào (pre-celluar world) như​

những thực thể/đơn vị có khả năng tự sao chép. Dần dần, những cấu trúc này tiến hoá trở​

nên phức tạp hơn và có tổ chức hơn. Cuối cùng, chúng tiến hoá đến mức có thể tổng hợp​

nên các enzyme tổng hợp màng, thành tế bào dẫn đến hình thành những tế bào đầu tiên.​

Bằng chứng cho giả thuyết này là người ta tìm thấy sự giống nhau giữa cấu trúc protein vỏ​

capsid cũng như sự giống nhau về vật chất di truyền của một số loại virus với những loại​

archaea và vi khuẩn mà chúng lây nhiễm. Một số nhà sinh học phân tử theo giả thuyết này​

cho rằng rất khó để có thể xảy ra sự tiến hoá độc lập dẫn đến sự tương đồng như vậy. 

d)​Phát hiện mới về sự tiến hoá của virus: Hơn một thập kỉ qua, các nhà sinh học đã​

phát hiện ra nhiều loại virus mới trong đó có một loại đặc biệt có tên là polydnavirus. Đây  

 



là loại virus chứa nhiều vòng DNA mạch kép được bao bọc trong vỏ capsid và lớp vỏ ngoài.​

Mỗi phân tử DNA dạng vòng chứa một phần hệ gene của virus. Loại virus này được tìm​

thấy trong các tế bào buồng trứng của nhiều loài ong kí sinh. Polydnavirus đặc biệt ở chỗ​

DNA dạng vòng của chúng không chứa các gene quy định tổng hợp protein cần thiết cho​

quá trình sao chép DNA và sản sinh ra virus mới. Các gene cần thiết để sao chép DNA và​

sản sinh ra virus mới chỉ có ở trong hệ gene của ong kí sinh và virus chỉ có thể nhân lên​

trong các tế bào buồng trứng của ong. Ong kí sinh đẻ trứng nhiễm virus vào sâu bướm và​

virus tiết ra độc tố làm tê liệt hệ miễn dịch của sâu, vì thế ong non phát triển trong cơ thể​

sâu bướm và giết chết chúng. Như vậy, sự lây nhiễm của virus trong trứng ong đã đem lại lợi​

ích cho ong kí sinh và có thể nói, virus và vật chủ đã trải qua quá trình tiến hoá cộng sinh​

với nhau. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao hệ gene của ong kí sinh lại chứa các gene quy định​

tổng hợp protein của virus trong khi hệ gene của chính virus lại không có các gene này? Có​

giả thuyết cho rằng, hàng triệu năm trước, hệ gene của virus đã tích hợp vào hệ gene của ong​

kí sinh và mối quan hệ ''Anrr cír>t> míĩTa virus và ong kí​ tiến hoá và duy trì đến 

ngày nay. Giả thuyết n​ nie v'​ linh bằng công trình 

nghiên cứu xác định đ​ ‘​ c tế bào buồng trứng 

của ong kí sinh, nơi S;​ rng hệ gene của ong 

kí sinh và giống với ni​ kí sinh ở côn trùng. 

Nhiều gene trong số nì​ e gene này có ở nhiều 

họ ong kí sinh khác nha​ gnZn: Benzrer, Annie, et 

al., “PolydnavirusesofBracu..​ .cdinieus,”Science, Vol. 323, 

No. 5916 (Feb. 13, 2n09): 9n6-9ao dnn từ Biology-ceng9ge ona Elđea p. Onlemon et al. 2019]. 

Dù nguồn gốc của vir lê'​ II c I​ rus có vai trò quan trọng 

trong sự tiến hoá của sinh giới Vj- s cõ tbê tí ’ 1 hoá hằ .-ihip'u cơ chế khác nhau từ những​

nguồn gốc khác nhau và có th I n ,​ . .1​ . tế bào chủ cung cấp nguồn 

gene mới đáng kể cho tế bào chủ trong quá trình tiến hoá. Nghiên cứu về virus cũng như sự​

tiến hoá của chúng giúp con người có được những biện pháp hữu hiệu hơn đối phó với các​

đại dịch do virus gây ra trong tương lai. 

III GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

BÀI 24. KHÁI QUÁT VỀ VIRUS 

Hoạt động mở đầu 
GV có thể dẫn dắt HS vào bài bằng câu hỏi mở đầu của bài trong SGK hoặc bằng các​

câu hỏi liên quan đến những kiến thức về virus mà các em đã được học ở lớp dưới hay các​

thông tin về dịch bệnh do virus trong thực tế.  

 



Hoạt động hình thành kiến thức 
HS khi tự trả lời được các câu hỏi nêu trong các mục Dừng lại và suy ngẫm là đã đạt​

được kiến thức tối thiểu trong yêu cầu cần đạt của chương trình. Để đạt mục tiêu này, GV​

có thể thực hiện nhiều cách khác nhau ở các bài khác nhau sao cho sinh động để HS không​

cảm thấy nhàm chán mà ngược lại phải thấy thích thú. 

Ví dụ: Nếu các bài trước GV cho HS đọc sách rồi trình bày câu trả lời bằng văn bản hoặc​

thuyết trình thì bài này có thể để HS trình bày các bảng, biểu giới thiệu về virus mà mình​

sưu tầm được theo các chủ đề: 

- Khái niệm virus, lịch sử phát hiện ra virus. 

-​ Hình thái, cấu trúc bên ngoài của virus. 

-​ Các hình thức nhân lên của virus. 

-​ Vai trò của virus trong sinh giới. 

-​ Khái niệm vật chủ, phổ vật chủ. 

Các hoạt động học tập như vậy giúp HS rèn luyện năng lực học tập và hiểu sâu kiến thức. 

(1)MụcI. Virus và các đặc điểm chung của virus 

O DUNG LẠI VÀ SUY NGẦM 

1.​ Virus là gì? Tại sao virus lại không được xem là một vật chất sống hoàn 
chinh? 

2.​ Tất cá các loại virus đéu có chung đặc điểm gì? 
3.​ Nêu một sỗ vật trung gian truyén bệnh virus ở người mả em biết. 
4.​ Nếu vật chát di truyén cùa virus là RNA thì mỗi hạt virus, ngoài các phân tử 

RNA​
và lớp vò capsid còn có thêm những protein gì? Giải thích. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Trong SGK không (.HÙI ra mọi <. ,nn ngnia Vc vnus. Tuy vậy, qua đọc mô tả các​

đặc điểm của virus, HS có thể nêu khái niệm về virus theo nhiều cách khác nhau miễn là thể​

hiện được các đặc điểm chung của virus. Đây cũng là cách mà SGK muốn để HS tự học, tự​

hình thành nên kháiniệmmàkhônghọcthuộclòngnhữngkháiniệmcó trong sách. Một​

trong số cách mô tả khái niệm virus là: Virus là một dạng vật chất được cấu tạo chủ yếu bởi​
protein và nucleic acid. Virus sống kí sinh trong tế bào và chỉ được nhân bản trong các tế bào​
sống. Do vậy, có thể nói virus là tác nhân gây bệnh cho tế bào và các sinh vật. 

Virus không được xem là vật sống vì theo học thuyết tế bào, mọi sinh vật được cấu​
tạo từ một hoặc nhiều tế bào, trong khi đó virus chưa có cấu tạo tế bào hoàn chỉnh, chúng​
không có đủ các enzyme cũng như các cấu trúc tế bào cần thiết để có thể tự tiến hành các​
hoạt động chuyển hoá, trao đổi chất, sinh sản và các đặc điểm khác của vật sống. 

Câu 2: Tất cả các loại virus đều có chung các đặc điểm là sống kí sinh bắt buộc trong​

tế bào, chỉ có thể nhân bản trong tế bào sống. Các loại virus đều có hai thành phần là protein​

và nucleic acid (DNA hoặc RNA).  

 



Câu 3: HS có thể nêu các ví dụ khác nhau mà các em biết miễn là phải đúng. Ví dụ:​

Muỗi vằn là vật trung gian truyền virus gây bệnh sốt xuất huyết, còn muỗi Anophen truyền​
kí sinh trùng gây bệnh sốt rét mà không phải virus. Chó, mèo cũng là vật truyền virus gây​
bệnh dại. 

Câu 4: Virus có vật chất di truyền là RNA, ngoài vỏ capsid chúng còn có thể có thêm vỏ​

ngoài giúp chúng dễ xâm nhập vào các tế bào động vật và người. Vỏ ngoài có thành phần cấu​
tạo tương tự như màng tế bào động vật. Ngoài ra, virus là RNA còn mang theo các enzyme​
phiên mã ngược và enzyme tích hợp, một số loại còn mang theo cả enzyme phân giải protein.​
Enzyme phiên mã ngược giúp tổng hợp DNA từ RNA của virus. Enzyme tích hợp giúp chèn​
DNA của virus vào hệ gene của tế bào chủ. 

(2)​ Mục II. Quá trình nhân lên của virus 

□ÙNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

Quan sát hình 24.2, thực hiện các yêu cáu sau: 
1.​ Mô tà các bưởc trong quá trình nhân lèn của virus. 
2.​ Phân biệt chu kì sinh tan với chu kì tiếm tan của thề thực khuẩn. 

Gợi ý trả lời câu 1 

Câu 1: HS có thể t​ virus như trong SGK. 
Các em cũng có thể dùnt​ i các hình ảnh động mô 

tả các bước nhân lên của vii u... 

Câu 2: HS có thể mô tả h''*-' vẽ hìru để nêu lên sư khá- biệt miễn sao thể hiện được​

những khác biệt chính. Đó ( !g nl í I ta , LI khi xâm nhập vào trong​
tế bào chúng chiếm quyền kic — •- " C -1 ■' ’ế‘A’"​ -•» ác bộ phận của virus, sau đó 
lắp ráp và giải phóng virus ra l L^ià-XÀ I..q n .. n n nhiễm. Trong khi đó, virus​

tiềm tan sau khi xâm nhập vào tế bào lại tích hợp vật chất di truyền vào hệ gene của tế bào​

chủ và được nhân lên cùng với vật chất di truyền của tế bào chủ. Chỉ trong điều kiện nhất​

định virus mới hoạt độngphiênmã,dịch mã,tái bản DNA để tạoracácvirus mới. 

Hoạt động Luyện tập và vận dụng 1 2 3  

3 Dựa trên quy trình nhân lên của virus, em háy để xuất cách ngán càn virus xâm 
nhập​
vào tế bào. 

2 Tại sao dùng chế phẩm thề thực khuẩn phun lên rau quả lại cỏ thể bão vệ được​
rau quà lâu dài hơn? Dùng chế phẩm này liệu có an toàn cho người dùng? Giải 

thích. 

1LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

 



Khi HS thực sự hiểu những gì mình đã học trong bài thì các em có thể dễ dàng trả lời​

các câu hỏi trong mục Luyện tập và vận dụng ở trên. HS sẽ thấy thể thực khuẩn chỉ xâm​

nhập được vào tế bào vi khuẩn mà không thể xâm nhập vào tế bào của người nên sử dụng​

chế phẩm này là an toàn. 

GV có thể đưa thêm các câu hỏi, các tình huống để rèn luyện và đánh giá năng lực của​

HS sau mỗi bài học. Hoạt động này được lặp đi lặp lại qua mỗi bài học giúp HS phát triển​

năng lực vận dụng kiến thức cũng như tư duy nghiên cứu khoa học. 

GV có thể lấy ví dụ về thí nghiệm phát hiện ra tác nhân gây bệnh khảm thuốc lá là do​

virus mà không phải vi khuẩn để HS rèn tư duy khoa học và cách thức nghiên cứu khoa học​

như đã được giới thiệu ở Bài 2 trong phần Mở đầu của sách, hoặc giới thiệu thí nghiệm kiểm​

chứng DNA là vật chất di truyền mà không phải là protein trong thí nghiệm dùng thể thực​

khuẩn được đánh dấu phóng xạ (tham khảo sách Sinh học của Campbell). 

GV cũng có thể đặt ra câu hỏi như: Thể thựb khuẩn cớ thể chubển nenb biến một chủng​

vi khuẩn E. coli kOôn​ A thể tiết​ cho con người như th ế 

nào? (Trong chu kì t​ 1​ của một loài vi khuẩn 

có gene quy định sảr​ chúng thoát ra khỏi tế 

bào vi khuẩn này và ]​ ào chủng E. coli không 

độc, chúng lại cài ger​ 1 vi khuẩn gây bệnh). 

GV cũng có thể 1​ m tan có vai trò như thế 

nào trong sự tiến hóa của,​ _ư loài này sang loài khác). 

BÀI 25. MỘTSỐBÊ 1 " 3 . I \ > c , Ưu TRONG NGHIÊN​
CỨU ỨNG DỤNG VIRUS 

Học đến những bài cuối của chương trình Sinh học 10, HS đã quen với cách tự học và​

có thể chủ động hơn trong các hoạt động học tập. Vì vậy, GV nên giao nhiệm vụ trước cho​

các nhóm HS chuẩn bịcácnội dung khácnhaucủa bài họcrồi khilênlớp để các em đóng​

vai GV lên thuyết trình giảng giải lại nội dung bài. Các em có thể sử dụng tranh ảnh, trình​

chiếu slide hoặc bằng những cách khác nhau để thể hiện sự hiểu biết của mình về bài học​

cũng như trả lời các câu hỏi của các bạn trong lớp. Tuy vậy, tất cả HS phải trả lời được các​

câu hỏi trong các mục Dừng lại và suy ngẫm thì mới đáp ứng được yêu cầu cần đạt tối thiểu​

của chương trình. 

Hoạt động mở đầu 
GV có thể mở đầu bài học bằng câu hỏi mở đầu của bài trong SGK hoặc bằng các câu​

hỏi liên quan đến các bệnh thường gặp do virus hay các thành tựu ứng dụng virus trong​

thực tế để thu hút, tập trung sự chú ý của HS vào hoạt động khám phá bài mới.  

 



Hoạt động hình thành kiến thức 
(1)​ Mục I. Cơ chế gây bệnh chung của virus 

DÙNG LẠI VÀ SUY NGẦM 

1.​ Virus gây bệnh theo các cơ chế nào? 
2.​ Loại virus có vật chất di truyén là DNA hay RNA sê dề phát sinh các chủng 

đột biến mói?​
Giải thích. 

Các câu hỏi trong mục này không khó, HS có thể đọc SGK để trả lời. GV có thể yêu cầu​

HS trình bày câu trả lời trước lớp dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm mục đích rèn các​

kĩ năng thuyết trình, viết, thiết kế bảng biểu,... 

(2)​ Mục II.1. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

& DŨNG LẠI VÀ SUY NGẪM 

1.​ Tại sao HIV chi xâm nhập vào được một số loại tế bào miễn dịch ở người? 
2.​ Hiện nay, người ta đã sản xuất ra các loại thuốc là nhửng chất ức chế các 

enzyme​
và protein của HIV. Quan sát hình 25.3, hây cho biết các loại thuốc này có thề 
ức​
chế nhửng giai đoạn nào trong quá trình nhân lên của HIV. 

3.​ HIV có thề lây truyến từ ngưởi này sang người khác bằng những con 
đường nào? 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Trên lớp vỏ ngc í á' } t c . ’​ thể liên kết đặc hiệu được 

với một số thụ thể của các luựi lé ■■'àv iivng ht until U'< ■■ Cua người. Vì vậy, những tế bào​

không có thụ thể tương thích thì HIV không thể xâm nhập được. 

Câu 2: Về lí thuyết có thể sản xuất các loại thuốc ức chế protein và enzyme tham gia vào​

các giai đoạn nhân lên của HIV. 
Thuốc enfuvirtide (Fuzeon) là chất ức chế thụ thể mà HIV sử dụng để nhận biết và xâm​

nhập vào tế bào chủ. Thuốc AZT (Azidothymidine) ngăn cản quá trình phiên mã ngược tạo​

ra DNA từ RNA của virus; một số thuốc khác ức chế enzyme intergrate, ngăn không cho​

DNA của HIV tích hợp vào NST của tế bào. Một số thuốc ức chế enzyme protease của virus,​

ngăn cản quá trình tạo protein của virus. Một hướng nghiên cứu khác là gene liệu pháp. Các​

nhà khoa học làm biến đổi tế bào T để chúng không có thụ thể hoặc thụ thể với HIV bị biến​

đổi để HIV không thể xâm nhập vào tế bào.  

 



(3)​ Mục II.2. Bệnh cúm ở người và động vật 

& DỪNG LẠI VÀ SUY NGẦM 
1.​ Quan sát hình 25.2 và hình 25.4, cho biết điềm gióng và khác nhau giửa virus 

cúm​
va HIV. 

2.​ Một sổ virus cúm bị đột biến không còn khả náng tiếp cận té bào đường hô 
hấp​
cùa người. Hãy cho biết bộ phận nào của virus đột biến này bị hỏng. 

3.​ Dựa vào hình 25.3, hãy vẻ sơ đó mô tả quá trình nhân lèn của virus cúm trong 
tế bào​
người (lưu ý virus cúm không tích hợp vào hệ gene của tế bào người như HIV). 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Virus cúm cũng có vật chất di truyền là RNA và lớp vỏ ngoài giống như HIV.​

Virus cúm chỉ có chu kì sinh tan mà không có chu kì tiềm tan. Ngược lại, HIV tồn tại và​
nhân lên theo chu kì tiềm tan. Số lượng phân tử RNA của virus cúm cũng nhiều hơn so với​
virus HIV. 

Câu 2: Virus cú]​ ' bà​ lấp của người nên nếu 
chúng đột biến làm c​ g thể liên kết được với 
thụ thể của tế bào ni​ ihiễm được vào tế bào. 

Câu 3: HS có th​ íng phải thể’ hiện được 
khâu gai protein của​ lU đó là quá trình thực 
bào, giải phóng RNA, •(.​ và cuối cùng là xuất bào. 

GV cũng có thể đặt​ ụn của HS như: Em đã từng 
mắc loại bệnh nào do virus gâv ra? Mô tả triệu chứng bệnh và cách chữa bệnh. HS dựa vào​
trải nghiệm thực tê' của m í I Ja u « ill J​ ng gặp như bệnh cúm mùa, 
quai bị, số't xuất huyết,... 

(4)​ Mục II.3. Bệnh ở thực vật do virus 

DỬNG LẠI VÀ SUY NGẦM 
1.​ Virus gây bệnh ở các loài thực vật có thể truyến từ cây này sang cây khác và từ 

tế bào​
này sang tế bào khác bang nhửng cách nào? 

2.​ Các cây trên đường phố hoặc trong công viên củng như những cây trống lâu 
năm​
thưởng hay được quét vôi ò gốc (khoảng một mét từ mặt đất lên). Việc quét vòi 
như​
vậy nhầm mục đích trang trí hay mục đích gì khác? Giài thích. 

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Tế bào thực vật có thành tế bào nên nếu như thành tế bào không bị tổn thương​

thì virus không thể xâm nhập được vào tế bào. Virus có thể lây nhiễm tế bào thực vật bằng​

 



nhiều cách khác nhau: (1) Tế bào bị tổn thương cơ học khiến thành tế bào bị hư hại nên​
virus có thể xâm nhập rồi truyền từ tế bào này sang tế bào khác. Tổn thương cơ học thậm​
chí do con người gây ra như dùng dụng cụ cắt tỉa cắt cành ở cây nhiễm virus rồi lại cắt

 



sang cây lành; (2) do côn trùng có bộ phận chích hút nhựa cây gây tổn thương tế bào và​
truyền virus từ cây này sang cây khác; (3) truyền theo hàng dọc, từ cây mẹ sang cây con​
qua hạt, giâm, chiết cành. 

Câu 2: Gốc cây thường là nơi ẩm thấp, có điều kiện thuận lợi cho nấm mốc, virus, vi​
khuẩn hại cây phát triển. Vì vậy, dùng vôi quét lên gốc cây có tác dụng tiêu diệt mầm bệnh. 

GV có thể yêu cầu HS sưu tập các mẫu cây bị bệnh do virus trong thực tế hoặc hình ảnh​
các loại cây bị bệnh virus từ trên mạng internet; tìm hiểu cách thức truyền bệnh từ cây này​
sang cây khác và phương thức phòng chống. 

(5)​ Mục II. Một số thành tựu ứng dụng virus 

& DỪNG LẠI VÀ SUY NGẦM 
1.​ Việc sử dụng virus làm thuóc trừ sâu cỏ ưu việt gì hơn so với việc dùng thuốc 

trừ​
sâu hữá học? 

2.​ Tại sao việc tao ra vaccine chống lại một số virus gây bệnh thường gặp rắt 
nhiéu​
khó khăn? 

3.​ ờ người cán tiêm chùng vaccine phòng chống bệnh cúm mùa mỗi năm trong 
khi​
chỉ cán tiêm vaccine phòng bệnh quai bị hoặc một só bệnh khác chỉ một lán 
trong​
đời. Tại sao? 

Gợi ý trả lời câu T 
Câu 1: Sử dụng thu​ Jt mắt xích trong chuỗi 

thức ăn và không gây ô nhi^​ -lốc trừ sâu hoá học không 
chỉ tiêu diệt loài có hại mà còn tiêu diệt cả nhiều loài khác, đồng thời tồn dư thuốc trừ sâu​
gây hại cho nhiều loài trong chuỗi và lưới thức ăn, trong đó có con người. 

Câu 2: Virus luôn biến UU! lậ' ■ ra Uinếu b'ến mẻ II-'2" lieu Việc sản xuất vaccine luôn bị​
lạc hậu với sự tiến hoá của vir L​ n​ có thể sản xuất ra được một 
loại vaccine chống một chủng virus nhưng chung virus mới có thể xuất hiện sau hằng tháng​
thậm chí sau mỗi tuần. 

Câu 3: Vaccine có hiệu quả ngắn hay dài còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Virus biến đổi​
nhanh hay chậm, kháng thể tồn tại dài hay ngắn. 

GV có thể giới thiệu cho HS các loại vaccine mới chống lại SARS - CoV 2 hiện nay: 
-​ Vaccine mRNA là loại vaccine đời mới nhất mới được sản xuất để chống lại dịch 

COVID - 19. Các nhà khoa học đã không sử dụng nguyên virus SARS - CoV 2 đã được làm​
suy yếu hay sử dụng protein của virus để kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể sản sinh​
ra kháng thể chống lại virus mà sử dụng các phân tử mRNA của virus quy định protein gai​
của virus làm vaccine. Dựa vào giải trình tự hệ gene của virus, các nhà khoa học biết được​
trình tự nucleotide quy định các gai protein của virus (nhờ các gai protein này mà virus liên​
kết và xâm nhập được vào tế bào người). Do vậy, họ có thể chủ động tổng hợp nhân tạo​
các phân tử mRNA quy định gai protein của virus, sau đó bao bọc chúng trong túi màng ở​

 



cấp độ nano rồi tiêm vào cơ thể người. Khi vào trong tế bào người, các ribosome của tế bào

 



người sẽ tiến hành dịch mã các mRNA nhân tạo đó để tạo ra các protein gai của virus. Khi đó,​
các tế bào miễn dịch sẽ nhận ra protein gai và tiến hành tổng hợp ra các kháng thể chống lại​
virus. Ưu điểm của vaccine mRNA là có thể tiến hành sản xuất nhanh chóng, ngay cả khi​
phát hiện ra các thể đột biến có gai protein bị biến đổi thì người ta cũng có thể nhanh chóng​
giải trình tự hệ gene của chủng đột biến và tổng hợp nên được mRNA quy định gai protein​
bị đột biến để sản xuất vaccine. 

-​ Nếu có thời gian, GV có thể giới thiệu cho HS các loại vaccine protein tái tổ hợp,​
vaccine truyền thống sử dụng virus đã bị bất hoạt, hoặc để HS quan tâm tự tìm hiểu thêm​
về các loại vaccine. 

-​ Để sản xuất được vaccine, người ta cần phải nhân virus trong phòng thí nghiệm. Việc​
nhân bản virus trong phòng thí nghiệm cần phải có các loại tế bào chủ tương thích với từng​
loại virus. Các loại tế bào chủ được sử dụng để nhân bản các loại virus có thể là các các tế'​
bào động vật được nuôi cấy nhân tạo, các phôi của động vật hoặc các động vật hoặc thực vật​
sống. Ví dụ: Để nhân bản các virus cúm, người ta sử dụng trứng gà có phôi để cấy các chủng​
virus cúm vào trong ' '*1 ' ■ ’ ■ -Mi gà. 

Hoạt động luyệ 

  

Gợi ý trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Những virus mới thường xuất hiện do chuyển đổi từ vật chủ này sang vật chủ​

khác. Vì vậy, nếu chúng ta nuôi các loài gia súc, gia cầm gần nơi ở của người hoặc săn bắt và​
ăn thịt động vật hoang dã thì sẽ có nguy cơ cao bị các virus động vật đột biến lây nhiễm sang​
người hoặc tái tổ hợp trong tế bào người tạo ra vius mới nổi gây bệnh cho người. 

Câu 2: Do HIV rất dễ bị đột biến nên sử dụng cùng lúc nhiều loại thuốc khác nhau sẽ​
ngăn chặn sự nhân lên của virus tốt hơn so với dùng từng loại thuốc đơn lẻ. Một chủng đột​
biến có thể chỉ kháng được một loại thuốc mà không thể kháng được nhiều loại thuốc. 

Câu 4: Câu trả lời là không, vì virus gây bệnh khảm thuốc lá không thể lây nhiễm vào​
tế bào người được vì tế bào người không có thụ thể tiếp nhận virus này.  

 



Hoạt động ôn tập chương 
GV có thể kết hợp phần ôn tập chương vào trong bài thực hiện dự án điều tra một số​

bệnh do virus và tuyên truyền phòng chống bệnh. 
Cũng giống như hoạt động tổng kết kiến thức của từng chương mà các em đã thực hiện​

trong suốt năm học. Các em có thể tiếp tục vẽ sơ đồ kết nối các khái niệm trong chương và có​
thể với các khái niệm đã học ở nhiều chương trước, thậm chí kết hợp kiến thức của hoá học. 

Trong quá trình ôn tập tổng kết chương cuối GV cũng cần kết hợp liên hệ với kiến thức​
của các chương trước (khi có thể) để cho HS có cái nhìn tổng thể bao quát cả chương trình. 

Một số câu hỏi đánh giá năng lực: 
Câu 1: Tại sao thuốc kháng sinh có thể diệt được vi khuẩn mà không diệt được virus? 
Câu 2: Loại virus nào có thể được sử dụng làm vector trong liệu pháp gene? 
Câu 3: Thuốc điều trị AIDS có thực sự tiêu diệt được HIV? Giải thích. 
Câu 4: Giả sử em thăm vườn và quan sát thấy có cây cà chua bị bệnh do virus. Làm thế​

nào em có thể biết được cách virus gây bệnh phát tán từ cây này sang cây khác. Hãy đưa ra​
các giả thuyết có thể CC ‘​ 1​ virus ở th”1 A​ ' 1 oạ cách tiến hành thí 
nghiệm kiểm chứng đ<​ Ỵ phr​ hông. 

Câu 5: Vì virus CC​ 5 giả thuyết cho rằng 
virus là dạng sống sơ ]​ ỉn trên Trái Đất. Với 
những gì đã học, hãy ẽ​ y. 

Câu 6: Có giả thu;​ /irus chưa có cấu tạo 
của một tế bào hoàn ch​ n tại trước đó bị thoái 
hoá một số' bộ phận của Iv​ oiả thuyết virus được tiến 
hoá từ tế bào bị thoái hoá thì em can tim kiêm nhũng băng chứng như thế nào để ủng hộ​
giả thuyết này? Giải thích. 
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thức ăn, https://www.yv 
 

https://www.yv


- Sử dụng củ lạc, bóc vỏ Va Lay nại uc ail, pilau w M ƯỊ loại bỏ. So sánh sự tương đồng​

các phân tử với thức ăn​ VA''4 'g +hâ’. KTX— * 1 f«ơ được lấy để sử dụng giống 

như hạt lạc và thành phầr : ] i 1 . Jử. Ị 1 ỉu ỏ . . hân tử nhỏ giống như phần​

vỏ sẽ bị thải ra ngoài. 

Hoạt động hình thành kiến thức 
(1) Mục I. Phân giải các chất và giải phóng năng lượng trong tế bào 
GV cho HS đọc SGK, rút ra đặc điểm của quá trình phân giải các chất, kể tên các con​

đường phân giải các chất trong tế bào, khái niệm phân giải các chất và lấy ví dụ về quá trình​
phân giải các chất. 

Ở mục I.2, 3, việc triển khai hoạt động để tìm, nhớ, kết nối thông tin tuỳ vào GV. Gợi​
ý cho nội dung này là có thể chia HS thành các nhóm tương ứng với các giai đoạn và quá​
trình: đường phân, chu trình Krebs, chuỗi truyền electron, lên men (hai kiểu lên men là lên​
men rượu và lên men lactate). Mỗi nhóm có nhiệm vụ mô tả lại biến đổi của phân tử đường​
ở giai đoạn mà mình phụ trách, tổng kết lại số phân tử ATP có thể được tạo ra. Kết nối lại​
sẽ so sánh được hiệu quả của hô hấp hiếu khí (gồm 3 giai đoạn) với lên men (hai giai đoạn​
trong đó có giai đoạn tái tạo NAD+ không tạo ra ATP). 

 


